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Kinh văn:

ty 'Ệ c

Phục thứ A-nan, vân hà lục nhập bổn Như Lai 
tàng diệu chân như tánh?

Lại nữa, A-nan, tại sao lục nhập vốn là tánh 
chân như nhiệm mầu từ Như Lai tạng?

Giảng:
Ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã 

được giảng rồi. Tất cả năm uẩn ấy đều là biểu hiện 
của tánh chân như mầu nhiệm từ Như Lai tạng. Nay 
Đức Phật lại gọi A-nan, “Lại nữa, A-nan, tại sao lục 
nhập vốn là tánh chân như nhiệm mầu từ Như Lai 
tạng?”

Tại sao lại nói rằng lục nhập-mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, và ý -  đều là tánh chân như mầu nhiệm từ Như 
Lai tạng? Lục nhập sẽ được phân tích và giải thích 
dưới đây.

Kỉnh văn:

t r t è .  0  £  „ ề .  0  *

A-nan, tức bỉ mục tinh, trừng phát lao giả. Kiêm 
mục dữ lao, đồng thị bồ đề.

A-nan, như mắt kia nhìn chăm chú lâu khiến 
cho mỏi mệtỄ Con mắt và tướng mỏi mêt đều là bồ- 
đề.

Giảng:
Đức Phật gọi A-nan, “A-nan, như mắt kia nhìn 

chăm chú lâu khiến cho mỏi mệt.”-  Ý nầy đã được 
giải thích ở trước, là do mắt nhìn sững quá lâu vào hư
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không khiến cho phát sinh tướng mỏi mệt. Con mắt 
nhìn trừng trừng mãi quá lâu cũng sinh ra mỏi mệt. 
“Con mắt và tướng mỏi mệt đều là bồ-đềệ” Cả hai 
tướng biểu hiện (con mắt, tướng mỏi mệt do nhìn) đều 
không ngoài bồ-đề mà riêng có. Chính ở trong chân 
tánh bồ-đề mà tướng mỏi mệt phát sinh.

Kinh văn:
í t t - g - # - * ,  ề - ) L

Trừng phát lao tướng, nhân vu minh ám nhị 
chủng vọng trần, phát kiến cư trung, hấp thử trần 
tượng, danh vỉ kiến tánh. Thử kiến ly bỉ minh ảm nhị 
trần, tất cảnh vó thể.

Tướng nhìn sững quá lâu hóa ra mỏi mệt 
nhân nơi sáng tối, phát ra cái thấy từ trong hai thứ 
vọng trần kia, thu nạp trần cảnh, gọi là tánh thấyề 
Tánh thấy nầy rời hai trần cảnh sáng tối kia, hoàn 
toàn không có tự thể.

Giảng:
“A-nan, Tại sao Như Lai bảo rằng chính trong 

chân tánh bồ-đề mà nhìn sững quá lâu khiến sinh ra 
mỏi mệt? Ông nên nhớ rằng đó là do tướng nhìn 
sững quá lâu hóa ra mỏi mệt nhân nơi sáng tối, 
phát ra cái thấy từ trong hai thứ vọng trần kia”-  
nó trở nên dính mắc với hai tướng sắc trần là sáng và 
tối, là hai thứ trần cảnh hư vọng, không thật. Sáng và 
tối là một phần của không hư nằm phía trước mặt ông. 
Trong sự hiện hữu của không hư, vọng trần giả dối 
nầy mà phát sinh ra tánh thấy. “Thu nạp trần cảnh”-
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tánh thấy nhận lấy hình sắc và tướng của vọng trần 
đang có trước mặt ông. “Đây gọi là tánh thấy”. Đó là 
bản chất của cái thấy. “Tánh thấy” nầy không phải là 
“minh tâm kiến tánh” như thường được đề cập trong 
Thiền tông. Tánh thấy ở đây chỉ là tính chất cái thấy 
thông thường của con người. Còn minh tâm kiến tánh 
có nghĩa là thấy được bản tâm và nhận ra chân tánh 
của chính mình. Kiến tánh (seeing the nature) trong 
trường hợp ấy có nghĩa là nhận ra được tánh Phật vốn 
có trong chính mình. Còn ‘tánh thấy’ (seeing-nature) 
ở đây chỉ là nói đến tính chất của cái thấy thông 
thường. “Tánh thấy nầy rời hai trần cảnh sáng tối 
kia.”-  Khi tánh thấy (seeing-naíure) nầy tách rời hẳn 
hai tướng trần cảnh sáng và tối kia, thì hoàn toàn 
không có tự  thể”. Nó chẳng có một thực thể nào. 
Chẳng có gì thực sự hiện hữu.

Kinh văn:

4 .
Như thị A-nan, đương tri thị kiến, phi minh ám 

lai, phi ư căn xuất, bất ư không sinh.
Như vậy, A-nan! phải biết cái thấy đó, chẳng 

phải do sáng hay tối mà có, chẳng phải từ mắt mà 
ra, chăng phải do hư không phát sinh.

Giảng:
“Như vậy, A-nan! phải biết cái thấy đó, chẳng 

phải do sáng hay tối mà có.” Tánh thấy chẳng đến từ 
sang, cũng chẳng đến từ tối. “Cũng chẳng phải từ 
m ắt mà ra”-  tánh thấy ấy cũng chẳng phải từ con 
mắt mà có, “cũng chẳng phải do hư không phát 
sinh.” Nó cũng chẳng phát sinh từ hư không.
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Kinh văn:
I g - s p s t i* , ,  J & .ị ị ỉL

r t - .  gvtĩ&ặ., BMỉrríỉà^MMiLty „
Hà d ĩ cố? Nhược tùng minh lai, ám tức tùy diệt, 

ưng phi kiên ảm. Nhược tùng ám lai, minh tức tùy diệt, 
ưng vô kiên minh.

Sao vậy? Nếu tánh thấy từ sáng đến, thì cái 
tổỉ phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy 
được cái tôi nữa. Nếu tánh thấy từ tối mà đến, thì 
cái sáng phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn 
thấy được cái sáng nữaễ

Giảng:
“Sao vậy? Nếu tánh thấy từ sáng mà đến”-  

Nếu tánh thấy đến từ trần tướng là sáng- “thì cái tối 
phải theo đó mà biến m ấtặ” Hai trần tướng sáng và 
tối không hiện hữu đồng thời. Khi cái nầy xuất hiện, 
thì cái kia biến mất. Nó không thể cùng nhau tồn tại. 
Neu ông muốn nói rằng tánh thấy do từ sáng mà có, 
thì sẽ không còn chút bóng tối nào cả. “Thì lẽ ra 
không còn thấy được cái tối nữa.” Và như thế tánh 
thấy sẽ không thấy được tướng của tối. Nhưng thực ra 
khi có ánh sáng, thì cái thấy lại thấy được cái tối. Thế 
nên tánh thấy không đến từ sáng, cũng chẳng đến từ 
tôi. “Nêu tánh thấy từ tôi mà đến, thì cái sáng phải 
theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy đươc 
cái sáng nữa.” Nêu tánh thấy do từ tướng tối mà có, 
thì sẽ không còn có chút sáng nào cả. Chúng ta sẽ 
chẳng thể nào thấy được tướng của sáng.
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Kỉnh văn:
ỳ & Ị M n t -  o - i t P & I L t â & ề r

Ể) ế&  o
Nhược tùng căn sinh, tất vô minh ảm. Như thị 

kiến tinh bổn vô tự tánh.
Nếu (cái thấy) từ mắt sinh ra, ắt hẳn không 

có sáng và tối. Thế nên cái thấy vốn không có tự 
tánh.

Giảng:
Nếu ông nói rằng cái thấy phát xuất từ con mắt, 

“Neu (cái thấy) từ mắt sinh ra, ắt hẳn không có 
sáng và tối.” Nếu (cái thấy) từ mắt phát sinh, thì lẽ ra 
nó không bao gồm cả hai trần tướng sáng và tối. Theo 
giải thích nầy, “Thế nên tánh thấy vốn không có tự 
tánhỆ” Nếu (cái thấy) đến từ mắt, thì lẽ ra nó phải có 
thể tánh riêng. Thế nên cái thấy chẳng phải xuất phát 
từ mắt

Kinh văn:
o X

ê  ố  M ,  H  M ' ỉ k M  '

Nhược ư không xuất, tiền chúc trần tượng, quy 
đương kiến căn. Hựu không tự quản, hà quan nhữ 
nhập?

Nếu (cái thấy) từ hư không mà ra thì khi nhìn, 
trước tiên sẽ thấy trần cảnh, khi xoay trở về lại, 
(cái thấy) phải thấy được con mắtẽ Còn như nếu tự 
hư không thấy được thì có quan hệ gì đến nhãn 
nhập (con mắt) của ông?
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Giảng:
“Nếu (cái thấy) từ hư không mà ra”. Giả sử

như ông cho rằng cái thấy từ hư không mà ra, thì khi 
nhìn, trước tiên sẽ thấy trần cảnh.” Nhìn ra phía 
trước, phải thấy được trần cảnh. “Khi xoay trở  về lại, 
(cái thấy) phải thấy được con mắtề Khi cái thấy 
quay trở về lại, lẽ ra nó phải thấy được con mắt của 
ông. Nó thấy được phía trước, sao nó lại không thấy 
được khi nhìn phía sau? Còn như nếu hư không tự 
thấy được-Lại nữa, nếu ông cho rằng cái thấy xuất 
phát từ hư không, nếu hư không tự thấy được hư 
không, thì có quan hệ gì đến nhãn nhập (con mắt) 
của ông? Liệu rằng cái thấy ấy có quan hệ gì đến bản 
tánh của ông? Ông có dính dấp chút nào đến hư 
không chăng? Thế nên cái thấy chẳng phải xuất phát 
từ hư không.

Kinh văn:

ã  « '1 4 .  /
Thị cổ đương tri, nhãn nhập hư vọng. Bổn phi 

nhân duyên phi tự nhiên tánh.
Thế nên phải biết, nhãn nhập là hư vọngỀ vốn 

chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự 
nhiên.

Giảng:
A-nan, thế nên phải biết nhãn nhập, cái đầu

tiên trong sáu nhập, tức nhãn căn, con mắt của ông, là 
hư  vọng. Sự phát sinh của nó là hư vọng, giả dối, 
không thật; và sự hoại diệt của nó cũng hư vọng, giả 
dối, không thật, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, 
nó chẳng sinh khởi từ nhân duyên, và sự hoại diệt của
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nó cũng chẳng dựa vào nhân duyên. Chẳng phải 
tánh tự  nhiên. Nó cũng chẳng xuất phát từ tánh tự 
nhiên. Nguồn gốc xuất sinh của nó là từ tánh Như Lai 
tạng.

Kinh văn:
H m ,

A nan, thí như hữu nhân, dĩ lưỡng thủ chỉ, cấp 
tắc kỳ nhĩ. Nhĩ căn lao cổ, đầu trung tác thanh. Kiêm 
nhĩ dữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao tướng.

A-nan, thí như có người lấy hai ngón tay bít 
chặt hai lỗ tai, do lỗ tai mỏi mệt nên nghe trong 
đầu phát ra âm thanh. Cả lỗ tai và cái mỏi mệt đều 
là tánh bồ-đề, do chăm chủ mà phát ra tướng mỏi 
mệt.

Giảng:
Nay sẽ nói về nhĩ nhập, tức nhĩ căn. “A-nan, thí 

như có người”-  cơ bản là chẳng có người nào đóng 
vai như vậy cả. Đức Phật chỉ giả định như là có 
người -  “lấy hai ngón tay bít chặt hai lỗ tai.” Anh ta 
bịt chặt hai lỗ tai của mình lại. Do lỗ tai mỏi mệt nên 
nghe trong đầu phát ra âm thanh.” Sau khi quý vị 
bịt chặt lỗ tai một lúc lâu, quý vị sẽ không còn nghe 
được âm thanh bên ngoài, nhưng bên trong có cái gì 
đó rất lùng bùng. Có âm thanh phát ra từ bên trong. 
Thường thì ta nghe được âm thanh từ bên ngoài, 
nhưng nay quý vị đã bít chặt tai lại và không nghe 
được âm thanh bên ngoài nữa, nhưng lại nghe có âm 
thanh ở bên trong.



14 QUYỂN III

Bít chặt tai một hồi lâu cũng giống như ở lâu 
trong phòng không đi ra và nhìn thấy cảnh vật bên 
ngoài. Sau một thời gian dài quý vị sẽ thấy rất mỏi 
mệt, và quý vị thấy muốn ra ngoài đi dạo hoặc thư 
giãn. Cũng vậy, lỗ tai thường lắng nghe những tiếng 
phát ra từ bên ngoài. Nếu quý vị không cho nó nghe 
nữa, nhưng thay vì ngăn không cho nó nghe bên ngoài 
nữa, thì nó lại lắng nghe vào bên trong. Loại âm thanh 
gì phát ra trong đầu? Hãy thử làm xem. Bít chặt lỗ tai 
mình lại vài ngày rồi sẽ biết mình nghe được loại âm 
thanh gì. Thế là quý vị biết được ngay. Thế nên nay 
tôi không nói nữa loại âm thanh nào mà người ở trong 
ví dụ nầy sẽ nghe được. “Cả lỗ tai và cái mỏi mệt 
đều là tánh bồ-đề.” Tướng mỏi mệt và lỗ tai đều là 
tánh bồ-đề trong Như Lai tạng, “do chăm chú1 mà 
phát ra tướng mỏi mệt.” Chỉ do một niệm vô minh 
mà làm phát sinh vô số tướng trạng hư vọng, thể rồi 
ảnh hưởng luôn đến cả chức năng của nhĩ căn.

Kinh văn:
o 0 'J t

0
Nhân vu động tĩnh, nhị chủng vọng trần phát 

văn cư trung. Hấp thử trần tượng, danh thỉnh văn 
tánh. Thử văn ly bỉ động tĩnh nhị trần tất cánh vô thể.

1 Chữ Trừng Bề’ bản Hán, Bản tiếng Anh dùng chữ Monotony. có 
nghĩa là trạng thài đều đều, đơn điệu, buồn tẻ. Chữ Trừng Bẩ' trong 
văn Hán có nghĩa là: giương mắt, trừng mắt, trợn mắt, trơ mắt, trố mắt, 
lườm, nhìn chòng chọc. Nên tạm dịch sát theo chữ Trừng lầ '  với 
nghĩa “chăm chú.”
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Nhân noi động tĩnh, phát ra cái nghe từ trong 
hai thứ vọng trần, thu nạp trần tướng nầy, gọi là 
tánh ngheữ Tánh nghe nầy rời hai trần tướng động 
tĩnh kia hoàn toàn không có thật thể.

Giảng:
“Nhân nơi động tĩnh, phát ra cái nghe từ 

trong hai thứ vọng trần,”-  Cái nghe ở trong hai thứ 
vọng trần động tĩnh nầy. Từ ở trong hai thứ vọng trần 
động tĩnh ấy mà phát sinh ra tánh nghe- “thu nạp 
trần tướng nầy.” Hai trần tướng động tĩnh ấy đã 
khiến cho tánh nghe sinh khởi từ nhĩ căn. Tánh nghe 
cũng giống như thỏi nam châm hút những miếng kim 
loại. Những trần tướng nầy là nhiễm ô không thanh 
tịnh. Tiếng Hán gọi là trần JỀ, Tại sao tự tánh mọi 
người chúng ta lại có nhiễm ô nầy? Tôi sẽ giảng rõ 
cho quý vị. Là vì mắt nhìn vật tượng rồi đắm chấp 
những tướng nhiễm ô ấy nên làm cho tự tánh không 
còn được thanh tịnh. Tai nghe âm thanh và dính mắc 
với những tướng nhiễm ô ấy nên làm cho tự tánh 
không còn được thanh tịnh. Tự tánh vốn thanh tịnh, 
không chút nhiễm ô, nhưng vì tai và mắt dính với 
những cảnh trần không thanh tịnh, nên tự tánh cũng 
trở nên bị nhiễm ô.

Trong tiếng Hán, chữ hấp ỰẴ- còn có nghĩa là 
hừ vào, như hút thuốc lá vậy. Khi hút thuốc lá, khói 
vào trong phổi, dù người thông thường không thấy 
được bên trong của mình, nhưng thực tế là cổ họng, 
khí quản, và phổi trở nên bị phủ bởi một lớp nhựa ni- 
cô-tin. Quý vị có thấy lớp mồ hóng đen khi nạo ống 
khói bao giờ chưa? Những người hút thuốc lá cũng 
giống như là cái kho chứa nhựa ni-cô-tin trong phổi
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vậy. Nhưng vì không có cuộc giải phẩu để phơi bày 
điều ấy ra, thực ra ruột non ruột già, cổ họng, nội tạng 
quý vị đều bị phủ bởi nhựa ni-cô-tin nhưng quý vị 
không thấy. “Thu nạp trần tướng” cũng giống như 
vậy. Vì quý vị thu nạp trần tướng bên ngoài vào bên 
trong, nên tự tánh mình cũng bị phủ một lớp nhựa 
mặc dù quý vị không nhìn thấy được lớp nhựa ẩy. Vì 
tự tánh mình bị nhiễm ô bởi những thứ ấy, bị lớp nhựa 
đen bao phủ, nên không có ánh sáng. Ngài Thần Hội 
có bài kệ:

Thân thị bồ-đề thọ 
Tâm như minh kỉnh dài 
Thời thời cần phất thức 
Vật sử nhạ trần ai.
Dịch:
Thân như cây bồ-đề 
Tâm như đài gương sáng 
Luôn siêng năng lau phủi 
Chớ để nhuốm bụi trần.
Bài kệ nầy là một diễn đạt rất hay cho ý trên, 

nhưng đó không phải là lời của người đã chứng ngộ. 
Bài kệ nầy nói về giai đoạn ban đầu công phu tu tập 
để được kiến tánh. Ví công phu tu đạo cũng như lau 
gương, phải luôn luôn giữ cho gương được sáng. 
Người tu đạo cũng giống như lau bụi trên gương. Sau 
khi Đại sư Thần Hội làm bài kệ nầy, Lục tổ Đại sư 
Huệ Năng đáp lại bằng bài kệ sau:

Bồ-đề bổn vô thọ 
Minh kỉnh diệc phi đài 
Bốn lai vô nhất vật 
Hà xứ nhạ trần ai.
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Tạm dịch:
Tánh giác chang gốc ngọn
Gương sáng cần chỉ đài
Xưa nay thể vẳng lặng
Đâu có gì trần ai.
Có nghĩa là mọi sự đều phải cẩn trọng. Trong 

công phu tu đạo, ngài Huệ Năng đã chứng tỏ mình đã 
chứng ngộ. Khi một hành giả đã được chứng minh là 
ngộ rồi thì họ không nhất thiết phải làm những việc 
như trong bài kệ ngài Thần Tú nêu ra nữa. Nhiều 
người cho rằng bài kệ của ngài Huệ Năng rất hay và 
bài kệ của ngài Thần Tú thì dở. Nhưng thật ra cả hai 
bài kệ đều hay. Vì đối với những người hiểu được 
Phật pháp, thì mọi pháp đều là Phật pháp. Khi quý vị 
nói pháp cho những người không am hiểu, họ sẽ 
không nhận ra đó là Phật pháp. Thế nên quý vị phải 
thẩm sát tường tận đạo lý nầy. Nếu quý vị nhận ra 
điều nầy, quý vị sẽ nhận ra tất cả mọi điều.

“Đây gọi là tánh nghe Khi nhĩ căn thu nạp 
trần tướng. “Tánh nghe nầy rời hai trần tướng 
động tĩnh kia”-  Nếu tánh nghe nầy tách rời hai trần 
tướng động tĩnh”-  tánh nghe này sẽ hoàn toàn không 
có thật thê.” Nó chăng có tự tánh riêng.

Kinh văn:
.  4

íH S - tb ,  0
Như thị A-nan, đương tri thị vãn, phi động tĩnh 

lai, phi ư căn xuất, bất ư không sinh.
Như vậy, A-nan! phải biết cái nghe đó, chẳng 

phải do động hay tĩnh mà có, chẳng phải từ lỗ tai 
mà ra, chăng phải do hư không phát sinh.
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Giảng:
“Như vậy” nghĩa là trường hợp đang đề cập ở 

văn trên, là “lỗ tai và tướng mỏi mệt đều là tánh bồ-đề, 
“do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt.” “A-nan! 
phải biết cái nghe đó, chẳng phải do động hay tĩnh 
mà có,” chẳng phải từ tướng động tĩnh mà tánh nghe 
kia được phát sinh. “Chẳng phải từ lỗ tai mà ra,” 
Tánh nghe cũng chẳng đến từ nhĩ căn. “Chẳng phải 
do hư không phát sinh.” Tánh nghe cũng chẳng đến 
từ hư không.

Kinh văn:
n a m  O T i t i ầ ,

.
Hà đ ĩ cổ? Nhược tùng tĩnh lai, động tức tùy diệt, 

ưng phi văn động. Nhược tùng động lai, tĩnh tức tùy 
diệt, ưng vô giác tĩnh.

Sao vậy? Nếu tánh nghe từ tĩnh mà đến thì 
cái động phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn 
thấy được cái động nữaể Nếu tánh nghe từ động 
mà đến, thì cái tĩnh phải theo đó mà biến mất, lẽ ra 
không còn biết được cái tĩnh nữaẳ

Giảng:
“Sao vậy? Nếu tánh nghe từ tĩnh mà đến”-  

Điểm nầy có ý nghĩa hơi giống với tánh thấy đã trình 
bày ở trên, nhưng quý vị đừng nên bực mình khó chịu. 
Các đạo lý đều phải được giải thích tường tận từng 
chi tiết. Đức Phật giảng giải lục nhập rất chi tiết. “Thì 
cái động phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn 
thấy được cái động nữaễ” Nêu tánh nghe đên từ 
trạng thái tịnh, thì khi động lẽ ra tánh nghe bị tiêu diệt, 
sẽ không còn tánh nghe nữa. Nhưng vẫn có tánh nghe
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khi ở trong trạng thái tịnh, và vẫn có tánh nghe khi ở 
trong trạng thái động. “Nếu tánh nghe từ động mà 
đến, thì cái tĩnh phải theo đó mà biến mất, lẽ ra 
không còn biết được cái tĩnh nữa.” Nếu tánh nghe 
đến từ trạng thái động, thì lẽ ra phải không còn trạng 
thái tịnh nữa. Lẽ ra sẽ không nghe được cái tịnh nữa. 
Nếu tánh nghe đến từ cái tịnh, thì lẽ ra quý vị sẽ 
không biết gì về cái động nữa. Do vậy, tánh nghe 
không phát xuât từ hai trần tướng động tĩnh.

Kỉnh văn:
£ « . 4 ,

Ể1 'ti o
Nhược tùng căn sinh, tất vô động tĩnh. Như thị 

văn thế bổn vô tự tánh.
Nếu (cái nghe) từ tai sinh ra, ắt hẳn không có 

động và tĩnh. Thế nên tánh nghe vốn không có tự 
tánhẽ

Giảng:
“Nếu (cái nghe) từ tai sinh ra, ắt hẳn không 

có động và tĩnh.” Hai ữân tướng động và tĩnh lẽ ra 
không còn. “Thế nên tánh nghe” như đã nói ở trên: 
“vốn không có tự tánh.” Sao vậy? Nếu nỏ có một 
tính chất, lẽ ra nó phải có thể tánh, nhưng quý vị đã 
không thê nào tìm ra được thể tánh của tánh nghe.

Kinh văn:

0 X Ề
Ẻ Pfl, t í  M 'A  A . „

Nhược ư không xuất, hữu văn thành tánh, tức 
phi hư không; hựu không tự văn, hà quan nhữ nhập.
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Nếu (tánh nghe) từ hư không mà ra, đã có 
tánh nghe, tức không phải là hư không nữa; còn 
nếu hư không tự nghe được, thì quan hệ gì đến nhĩ 
nhập (nhĩ căn) của ông.

Giảng:
“Nếu (tính nghe) từ hư không mà ra -Nếu 

(tánh nghe) phát sinh từ hư không-tức hư không đã 
có tánh nghe, tức không phải là hư không nữa.”
Giả sử như tánh nghe đến từ hư không. Hư không thì 
tuyệt nhiên không hay không biết gì cả; hư không vô 
tri, nên nếu hư không có được tính nghe, thì nó sẽ 
không còn được gọi là hư không nữa. Do vậy, tánh 
nghe không phát xuất từ hư không. “ Còn nếu hư 
không tự  nghe được-Còn nếu cho rằng tánh nghe 
phát sinh từ hư không, thì quan hệ gì đến nhĩ nhập 
(nhĩ căn) của ông?” Nó có dính dáng gì đến quý vị? 
Chắc hẳn là chẳng dính dấp gì đến ai cả.

Kinh văn:
Í A Ề Í ,  #  ã

Thị cố đương tri, nhĩ nhập hư vọng, bổn phi 
nhân duyên, phi tự nhiên tánh.

Thế nên phải biết nhĩ nhập là hư vọng, vốn 
chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự 
nhiênệ

Giảng:
“Thế nên phải biết nhĩ nhập là hư vọng. Do

vậy, ông phải nên biết nhĩ nhập-dạng thức của tánh 
nghe- là hư vọng, vì nó vốn chẳng phải tánh nhân 
duyên, chẳng phải tánh tự nhiênỄ” Nó vốn chẳng



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 21

phải phát sinh từ tính nhân duyên, cũng chẳng phải 
phát sinh từ tánh tự nhiên.

Kinh văn:
H » ,  ầ t & ậ - ,

%  o P A à ị - ^ - Ỳ ,  o ì ấ

Ẽ - ầ - i t ° ■ÌPẴ.Ti í - 0 t 4 r k ầ „
n ì t t - ị k  _

A-nan, thỉ như hữu nhân, cấp súc kỳ tị, súc cửu 
thành lao. Tắc ư tị trung, văn hữu xúc lãnh, nhân xúc 
phân biệt, thông tắc hư thật. Như thị nãi chỉ chư 
hương xú khỉ, kiêm tị dữ lao, đồng thị bồ-đề trừng 
phát lao tướng.

A-nan, ví như có người bít chặt hai lỗ mũi, bít 
lâu thành ra mỏi mệt. Trong lỗ mũi nghe có cảm 
giác lạnh, do cảm giác như vậy mà phân biệt được 
là thông, là ngăn bít, là rỗng, là đặc; cho đến các 
mùi hương thơm khí thối, cả cái ngửi cùng tướng 
mỏi mệt đêu là thê tánh bồ-đề, do chăm chú mà 
phát ra tướng mỏi mệtẾ

Giảng:
Mắt và tai đã được giải thích ở trên. Bây giờ sẽ 

nói về tị nhập. “A-nan,” Đức Phật gọi tên A-nan là để 
cho A-nan phải đặc biệt chú tâm nghe giảng. “Ông 
phải hết sức lắng nghe những đạo lí mà Như Lai sắp 
giảng bày cho ông. Ví như có người-giả sử như có 
một người. Người ấy làm gì? Anh ta bít chặt hai lỗ 
mũiế” Anh ta hít mạnh vào, hít thở rất khó khăn. 
Thông thường chúng ta dùng khứu giác để ngửi mỗi 
khi cộ mùi hương xuất hiện, nhưng người nầy đang 
gặp rât khó khăn khi hít thở qua đường mũi của mình.
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Anh ta không chỉ bị như vậy trong một lúc, mà phải 
chịu vậy rất lâu. “Bít lâu thành ra mỏi mệt.” Neu 
thở như vậy trong một thời gian lâu, quý vị sẽ thấy 
mỏi mệt. Lỗ mũi sẽ mỏi mệt. Và khi mỏi mệt thì vọng 
tưởng sinh khởi. Lỗ mũi sinh khởi nên vọng tưởng. 
Loại vọng tưởng gì vậy? Có khi nó bảo, “ Hãy ngừng 
lại đi! Dừng lại đi!” Nhưng người ta không chịu dừng. 
Thế nên nó phát sinh một cảm giác. Cảm giác gì? 
“Trong lỗ mũi nghe có cảm giác lạnh.” Thấy hơi thở 
kéo theo một cảm giác lạnh. Cực kỳ lạnh. “Do cảm 
giác như vậy mà có sự phân biệtề” Trong hoi thở 
lạnh ấy, dấy lên sự phân biệt cảm giác hơi thở đi vào 
lỗ mũi. Phân biệt như thế nào? “Phân biệt được là 
thông, là ngăn bít.” “A! lỗ mũi tôi bị nhgẹt rồi.” 
Hoặc là, “Tôi thở được bằng lỗ mũi bên trái nhưng 
bên phải lại thở không được.” Anh ta bắt đầu dấy lên 
sự phân biệt. Không có chuyện gì để làm, anh ta tìm 
việc gì đó để làm, đó là khởi lên những phân biệt như
thế. “Là rỗng, là đặc.” Hư ỊỀ  ở đây có nghĩa là rỗng,

thông suốt; thật ở đây có nghĩa là đặc, bế tắc. Anh 
ta nghĩ rằng: “A! phải chăng mình đang bị cảm lạnh, 
vì không thể nào thở bằng mũi được?” Anh ta khởi 
những phân biệt như vậy. “Cho đến các mùi hương
thơm khí thối.” Nghĩa của thối-chữ xú Ệk- trong

tiếng Hán là gì? Nó gồm hai chữ hợp lại, chữ tự ẺỊ

nghĩa là ta, mình và chữ đại nghĩa là lớn; nên

thổi- xú Ệk được giải thích là “cái ta lớn”. Xem mình

rất lớn có nghĩa là thổi. Nên chữ xú ậk có nghĩa là 
“cá/ ta lớn thoi hoắcề” Có người không hiểu được
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nghĩa của “các mùi hương thơm khí thối.” Tôi sẽ
giải thích rõ. Lấy ví dụ như cá, để nó một. nơi nào đó 
rồi chẳng thèm để ý đến nữa, sau một thời gian cá sẽ 
trở nên ươn thối. Khi nó thối, sẽ sinh ra giòi, vốn  cá 
là thứ mình ăn được, nhưng khi đã có giòi trong đó rồi 
thì chẳng ai còn muốn ăn nữa. Đừng nói chuyện ăn, 
quý vị chỉ cần nghĩ đến sao mà nó bốc mùi quá ghê là 
đủ khiến mình muốn nôn rồiế Ngay khi có ai đó nói 
đến me chua thì miệng quý vị liền tiết ra nước bọt, 
hoặc khi quý vị nghĩ mình đang đứng trên mép vực 
sâu ngàn dặm thì chân bỗng run run, và gan bàn chân 
thấy ròn rợn; ở đây cũng giống như vậy, khi nghĩ đến 
mùi thối, quý vị liền cảm thấy muốn dợn mửa.

Có điều rất lạ: người ở Thượng Hải rất thích ăn 
những thứ có mùi thối. Họ thích ăn một loại đậu phụ1 
có mùi thum thủm như phân trong nhà vệ sinh. Quý vị 
có cho đó là chuyện lạ không? Tôi không có ý giễu 
cợt người Thượng Hải, nhưng sự thật là như vậy. Tôi 
đã từng đến Ngũ Đài Sơn, ở tại chùa Fa Yu và chùa 
P’u T’i, người dân vùng nầy không ăn gì ngoài một 
thứ đường mía2 có mùi thum thủm. Đường vốn được 
làm ra từ mía, tôi không hiểu tại sao người dân ở đây 
lại ăn như vậy, nó bốc mùi thối đến tận trời. Tôi vốn 
chẳng kén ăn. Đối với tôi, thức ăn ngon dở đều như 
nhau. Khi nó đã thành thực phẩm rồi, tôi chẳng bận 
tâm kén chọn gì nữa. Nhưng món đường mía có mùi 
thổi đến tận trời ấy thì quá sức, không dễ gì nuốt trôi. 
Thể nhưng người dân ở đó sẽ không thân thiện với 
mình nêu mình không ăn thứ đó. Họ thích ăn đường

1 e: bean curd; như món chao của người Việt Nam.
2 e: sugar cane; Hán: 'tì' &T-. cam giá.
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mía, và nếu quý vị không ăn, họ sẽ cho rằng quý vị 
khinh thường họ. Trên thế giới có rất nhiều thứ đê ăn, 
và mỗi dân tộc lại thích ăn những thứ có những mùi vị 
khác nhau. Bản tính của người dân mỗi địa phương 
quý vị đi qua đều khác biệt nhau.

Quý vị chẳng cần bận tâm gì đên những thứ hôi 
thối nếu như quý vị không có một “cá/ ta lớrì\ Tự 
xem cái ngã của mình lớn là rất thối, còn thối hon cả 
mùi thối của cá và mùi thối của phân cầu. Không còn 
ai dám gần mình nữa. Sao vậy? Vì không phải quý vị 
lớn. Mà vì quý vị đã biến mình thành một thứ gì thối 
hoắc.

Kinh văn:
n t ì í t - ,  - * * * ,

* * * « .

Nhân vu thông tắc, nhị chủng vọng trần phát 
vãn cư trung. Hấp thử trần tượng danh khứu văn tánh. 
Thử văn ly bỉ thông tắc nhị trần, tất cánh vô thế.

Nhân nơi hai thứ vọng trần thông và bít, 
phát ra cái ngửi ở trong, thu nạp các trần tượng 
đó, gọi là tánh ngửi. Tánh ngửi đó ròi hai thứ vọng 
trần thông và bít kia, hoàn toàn không có tự thê.

Giảng:
“Nhân nơi hai thứ vọng trần thông và bít”—

hai thứ vọng trần thông suốt và ngăn ngại, những 
tướng không thanh tịnh nầy trở nên lưu hiện, và từ 
trong sự bất tịnh ấy sinh khởi tánh ngửi. Trong tiêng
Hán chữ văn M có hai nghĩa là nghe và ngửi. Ở 
đây không đề cập đến nghe, chỉ nói đến ngửi.
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“Thu nạp các trần tượngề” Vì tánh ngửi hấp thu 
vào cả hai trần tướng thông và bít, “Gọi là tánh
ngửiẽ” Lại nữa, tánh nghe-vãtt tánh '[4  không có 
nghĩa là quay cái nghe trở lại để nghe được tự tánh 
của mình. Tánh nghe-vđtt tánh u\ ‘]ị- nầy không có 
nghĩa như Bồ-tát Quán Thế Âm nói: “Phán văn văn tự 
tánh, đắc thành Vô thượng đạo}” Ngài lắng nghe tự 
tánh, và tu tập để được thành tựu Vô thượng đạo. 
Ngài đạt được nhĩ căn viên thông. Kinh văn đoạn nay 
đề cập đến khả năng của khứu giác. “Tánh ngửi đó 
ròi hai thứ vọng trần thông và bít kia, hoàn toàn 
không có tự  thể.” Tách rời hai trạng thái thông suôt 
và ngăn ngại, tách rời hai thứ vọng trần ấy, cái tánh 
biết ngửi vốn không có thực thể.

Kỉnh văn:

ẳ .  o
Đương tri thị văn, phi thông tắc lai, phi ư căn 

xuất, bất ư không sinh.
Như vậy, A-nan! phải biết cái ngửi đó, chẳng 

phải từ thông hay bít mà có, chẳng phải do lỗ mũi 
mà ra, chẳng phải từ hư không phát sinh.

Giảng:
Đoạn nầy có cùng ý nghĩa như điều đã giải thích 

ở trên. “A-nan! phải biết cái ngửi đó, tánh ngửi ấy, 
chẳng phải từ thông hay bít mà có.” Chẳng phải từ 
sự thông suốt và ngăn ngại mà tánh ngửi ấy phát sinh. 
“Chẳng phải do lỗ mũi mà ra.” Cũng chẳng phải do

1 Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 6.



26 QUYỂN III

từ lỗ mũi mà có tánh ngửi. “ Cũng chẳng phải từ hư 
không phát sinh.” Thế nó do đâu mà có?

Kỉnh văn:

M. o

o

Hà d ĩ cố, nhược tùng thông lai, tắc tự tùy diệt, 
vân hà tri tắc. Như nhân tắc hữu, thông tắc vô văn. 
Văn hà phát minh hương xú đẳng xúc?

Sao vậy? Nếu (tánh ngửi) từ cái thông mà đến, 
thì khi bít, (tánh ngửi) đã tự biến mất rồi, làm sao 
còn biết được bítề Nếu nhân nơi bít mà có (tánh 
ngửi), thì khi thông sẽ không còn tánh ngửi. Làm 
sao biết được các mùi thơm thối?

Giảng:
“Sao vậy? Xuất phát từ đạo lý nào để Như Lai 

nói rằng tánh ngửi chẳng đến tò thông hay bít, chẳng 
đên từ lô mũi, cũng chăng do hư không mà phát sinh? 
Như Lai sẽ giảng giải cho các ông. Hãy lắng nghe. 
Nếu (tánh ngửi) từ cái thông mà đến, thì khi bít, 
(tánh ngửi) đã tự  biến mất roi.” Thông và bít là hai 
trạng thái đối nghịch nhau, thế nên nếu tánh ngửi đến 
từ trạng thái thông thì trong ừạng thái bít sẽ không có 
tánh ngửi. Tánh ngửi trong trạng thái bít sẽ bị biển 
mất. “Làm sao còn biết được bít.?” Nếu tánh ngửi 
trong trạng thái bít không hiện hữu thì làm sao mà 
biết được có sự ngăn bít? “Nếu nhân nơi bít mà có 
(tánh ngửi) -  nếu tánh ngửi có được là nhờ vào trạng 
thái ngăn bít, thì khi thông sẽ không còn tánh ngửi. 
Ong sẽ không thê nào ngửi được nhờ tánh ngửi. Làm
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sao ông nhận ra được trạng thái thông và trạng thái bít? 
Do vậy, tánh ngửi chẳng đến từ trạng thái thông cũng 
như chẳng đến từ trạng thái bít. Ông phải biết rõ bản 
chất của tánh ngửi. Trong trường họp đó, làm sao 
biết được các mùi thơm thối?” Vì tánh ngửi chẳng 
phải do từ thông hay bít mà có, thì làm sao mà có sự 
nhận biết các mùi hương thơm thổi?

Kỉnh văn:

ì t s .

ố  ' t ả . _ _
Nhược tùng căn sinh, tất vô thông tắc. Như thị 

văn thể bổn vô tự tánh.
Nếu (tánh ngửi) từ lỗ mũi sinh ra, hẳn không 

còn có cái thông cái bít. Nên tánh ngửi như vậy 
vốn không có tự tánh.

Giảng:
“Nếu (tánh ngửi) từ lỗ mũi sinh ra”-  Nếu 

(tánh ngửi) phát sinh từ lỗ m ũi- “Hẳn không còn có 
trạng thái thông cũng như chẳng đến từ trạng thái bít. 
“Cái thông cái bít.” Tánh ngửi không còn liên quan 
gì đên với các trạng thái thông cũng như trạng thái bít. 
“Nên tánh ngửi như vậy vốn không có tự tánh,” Dù 
quý vị có muốn giải thích kiểu nào, nó cũng không có 
tự tánh.

Kỉnh văn:
A M  ã  t  i g - Ầ * #  o Ề  Ể) 

íir^ v ?
Nhược tùng không xuất, thị văn tự đương hồi 

khứu nhữ tị. Không tự hữu văn, hà quan nhữ nhập?
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Neu (tánh ngửi) do hư không mà ra, thì cái 
ngửi đó phải xoay trở lại ngửi được lỗ mũi của ông. 
Lại nếu như hư không tự ngửi được, thì có dính 
dáng gì đến chỗ thu nạp (tị nhập) của ông?

Giảng:
“Nếu do hư không mà ra” -  Nếu tánh ngửi phát 

sinh từ hư không- “thì cái ngửi đó phải xoay trở lại 
ngửi được lỗ mũi của ông.” Trước tiên nó phải ngửi 
được lỗ mũi của ông. “Lại nếu như hư không tự ngửi 
được, thì có dính dáng gì đến chỗ thu nạp (tị nhập) 
của ông? ” Lại nữa, còn một cách giải thích khác. Hãy 
cho rằng giả sử cái ngửi ấy đến từ hư không, thì nó có 
liên quan gì với lỗ mũi, là chỗ thu nạp (tị nhập) của 
ông? Hãy suy nghĩ kỹ. Có đạo lý gì trong đó chăng?

Kinh văn:
ầ - ề r ,  4  Ố

& 'ỉ ầ ẵ
7%/ễ cổ đương tri, tị nhập hư vọng, bốn phi nhân 

duyên, phi tự nhiên tánh.
Thế nên phải biết tị nhập là hư vọng, vốn 

chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự 
nhiên.

Giảng:
“Thế nên phải biết”-  ông phải nên biêt bê sâu 

của đạo lí nầy- tị nhập là hư vọng.” Lỗ mũi, cùng 
với tánh ngửi phát sinh từ đó, đều là hư vọng, không 
thật, “Vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chăng 
phải tánh tự nhiênẵ” Vì theo căn để của nó, vốn 
không được xem đó như là một pháp do nhân duyên 
sinh. Cũng chẳng phải từ tự nhiên sinh ra. Vậy rốt ráo 
nó từ đâu sinh ra? Có phải tôi đã giải thích từ trước
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rồi đó sao? Ngũ uẩn, lục nhập, mười hai xứ, mười tám 
giới-tất cả đều là tác dụng cùa tánh giác-đều không 
ngoài tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. 
Tất cả đều phát xuất từ tánh chân như nhiệm mầu của 
Như Lai tạng. Vì một niệm vô minh vọng động sinh 
khởi, nên mọi tướng vọng tưởng đều sinh khởi theo, 
phân ra có cái thấy và cảnh bị thấy. “Cái thấy1” là khả 
năng nhận biết; ‘cảnh bị thấy2’ là những vật tượng có 
hình dáng, màu sắc mà ‘cái thấy’ nhận biết được. Tất 
cả đều được tạo ra từ một niệm vô minh của tâm vọng 
tưởng ban đầu.

Kinh văn:

í t m  o á í í t - é - # .  0

'tỉfẠ o iế-è&ềnỉk&vt. e-g-f *
A-nan, thỉ như hữu nhân, d ĩ thiệt chỉ vẫn, thục 

chỉ linh lao. Kỳ nhãn nhược bệnh, tắc hữu khổ vị, vô 
bệnh chi nhân, vi hữu điểm xúc. Do điềm dữ khổ, hiển 
thử thiệt căn, bất động chi thời, đàm tánh thường tại. 
Kiêm thiệt dữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao 
tướng.

A-nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép, 
liếm mãi sinh ra mỏi mệt. Nếu người đó có bệnh 
thì thấy có vị đắng, nếu người không bệnh thì thấy 
có chút vị ngọt. Do những cảm giác ngọt, đắng mà 
hiện bày tính nếm, còn khi không động (không

1 năng kiến.
2 sở kiến.
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liếm mép) thì thường thấy tính nhạt. Cả tính nếm 
và cái mỏi mệt đều là tánh bồ-đề do chăm chú mà 
phát ra tướng mỏi mệt.

Giảng:
Trước đây mỗi khi quý vị học kinh, hằng ngày 

quý vị đều sống cùng với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
của mình, nhưng trong mọi thời quý vị đều không biết 
được những cái ấy từ đâu đến. Ai thử đoán tại sao lại 
có quá nhiều thứ như thế trong Như Lai tạng?

Như Lai tạng lớn đến chừng nào để có thể chứa 
được chừng ấy thứ?

Như Lai tạng lớn hơn tất cả mọi thứ, thể nên 
mới chứa được mọi vật. Nếu nó không lớn hơn tất cả 
mọi thứ thì nó không thể nào chứa được nhiều đến 
vậy.

Nó để nhiều thứ như vậy ở đâu?
Hãy phân chia Như Lai tạng ra nhiều ngăn. Quý 

vị có nhãn nhập, người khác cũng có nhãn nhập; quý 
vị có nhĩ nhập, người khác cũng có nhĩ nhập; quý vị 
có tị nhập, người khác cũng có tị nhập; quý vị có thiệt 
nhập, người khác cũng có thiệt nhập. Nếu tất cả đều 
trộn lẫn với nhau, thì đến khi cần dùng nó, làm sao 
quý vị sử dụng nó được? Nếu đơn giản nó gom lại 
thành một khối, nhưng được phân chia đều nhau để 
chỗ thu nạp (nhập) của riêng mỗi người đều ở trong 
một vị trí riêng, thế cần phải có rất nhiều chỗ. Nên nó 
phải là một khoảng không gian rất lớn. Đó là lí do tại 
sao tôi nói Như Lai tạng lớn hơn tất cả mọi thứ nên 
mới chứa trọn được cả mọi vậtỄ Chẳng có thứ gì mà 
không chứa được trong đó. Bây giờ chúng ta đang ở 
đâu? Chúng ta đều đang ở trong Như Lai tạng.
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Quý vị liền nói: “Tôi chẳng hiểu Như Lai tạng 
giống như cái gì cả.”

Hằng ngày quý vị đều thấy Như Lai tạng. 
Nhưng quý vị không nhận ra. Trong mọi động dụng 
hằng ngày quý vị đều ở trong Như Lai tạng. Những gì 
mắt quý vị thấy, những gì tai nghe-mọi cái hoàn toàn 
đều ở trong Như Lai tạng. Quý vị vẫn chưa hình dung 
Như Lai tạng giống như thế nào. Tô Đông Pha có thơ 
rằng:

Bất thức Lô sơn chân diện mục 
Chỉ duyên thăn tại thử sơn trung.
T ' t  ắ  ^  ị  Ã  0  

X  ÍẬ  %  Ạ  ù  t
Nghĩa là:
Chẳng biết mặt mũi chân thật của Lô sơn như 

thế nào, vì chính mình đang đứng trên đỉnh Lô sơn.
Tại sao quý vị không thể nào diễn tả được mặt 

mũi chân thật của Lô sơn? Vì chính quý vị đang ở 
trên đỉnh Lô sơn, và vì thế nên quý vị không nhìn thấy 
được Lô Sơn toàn diện. Những gì quý vị nhận biết 
được đều là sự biểu hiện từ Như Lai tạng. Những ai 
không hiểu được Phật pháp đều không nhận ra được 
nghĩa Như Lai tạng như thế nào. Những người như 
vậy liền báng bổ Phật pháp. Họ nói: “Đạo Phật 
thường nói đến Như Lai tạng, Như Lai tạng, làm sao 
mà nó chứa được tất cả mọi thứ. Lòng tham của Đức 
Phật thật là lớn hơn mọi thứ trên đời. Ông ta gom 
chứa hầu như hết thảy mọi thứ.” Nhưng đây là một sai 
lầm. Như Lai tạng không phải là của Đức Phật. Mọi 
người ai cũng có phần trong đó. Nên loại suy nghĩ 
trên là một sai lâm.
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“A-nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép.”
Anh ta dùng lưỡi để liếm mép của mình. Tôi sẽ kể 
cho quý vị nghe một chuyện vui. Cũng gần giống như 
người không có bạn gái, nên anh ta tự hôn mình vậy. 
Quý vị có tin không? Thật là như vậy! “Liếm mãi 
sinh ra mỏi mệtề” Anh ta không những chỉ liếm một 
lần rồi thôi, mà liên tục liếm nhiều lần khiến sinh ra 
mệt mỏi. “Neu người đó có bệnh”-  Neu người liếm 
mép bị bệnh, “thì thấy có vị đắng.” Sau khi liếm mép 
một hồi lâu, anh ta nhận ra có vị đắng. Người nầy mắc 
phải bệnh gì? Có khi anh ta bị bệnh tương tư, có nghĩa 
là anh ta nghĩ về phụ nữ. Thế nên anh ta tự liếm mép 
mình một hồi lâu và thấy vị đắng. Anh ta thấy rằng: 
“A! đây chẳng phải là mùi vị hấp dẫn-chẳng thích thú 
gì.” Quý vị có để ý rằng khi tôi giảng giải Phật pháp 
thì dường như ít người hiểu được, nhưng khi tôi băt 
đầu giảng về những đề tài như thế nầy thì mọi người 
lại hiểu được ngay!

“Nếu người không bệnh thì thấy có chút vị 
ngọt.” Những người không bệnh sẽ cảm thấy có hơi 
chút vị ngọt. “Do những cảm giác ngọt, đăng mà 
hiện bày tính nếm.” Do hai mùi vị nầy, mà chức 
năng nếm của cái lưỡi được hiển bày. “Còn khi 
không động thì thường thấy tính nhạt.” Khi cái 
lưỡi nằm yên, thường thây có vị nhạt trên đâu lưỡi. 
“VỊ nhạt” có nghĩa là mọi thứ đều không có hương vị 
gì cả. “Cả tính nếm và cái mỏi mệt, đều phát xuất từ 
thể tánh bồ-đề.” Tại sao lưỡi lại trở nên mệt mỏi như 
vậy? “Chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt.” Nó 
xảy ra khi, trong thể tánh bồ-đề, khi có một niệm
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vọng tưởng dấy lên, kết hợp cùng sự diên trì nên phát 
sinh ra tướng mỏi mệt.

Kỉnh văn:
—  « • £ & ,  - ỉ B p y g - t  o

i t ì ế  ậ - , £ ỉ o pẬ ‘I Ì  c i t t ỉ ơ 'Ạ'lít í ặ -ítTĨr&

Nhân điểm khổ đàm, nhị chủng vọng trần, phát 
tri cư trung. Hấp thử trần tượng, danh tri vị tánh. Thừ 
tri vị tánh, ly bỉ điềm khổ, cập đàm nhị trần, tất cánh 
vô thê.

Nhân hai thứ vọng trần nhạt và ngọt đắng, 
phát ra cái biết bên trong, thu nạp các trần tượng 
đó, gọi là tính biết nếm. Tính biết nếm ấy rời hai 
thứ vọng trần ngọt đắng và nhạt kia, rốt ráo không 
có tự thể.

Giảng:
“Nhân hai thứ vọng trần nhạt và ngọt đắng, 

phát ra cái biết bên trong, thu nạp các trần tượng
đó, gọi là tính biết nếm.” Ở đây có chữ nem -  vị ỢẬ  
ở đây, nhưng quý vị có thể cho rằng nó không được 
xem như là một mùi vị, nên kinh văn chỉ nói, “hai thứ 
vọng trần”. 'Cải bắp suông luộc trong nước sôi thì 
chẳng có mùi vị gì.' Nếu người ta không thêm chút 
muối hay dầu mà chỉ nấu cải bắp trơn với nước lạnh 
thì nó chẳng có mùi vị gì. Trong cảm giác đắng yà 
ngọt, có tính biết nếm phát sinh và hấp thu lấy hai trần 
tướng ấy. “Tính biết nếm ấy rời hai thứ vọng trần 
ngọt đắng và nhạt kia, rốt ráo không có tự thể.” 
Mặc dù tính biết nếm kia vốn không có mùi vị, song 
nó sinh khởi tò cảm giác ngọt và đắng, thế nên quý vị



34 QUYỂN III

cho rằng kia là ngọt, đây là đắng, và đó là lí do tại sao 
kinh văn đề cập đến “hai thứ vọng trần.” Tách rời 
khỏi hai thứ vọng trần ấy, tính nếm kia thực sự chẳng 
có tự thể.

Kinh văn:

Như thị A-nan, đương tri như thị thường khố 
đàm tri, phi điêm khô lai, phi nhân đàm hữu. Hựu phi 
căn xuất, bất ư không sinh.

Thật vậy, A-nan, ông nên biết rằng cái biết 
đắng, biết nhạt như vậy, không phải từ vị ngọt, vị 
đăng mà đến; không phải do tính nhạt mà có; 
chẳng phải từ lưỡi sinh ra, cũng chẳng phải từ hư 
không phát sinh.

Giảng:
Đoạn nầy có cùng ý nghĩa như điều đã giải 

thích ở trên. “Thật vậy, A-nan, ông nên biết 
rằng tính biết nếm như đã giải thích ở trên- “Cái 
biết đắng, biết nhạt như vậy- khi lưỡi của ông nhận 
biết mùi vị đắng hoặc nhạt- không phải từ vị ngọt, 
vị đắng mà đến.” Tính biết nếm ấy không phát xuất 
từ vị đắng hoặc vị ngọt, “không phải do tính nhạt 
mà có.” Cũng chẳng phải do vị nhạt mà tính biết nếm 
kia phát sinh. “Chẳng phải từ  lưỡi sinh ra.” Nó cũng 
chăng sinh ra từ lưỡi. “Cũng chẳng phải từ hư 
không phát sinh.”
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Kinh văn:
yí5T VẦiửi, yỆ tt^ê~  4^, Ỉ Ằ & P & t â ,

ỈẰ  o o

—
Hà dĩ cổ, nhược điềm khố lai, đàm tức tri diệt, 

vân hà tri đàm? Nhược tùng đàm xuất, điểm tức tri 
vong. Phục vân hà tri điềm khô nhị tướng?

Sao vậy? Nếu (tính nếm) từ các vị ngọt đắng 
mà đến, thì khi nhạt, cái biết nếm đã biến mất rồi, 
làm sao biết được nhạt? Nếu từ cái nhạt mà ra thì 
khi ngọt, cái nếm đã biến mất rồi, làm sao biết 
được hai vị ngọt và đắng?

Giảng:
“Sao vậy? Nếu (tính nếm) từ các vị ngọt đắng 

mà đến”-  Nếu tính biết nếm đến từ vị ngọt và đắng- 
“thì khi nhạt, cái biết nếm đã biến mất rồi.” Sẽ
không còn tính biết nếm nữa khi có vị nhạt. “Làm sao 
biết được nhạt?” Thế thì làm sao người ta nhận biết 
được vị nhạt? “Nếu từ  cái nhạt mà ra”-  Nếu tính 
biết nếm sinh khởi từ vị nhạt- “Thì khi ngọt, cái nếm 
đã biến mất rồi.” Thì tính biết nếm nhận ra vị ngọt sẽ 
biến mất. “Làm sao biết được hai vị ngọt và đắngễ” 
Neu trong thực tế, không có sự nhận biết vị ngọt, thì 
làm sao nhận biết được cả hai vị ngọt và đắng?

Kinh văn:
g ĩ t - ê - í ,  . # r

É1 'li.
Nhược tùng thiệt sinh, tất vô điềm đàm, cập dữ 

khố trần. Tư tri vị căn, bổn vỏ tự tánh.
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Nếu (tính biết nếm) do Iưởi sinh ra, hẳn 
không có những vị ngọt đắng và nhạt, thì cái tính 
biết nếm ấy vốn không có tự tánh.

Giảng:
“Neu do lưỡi sinh ra, hẳn không có những vị 

ngọt đắng và nhạt.” Nếu (tính biết nếm) ấy đến từ 
lưỡi, thì sẽ chẳng có vị ngọt đắng và nhạt. Tại sao lại 
không có? Vì chính cái lưỡi vốn không có cái vị ngọt 
đắng hoặc vị nhạt. “Thì cái tính biết nếm ấy vốn 
không có tự  tánhề” Cái tính biết nếm kia chắc hẳn là 
không có tự tánh.

Kinh văn:
i b ,  ầ è  ố  ỰẬ 4 ỳ k  ơ ỷ x t  o X ễ

Ố ĩề  ỳ k M
Nhược ư không xuất, hư không tự vị, phi nhữ 

khâu tri. Hựu không tự tri, hà quan nhữ nhập?
Nếu (tính biết nếm) do hư không mà ra, thì 

hư không tự nếm, chứ không phải lưỡi biết nếmỆ 
Lại nữa nếu hư không tự biết, thì có quan hệ gì 
đến chỗ thu nạp (thiệt nhập) của ông?

Giảng:
“Nếu (tính biết nếm) do hư không mà ra.”

Nếu tính biết nếm đến từ hư không, “Thì hư không 
tự nếm, chứ không phải lưỡi biết nếmế” Tự nhiên 
hư không sẽ biết được nó nếm cái gì. Nếu tính biết 
nếm là do từ hư không, thì hư không tự nó sẽ biết 
được, và miệng ông sẽ không còn nhận biết được nữa. 
“Lại nữa nếu hư không tự biết”-  Nếu hư không tự 
nó biết được tính biết nếm nầy, “Thì có quan hệ gì 
đến chỗ thu nạp (thiệt nhập) của ông.” Sẽ chẳng có 
quan hệ gì đến chỗ thu nạp (thiệt nhập) của ông cả.
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Kinh văn:

t ầ ‘) í .

Thị cổ đương tri thiệt nhập hư vọng, bổn phi 
nhân duyên phi tự nhiên tánh.

Vậy nên biết rằng thiệt nhập là hư vọng, vốn 
chăng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự 
nhiên.

Giảng:
“Do vậy, ông nên biết rằng. A-nan, đừng mê 

mờ nữa; đừng tiêp tục u mê, đừng tiếp tục mê muội. 
Ông phải biết rằng thiệt nhập là hư vọng.” Nó là một 
thứ hư vọng. Đừng xem nó như là tánh nhân duyên. 
Nó “vôn chăng phải tánh nhân duyên, chẳng phải 
tánh tự nhiên.” Cũng vậy, nó phát sinh từ thể tánh 
bồ-đề, tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. 

Kinh văn: 

ị

& » -k>AMỉb£-%3iiiKm#'fìííifr 0 ỳ t ị  
. ề : ế £ - ỉ ề - m Ã . Ị ê - i í  «£•*•

A-nan, thỉ như hữu nhân, d ĩ nhất lãnh thủ, xúc ư 
nhiệt thủ. Nhược lãnh thế đa, nhiệt giả tùng lãnh; 
nhược nhiệt công thăng, lãnh giả thành nhiệt. Như thị 
d ĩ thử, hợp giác chi xúc, hiển ư ly tri. Thiệp thế nhược 
thành, nhân vu lao xúc. Kiêm thân dữ lao đồng thị bồ- 
đề trừng phát lao tướng.
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A-nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh 
chạm bàn tay nóngẾ Nếu bên tay lạnh thấy lạnh 
nhiều htfn, thì bên tay nóng sẽ lạnh theo; nếu bên 
nóng thấy nóng hơn, thì tay bên lạnh cũng thành 
ra nóng. Như vậy, do cảm xúc nhận biết khi họp 
lại này mà rõ được sự nhận biết lúc rời ra. Nếu cái 
thế chênh lệch hình thành giữa nóng và lạnh, thì 
do đó mà phát ra tướng mỏi mệt và có cảm xúc. Cả 
tính biết xúc cảm cùng cái mỏi mệt đều là tính bồ- 
đề chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt.

Giảng:
“A-nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh 

chạm bàn tay nóng. Nếu bên tay ỉạnh thấy lạnh 
nhiều hơn”-  nếu bên bàn tay này lạnh hơn-“thì bên 
tay nóng sẽ lạnh theoỂ” Bàn tay kia đang ấm cũng sẽ 
bị lạnh theo. “Nếu bên nóng thấy nóng hơn, thì tay 
bên lạnh cũng thành ra nóngễ” Bàn tay lạnh sẽ trở 
thành ấm. “Như vậy, do cảm xúc nhận biết khi họp 
lai này mà rõ đươc sư nhận biết lúc rời ra.” Sự tiếp 
xúc của hai bàn tay nóng và lạnh gây nên nhận biêt vê 
sự hợp lại. Sự nhận biết về tách rời, được gọi là không 
có sự xúc chạm được mói được hiển bày. “Neu cái 
thế chênh lệch hình thành giữa nóng và lạnh, thì 
do đó mà phát ra mỏi mệt và có cảm xúc.” Nêu cái 
ấm và lạnh phát sinh, đó là do sự mỏi mệt như là kết 
quả từ sự tiếp xúc của hai bàn tay. “Cả tính biết xúc 
cảm cùng cái mỏi mệt đều là tính bồ-đề.” Thân thể 
(bàn tay), cùng tính biết xúc chạm đều là thể tính bồ- 
đề. Do “chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt.” Đây 
là trường hợp diên trì, kéo dài quá lâu trong thể tính 
bồ-đề khiến phát sinh ra tướng mỏi mệt.
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Kinh văn:
B - t ẳ ậ - ê - ,  . * .

í U É ậ - ,  o ế ậ f t ề í ' ê ' ,

Nhân vu ly hợp, nhị chủng vọng trần, phát giác 
cư trung, hấp thử trần tượng, danh tri giác tánh. Thử 
tri giác thể, ly bỉ ly hợp, vi thuận nhị trần, tất cánh vô 
thể.

Nhân nơi hai vọng trần ly và họp, phát ra cái 
hay biết ở bên trong, thu nạp các trần tượng nầy, 
gọi là tính biết cảm xúc. Tỉnh biết cảm xúc nầy, rời 
hai vọng trần ly và hợp, trái và thuận kia, rốt ráo 
không có tự thể.

Giảng:
“Nhân nơi hai vọng trần ly và hợp, phát ra 

cái hay biết ở bên trong, thu nạp các trần tượng 
nầy, gọi là tính biết cảm xúc.” Vì có sự ly và họp -
hai loại nhận biết do xúc chạm, là hai thứ vọng trần- 
nên có một cảm giác phát sinh trong đó, và hai bàn 
tay của thân bị lôi cuốn vào cảm giác từ hai thứ vọng 
trần ly và hợp nầy. “Tính biết cảm xúc nầy, rời hai 
vọng trần ly và hợp, trái và thuận kia, rốt ráo 
không có tự  thể.” “ Trái- khó chịu” là nói đến trạng 
thái khổ; “thuận-dễ chịu” là nói đến trạng thái vui. 
Điều mà người ta thích là trạng thái vui. Điều mà 
người ta không thích là trạng thái khổ. Thế nên tách 
rời hẳn hai thứ vọng trần ly và hợp, thì tính biết cảm 
xúc sẽ không có một thể tính căn bản. Nó không có tự 
thể.



40 QUYỂN III

Kinh văn:
'ĩ& 7L M Ệ È ,iíi‘

) ' ầ ^ ,  ^  o

Như thị A-nan, đương trị thị giác, phi ly hợp lai, 
phi vi thuận hữu; bât ư căn xuât, hựu phi không sinh.

Như vậy, A-nan, ông nên biết cái cảm xúc đó 
không phải từ cái ly, cái họp mà đến; không phải 
từ cái trái, cái thuận mà có; không phải do nơi 
thân (căn) mà ra, cũng không phải do hư không 
phát sinh.

Giảng:
“Như vậy, A-nan, từ đây, ông nên biết cái cảm 

xúc đó không phải từ cái ly, cái hợp mà đển.” Mặc 
dù nói cảm giác về sự hiện hữu của hai thứ vọng trần 
ly và hợp, nhưng tính biết cảm xúc đó cũng không do 
từ ly và hợp. “Không phải từ cái trái, cái thuận mà 
có; không phải do nơi thân (căn) mà ra”-  nó cũng 
chăng phát sinh từ căn thân, “cũng không phải do hư 
không phát sinh.”

Kinh văn:

Hà dĩ cổ? Nhược hợp thời lai, ly đương d ĩ diệt, 
vân hà giác ly? Vi thuận nhị tướng diệc phục như thị.

Sao vậy? Nếu từ cái hợp mà đến thì khi xa lìa, 
cái biết đã mất rồi, làm sao biết được sự xa lìa? 
Với hai tướng trái và thuận kia cũng giống như
vậy.
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Giảng:
“Sao vậy?” Nghĩa lý như thế nào? “Nếu từ cái 

họp mà đếnệ”~ nếu nó nhân cái hợp mà có được tính 
biết cảm xúc -  “thì khi xa lìa, cái biết đã mất rồi.” 
Khi hai bàn tay tách rời nhau; không còn tính biết 
cảm xúc nữa, nhưng tính ấy vẫn còn đó. “làm sao 
biết được sự xa lìa.” Nếu tính biết cảm xúc biến mất 
khi có sự tách rời, thì tại sao ông lại biết được có sự 
tách rời? “Với hai tướng trái và thuận kia cũng 
giống như vậy.” Trạng thái khổ (trái) và vui (thuận) 
cũng giống như vậy.

Kinh văn:
^ ’J/ẲT

ỉ i o

Nhược tùng căn xuất, tất vô ly hợp, vỉ thuận tứ 
tướng, tắc nhữ thân tri, nguyên vô tự tánh.

Nếu (tính biết cảm xúc) từ thân thể mà ra, 
hẳn không có bốn tướng ỉy hợp trái thuận, thì tính 
biết cảm xúc noi thân của ông vốn không có tự 
tánh.

Giảng:
“Nếu (tính biết cảm xúc) từ thân thể mà ra-

nếu ông muốn nói rằng tính biết cảm xúc từ thân thể 
mà ra- hẳn không có bốn tướng ly họp trái thuận.”
Làm sao chỉ ra được tính xúc chạm ấy không phát 
xuất từ thân thể? Nếu đúng như vậy, thì thân thể chắc 
sẽ không có cách nào để nhận biết sự hợp ly, trái 
thuận. Nếu vậy thì “tính biết cảm xúc nơi thân của 
ông”-  sự nhận biết của chính ông-“vốn không có tự  
tánh.” Tánh biết cảm xúc ắt cũng không có tự thể.
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Kinh văn:
ỉ±ỉ o Ể Ị & ^ Ề ,  t â M l ỉ k s ^ ?

Tất ư không xuất, không tự tri giác, hà quan nhữ 
nhập?

Nếu (tính biết cảm xúc) từ hư không mà ra, 
thì hư không tự biết, quan hệ gì đến chỗ thu nạp 
(thân nhập) của ông?

Giảng:
“ Nếu (tính biết cảm xúc) từ hư không mà ra-

còn nếu ông nói rằng tính biết cảm xúc nầy phát sinh 
từ hư không; thì hư không tự biết, quan hệ gì đến 
chỗ thu nạp (thân nhập) của ông.” Chắc là tính biết 
cảm xúc ấy chẳng dính dáng gì đến chỗ thu nạp (thân 
nhập) của ông. Do mọi tiền đề đều không hợp lý, ta 
rút ra được kết luận như thế nào?

Kinh văn:
Í A Ề ề r  o #

Thị cổ đương tri, thân nhập hư vọng, bổn phi 
nhân duyên, phi tự nhiên tánh.

Vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng, vốn 
chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự 
nhiên.

Giảng:
“Vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng -  do

vậy A-nan, ông nên biết rằng lãnh vực của thân nhập 
cũng là hư vọng, không thật, nó vốn chẳng phải tánh 
nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.” Thân nhập 
cũng là phát sinh từ trong chân tánh bồ-đề mầu nhiệm.
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Kỉnh văn:

s l  ° o

o ? ỉ t w  Ỳ í f  ệ s ĩẾ ’# ,  M 1 Ề 4 &

# .  .  k
A-nart, thỉ như hữu nhân, lao quyện tắc miên, 

thụy thục tiện ngộ; lãm trần tư ức, thất ức vi vong. Thị 
kỳ điên đảo, sinh trụ dị diệt, hấp tập trung quy, bất 
tương du việt. Xưng ỷ  tri căn. Kiêm ỷ  dữ lao đồng thị 
bồ-đề trừng phải lao tưởng.

A-nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ, ngủ 
rất sâu rồi thức dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại 
(những gì đã hiện ra trong giấc ngủ), những gì 
không nhớ được thì gọi là quên. Các thử sinh trụ 
dị diệt điên đảo đó, quen thói thu nạp vào bên 
trong mà không lẫn lộn nhauề Đó gọi là ý căn. Cả ỷ 
căn cùng cái mỏi mệt đều là thể tính bồ-đề do 
chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt.

Giảng:
“A-nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ.”

Anh ta quá mệt và muốn ngủ. “Ngủ rất sâu rồi thức 
dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại (những gì đã hiện 
ra trong giấc ngủ), những gì không nhớ được thì 
gọi là quên.” Khi thức dậy, anh ta nhìn cảnh trần 
trước mặt mình, anh ta cố gắng nhớ lại những cảnh đã 
diễn ra trong khi ngủ và không thể nào nhớ được một 
số cảnh khác vì anh ta đã quên. “Các thứ  sinh trụ  dị 
diệt điên đảo đó,”-  đây là các thứ điên đảo trong 
dòng tâm thức, là bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt. Lấy 
chuyện đi ngủ làm ví dụ: Khi nghĩ đến việc ngủ là
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sinh, ngủ thực sự là trụ, trạng thái sắp tỉnh giấc gọi là 
dị, tỉnh giấc và không còn muốn ngủ nữa gọi là diệt. 
Thế nên ngay trong việc ngủ cũng đã có đủ là bốn 
tướng sinh, trụ, dị, diệt. Đối với niệm tưởng của con 
người cũng có sinh, trụ, dị, diệt. Suy nghĩ ban đầu về 
điều gì đó gọi là sinh, thực sự đang nghĩ về điều gì đó 
và sự theo đuổi vọng tưởng mà mình đã chú ý gọi là 
trụ, khi suy nghĩ về điều ấy sắp xong gọi là dị, khi 
không còn suy nghĩ về điều ấy nữa gọi là diệt. Chỉ 
ngay trong một niệm cũng có đủ bốn tiến trình. Một 
khi quý vị quán sát thật kỹ sẽ thấy Phật pháp vô cùng 
vô tận. Hãy lấy việc gọi điện thoại làm thí dụ: Sinh là 
khi chuông diện thoại reo, trụ là khi quý vị đang nói 
chuyện qua diện thoại, dị là khi sắp sửa chẩm dứt 
cuộc điện đàm, diệt là khi cuộc nói chuyện đã xong. 
Đối với mọi thứ, bất luận là gì, đều có đủ bốn tiến 
trình sinh, trụ, dị, diệt.

Trong mạng sống của con người, cũng có đủ bốn 
tiến trình sinh, trụ, dị, diệt. Sự ra đời là sinh, giai đoạn 
sống nơi trần gian là trụ, bệnh tật là dị, và chết là diệt. 
Thế con người có trở thành hư vô sau một tiến trình 
sinh, trụ, dị, diệt không? Không. Sinh mạng trong đời 
sống tương lai cũng vẫn chi phổi theo tiến trình sinh, 
trụ, dị, diệt. Trong đời sống tương lai, môi trường 
thay đổi, nhưng vẫn có tiến trình sinh, trụ, dị, diệt. 
Thế nên sinh, trụ, dị, diệt là một ý niệm rất quan trọng 
trong Phật pháp. Hầu như mọi vật đều có thể được 
dùng để minh họa cho nguyên lý nay. Cái bàn nay là 
một ví dụ khác. Khi những miếng gỗ nay được xẻ ra, 
nó đã được dự tính dùng để làm nên cái bàn, đó gọi là 
sinh, khi đã làm thành cái bàn rồi gọi là trụ, nó sẽ
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chẳng luôn luôn tồn tại mãi như hiện giờ. Sau một 
thời gian dài sử dụng nó sẽ hư hoại từng phần, đó gọi 
là dị, một khi đã bị rời ra từng phần thì không thể 
dùng được nữa, nó sẽ bị đem đốt, đó là diệt.

Thế giới cũng trải qua bốn tiến trình sinh, trụ, dị, 
diệt. Thế giới trải qua một thời gian rất dài trong quá 
trình sinh. Phải qua một thời gian 20 tiểu kiếp cho tiến 
trình sinh thành thế giới. Giai đoạn trụ gồm 20 tiểu 
kiếp. Nó ừải qua giai đoạn biển dịch trong 20 tiểu 
kiếp, và quá trình hoại diệt thành không trong 20 tiểu 
kiếp. Đó là tiến trình thành, trụ, hoại, không của thế 
giới, cũng tương tự như tiến trình sinh, trụ, dị, diệt.

Một kiếp gồm bao nhiêu năm? Một kiếp gồm 
139.600 năm. Một ngàn kiếp bằng một tiểu kiếp, Hai

1 Theo nguyên bản tiếng Anh, xin chú thích thêm: Kiếp i h  ); C: 
jié; J: kõ; S: kalpa; P: kappa; dịch trọn âm là Kiếp-ba ( i j j  ỈỀ-);

Một khái niệm Phật giáo nhằm chi một thời gian rất dài. Một thời 
kiếp được biểu diễn như sau: cứ trăm năm có người dùng một tấm 
khăn lụa chùi một khối đá tập phương mỗi bề một dặm (1,6 km = 
ldặm), thì lúc khối đá mòn hết, đó là một kiếp.

Mỗi kiếp có bốn giai đoạn sinh, thành, hoại, diệt cùa các thế giới. 
Trong giai đoạn sinh thành của thế giới, sinh vật bắt đầu sinh sôi nẩy 
nở. Trong giai đoạn hai, các thiên thể (mặt trời, mặt trăng) được sinh 
ra, sinh vật phát triển và bắt đầu có dạng đời sống xã hội. Trong giai 
đoạn hoại diệt, các yếu tố lửa, nước và gió phá hủy toàn bộ thế giới.

Bốn giai đoạn nói trên hình thành một đại kiếp (s: mahãkalpa), mỗi 
đại kiếp gồm 20 tiểu kiếp hợp lại. Mỗi tiểu kiếp lại được chia ra thành 
những thời kì sắt, đồng, bạc, vàng. Trong thời gian một tiểu kiếp thành 
hình, thọ mệnh của con nguời cứ kéo dài thêm, cứ mỗi trăm năm thêm 
một tuổi, cho đến lúc con người thọ 84000 năm. Thân thể con người 
cũng cao lớn đến 8400 thước. Trong giai đoạn hoại diệt của một tiểu 
kiếp, đó là giai đoạn của chiến tranh, bệnh dịch, thiếu ăn lan tràn, thì 
thọ mệnh con người ngắn dần, chi còn 10 năm. Thân người lúc đó chi 
còn một thước. Do vậy một kiếp là [(84000-10)100]x2=l,678.000  
năm.
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mươi tiểu kiếp bằng một trung kiếp. Bốn trung kiếp 
bằng một đại kiếp. Một tiến trình thành, trụ, hoại, 
không kéo dài trong một đại kiếp. Kiến thức, sự hiểu 
biết về lịch sử của mình chỉ dò lui được đến chừng vài 
ngàn năm- ngay cả không được một kiếp. Tầm hiểu 
biết của chúng ta rất nhỏ nhoi. Kiếp, cũng vậy, có đủ 
các tiến trình thành, trụ, hoại, không -  sinh, trụ, dị, 
diệt.

“Quen thói thu nạp vào bên trong.” Tâm thức 
thu nạp các trần tướng sinh, trụ, dị, diệt, trong khi 
đang ngủ. Những tướng trạng nầy xuất hiện trở lại 
trong bộ nhớ của con người, “mà không lẫn lộn 
nhau.” Tiến trình sinh, trụ, dị, diệt của niệm tưởng 
trong tâm thức hoàn toàn giống như sóng trong nước.

“Đó được gọi là ý căn.” Trong sáu giác quan 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; nay ý được đề cập. “Cả ý 
căn cùng cái mỏi mệt đều là thể tính bồ-đề do 
chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt.” Đây cũng là 
sự chăm chú, tính diên trì trong chân tánh bồ-đề khiến 
phát sinh ra tướng mỏi mệt.

Kinh văn:

n ề ,  ỈLMiíìt, .
Nhân vu sinh diệt, nhị chủng vọng trần, tập tri 

cư trung. Hấp toát nội trần, kiến văn nghịch lưu. Lưu 
bất cập địa, danh giác tri tánh.

Nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, 
nhóm cái biết bên trong. Thu nạp pháp trần bên 
trong, dòng thấy nghe đi ngược vào trong. Dòng 
nầy đi vào nơi không cùng tận, gọi là cái ý hay biết.
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Giảng:
‘‘Nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, 

nhóm cái biết bên trong.” Các thứ vọng trần của tâm 
thức nằm ngay trong tâm. Tâm phan duyên chính là 
đối tượng của sinh diệt. Cũng có những pháp không 
phải là đổi tượng của sinh diệt nhưng pháp do tâm 
phan duyên chính là pháp sinh diệt, đó chính là vọng 
trần, tánh hay biết tập hợp và trú ở bên trong vọng 
trần nầy, và “Thu nạp pháp trần bên trong, dòng 
thấy nghe đi ngược vào trong.” Vọng trần của cái 
thấy, cái nghe quay trở lại với tâm ý thức (thức thứ 6). 
“Dòng nầy đi vào nơi không cùng tận.” Trước khi 
dòng nầy đến được noi chốn, có nghĩa là trước khi 
dòng tâm thức với cái thấy cái nghe quay trở lại đến 
nhập vào thức thứ tám, “gọi là cái ý hay biết.”

Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ý thức, 
thức thứ 6, chính là tính giác tri của ý căn. “Trước khi 
dòng nầy đến được nơi chốn,” đây cũng gọi là dòng 
nghịch licu. Dòng nghịch lưu là gì? Khi tâm phan 
duyên khởi niệm, như thể có một dòng chảy ngược lại 
vào tâm thức. Trước khi dòng chảy ngược nay đến 
nhập vào thức thứ 8 (cập địa), thì có phát sinh một cái 
ý hay biết (tánh giác tri) ở trong thức thứ 6.

Kỉnh văn:

M ĩ
Thử giác tri tánh, ly bi ngộ mị sinh diệt nhị trần, 

tât cảnh vô thê.
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Giảng:
“Cái ý hay biết nầy rời hai trần thức và 

ngủ”-  của tướng ngủ và tướng thức- “sinh và diệt”— 
và của hai vọng trân sinh và diệt- “thì rốt ráo không 
có tự  thê.” Cái ý hay biết nầy, cũng vậy, không có 
một thể tính riêng.

Kinh văn:
-ÌWẤL l ^ r # ,  „ ị ị M

S ĩ - ó
Như íhị A-nan, đương tri như thị giác tri chi căn, 

phi ngộ mị lai, phi sinh diệt hữu, bất ư căn xuất, diệc 
phi không sinh.

Thật vậy, A-nan nên biết cái ý căn hay biết 
như thế, không phải do từ nơi thức, nơi ngủ mà 
đến; không phải do nơi sinh, noi diệt mà có; không 
phải từ nơi ý căn mà ra, cũng không phải từ nơi 
hư không mà phát sinh.

Giảng:
“Thật vậy, A-nan -  từ đạo lý vừa được giải 

thích, A-nan, ông nên biết cái ý căn hay biết như 
thế- tánh hay biêt- không phải do từ nơi thức, nơi 
ngủ mà đến; không phải do nơi sinh, nơi diệt mà 
có; không phải từ nơi ý căn mà ra -  cũng chẳng 
xuât phát từ ý căn. cũng không phải từ nơi hư 
không mà phát sinh.” Nó cũng chẳng phát sinh từ 
trong hư không.
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Kinh văn:
H a m

& ? * £ ! * * ■  • ><*. t f n ầ 4 - - $ ± ỉ & ,  
t . i-Z?-ẠÁ, ÍK'

Hà d ĩ cố? Nhược tùng ngộ lai, mị tức tùy diệt, 
tương hà vi mị? Tất sinh thời hữu, diệt tức đồng vô, 
linh thùy thọ diệt. Nhược tùng diệt hữu, sinh tức diệt 
vô, thục tri sinh giả?

Vì cớ sao? Nếu (cái ý căn hay biết) từ nơi 
thức mà đến, thì khi ngủ đã theo cái thức mà diệt 
rồi, còn lấy cái gì làm cái ngủ? Nếu chắc lúc sinh 
mới có, thì khi diệt, đã hoá như không có rồi, thì 
lấy cái gì mà biết là diệt? Nếu do cái diệt mà có, thì 
khi sinh sẽ không có cái diệt, lấy cái gì mà biết là 
sinh?

Giảng:
“Vì cớ sao? Nếu (cái ý căn hay biết) từ nơi 

thức mà đến”-  Tại sao như vậy? Nếu tính hay biết từ 
nơi thức mà đến,- “thì khi ngủ đã theo cái thức mà 
diệt rồi.” Lẽ ra nó phải biến mất khi người ta ngủ, 
“Còn lấy cái gì làm cái ngủ?” Nếu tính hay biết 
không hiện hữu khi người ta đang ngủ, thì thế nào là 
nghĩa của ngủ? “Nếu chắc lúc sinh mới có, thì khi 
diệt, đã hoá như không có rồiẵ” Khi diệt, tính hay 
biết đó sẽ không có nữa rồi, “lấy cái gì mà biết là 
diệt?” Còn ai là người biết được cái diệt? “Nếu do 
cái diệt mà có, thì khỉ sinh sẽ không có cái diêt, lấy 
cái gì mà biêt là sinh?” Trong trường hợp đó, tính

1 Bản Đại Chính tân tu Đại tạng kinh chép chữ thục ỊfẰ, bản của Vạn 
Phật Thánh Thành chép chữ thuỳ fệ-.
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hay biết phải biến mất khi có cái sinh, còn nếu không 
có tính hay biết, làm sao mà biết được là có cái sinh?

Kinh văn:
ị s ,

— ĨỀ , Í b í : ^ p ^ f -  o I 0

Nhược tùng căn xuất, ngộ mị nhị tướng, tùy thân 
khai hợp, ly tư nhị thế, thử giác tri giả, đồng ư không 
hoa, tất cánh vô tánh.

Nếu do ý căn2 mà ra, thì hai tướng thức ngủ 
thay đổi lẫn nhau nơi thân thể, nếu rời hai tướng 
ấy ra, thì cái ý hay biết ấy cũng đồng như hoa đốm 
giữa hư không, rốt ráo không có tự tánh.

Giảng:
“Nếu do ý căn mà ra- nếu ông muốn cho rằng 

cái ý hay biết ẩy đến từ ý căn, thì hai tướng thức và 
ngủ thay đổi lẫn nhau nơi thân thể.” Có sự mở và 
đóng tương hợp với nhau trong thân thể ông. “Nếu 
rời hai tướng thức và ngủ ấy ra, thì ấy cũng đồng 
như hoa đốm giữa hư không, rốt ráo không có tự 
tánh.” Tách rời hẳn hai thứ mở và đóng đó ra, thì cái 
ý hay biết ấy cũng đồng như không hiện hữu, nó hoàn 
toàn không có tự tánh.

Kinh văn:

Nhược tùng không sinh, tự thị không trì, hà quan 
nhữ nhập?

2 e: sense organ; organ o f the mind.
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Nếu (cái ý hay biết) do hư không mà sinh thì 
tự hư không ấy biết, có quan hệ gì đến chỗ thu nạp 
(ý nhập) của ông?

Giảng:
“Nếu do hư không mà sinh”-  nếu do từ hư 

không mà phát sinh ra cái tánh hay biết -  “thì tự hư 
không ấy biết.” Nếu chính tự hư không biết được, thì 
“có quan hệ gì đến chỗ thu nạp (ý nhâp) của ông?” 
Thì nó có dính dáng gì đến ông?

Kinh văn:

Thị cố đương tri, ỷ  nhập hư vọng, bổn phi nhân 
duyên, phi tự nhiên tánh.

Do vậy nên biết, ý nhập là hư vọng, vốn 
không phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự 
nhiên.

Giảng:
“Do vậy nên biết, ý nhập là hư vọng.” Ý nhập 

cũng là hư vọng, không thật. “Vốn không phải tính 
nhân duyên,”-  Nó chẳng phải phát sinh từ tính nhân 
duyên- “chẳng phải tính tự nhiên.”-  Vậy thì, rốt ráo, 
tại sao nay quý vị lại có được tánh hay biết? Nó phát 
ra từ sự chăm chú trong tánh chon như nhiệm mầu 
của Như Lai tạng khiến phát sinh ra tướng mỏi mệt.

Kinh văn:

o

Phục thứ A-nan, vân hà thập nhị xứ bổn Như Lai 
tạng diệu chân như tánh?
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Lại nữa, A-nan, vì sao bản tính của 12 xứ vốn 
là tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng?

Giảng:
“Lại nữa, A-nan, Như Lai sẽ giảng giải rõ hơn 

cho ông. Ông phải lắng nghe cho kỹ. Tại sao Như Lai 
nói rằng bản tính của 12 xử vốn là tánh chân như 
nhiệm mầu của Như Lai tạng?” “Xứ” là chỉ cho
một vị trí đặc biệt. Mười hai vị trí đặc biệt nầy là gì? 
Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý -  và sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp- Có khi chúng được gọi là 12 
nhập (thập nhị nhập), cũng như lục nhập đề cập ở trên, 
Nhưng, 12 nhập còn có thêm sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp. Sự phối hợp của sáu căn và sáu trần được 
gọi là 12 xứ.

Kinh văn:
ỉ k S L M  „

A-nan, nhữ thả quán thử Kỳ-đà thọ lâm, cập chư 
tuyền trì.

A-nan, ông hãy xem rừng cây Kỳ-đà và các 
suối hồ nầy.

Giảng:
“A-nan, ông hãy xem rừng cây Kỳ-đà và các 

suối hồ nầy.”
Hãy xem kỳ rừng cây của Thái tử Kỳ-đà.
Kinh văn:

Ư ỷ  vân hà, thử đắng vi thị sắc sinh nhãn kiến, 
nhãn sinh sắc tướng?
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Ý ông nghĩ sao. Có phải những sắc trần nầy 
sinh ra cái thây, hay cái thấy sinh ra sắc tướng?

Giảng:
“Ý ông nghĩ sao.” Đức Phật thăm dò ý kiến của 

A-nan. “Có phải những sắc trần nầy sinh ra cái 
thấy, hay cái thấy sinh ra sắc tướng? Phải chăng 
sắc tướng phát sinh ra nên mắt nhìn thấy chúng, hay 
chính từ con măt phát sinh ra những săc tướng nầy? 
Ong hãy giải thích rõ đạo lý nầy. Như Lai đang lắng 
nghe.” Đức Phật lại hỏi một lần nữa, và tôi tin chắc 
rằng đến đây A-nan có hơi chút nhức đầu. Sao tôi nói 
như vậy? Vì A-nan không nói được điều gì cả. A-nan 
không trả lời. Thế nên Đức Phật tiếp tục:

Kinh văn:

o

A-nan, nhược phục nhãn căn sinh sắc tướng giả, 
kiến không phi sắc, sắc tánh ưng tiêu. Tiêu tắc hiển 
phát, nhất thiết đô vô. sắc tướng kỷ vô, thùy minh 
không chất? Không diệc như thị.

A-nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng, thì khi 
thấy hư không chẳng có sắc tướng, lẽ ra tính thấy 
sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Đã tiêu mất thì 
hiển bày rõ hết thảy đều khôngẽ sắc tướng đã 
không, thì lây gì rõ bày tướng không? Đối với hư 
không cũng lại như vậy.

Giảng:
“A-nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng -  nếu

ông bảo răng sự hiện hữu của cái thấy sinh ra các
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ngoại trần, tức là sắc tướng -  thì khi thấy hư không 
chẳng có sắc tướng, lẽ ra tính thấy sinh ra sắc 
tướng đã tiêu mất rồi. Đã tiêu mất thì hiển bày rõ 
hết thảy đều khôngẽ Tính của sắc sẽ biến mất, và khi 
sắc tướng bị tiêu rồi, thì mọi thứ đều biến mất. sắc 
tướng đã không, thì lẩy gì rõ bày tướng không?” 
Ai có thể biết được hư không? “Đối với hư không 
cũng lại như vậy.” Giả định do nhãn căn mà phát 
sinh ra các tướng không là không đúng do những lý lẽ 
như trên.

Kỉnh văn:
£ 4 t Ề . ề ! k f o f L % ,  Ệ L £ 4 & , }  

- è  „ - È r í Ị ^ A / ì M Ề ầ ?
Nhược phục sắc trần sinh nhãn kiến giả, quản 

không phi sắc, kiến tức tiêu vong. Vong tắc đô vô, 
thùy minh không sẳc?

Lại nữa nếu sắc trần1 sinh ra cái thấy, khi 
thấy hư không chẳng có sắc tướng, thì cái thấy liền 
bị tiêu mất. Tiêu rồi thì tất cả đều không, còn ai để 
rõ được không và sắc tướng?

Giảng:
“Lại nữa nếu sắc trần sinh ra cái thấy -  nếu

ông muốn nói rằng sắc trần sinh ra cái thấy, thì khi 
chẳng có sắc tướng gì thì mắt sẽ không thấy đứợc, khi 
thấy hư không chẳng có sắc tướng, thì cái thấy liền 
bị tiêu mất. Không thì chăng phải là săc, nó chăng có 
sắc tướng. Neu ông mặc nhiên công nhận rằng cái 
thấy là do từ sắc phát sinh, thì lẽ ra ông chẳng thể nào 
thấy được không; và khi không có sắc tướng, thì lẽ ra

1 e: deíiling obịects o f form.



KINH THỦ LÃNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 55

chẳng có cái thấy. Một khi cái thấy tiêu rồi thì tấ t cả 
đều không.” Khi cái thấy chẳng còn, thì mọi thứ đều 
không được nhìn thấy nữa. “Còn ai để rõ được 
không và sắc tướng? Ai sẽ biết được rằng cái nầy là 
không và cái kia là sắc? Neu không còn có cái thấy 
nữa, thì ai sẽ nhận biết được?”

Kinh văn:

- = - & Ề - £ .  È

Thị cổ đương tri, kiến dữ sắc không câu vô xứ sở. 
Tức sắc dừ kiến, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, 
phi tự nhiên tánh.

Do vậy nên biết rằng cái thấy cùng sắc không 
đều chẳng có nơi chốn. Tức là sắc trần cùng vói cái 
thấy, hai xứ đó đều là hư vọng không thật, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính 
tự nhiên.

Giảng:
“Do vậy, A-nan, ông nên biết rằng cái thấy 

cùng sắc không đều chẳng có nơi chốn. Tức là sắc 
trần cùng với cái thấy- ngay cả đối với sắc trần và 
cái thấy, nơi chốn của hai cái ấy, hai xứ đó đều là hư  
vọng không thậtế ” sắc cũng không có tự tánh và cái 
thấy cũng không có tự tánh. “Vốn chẳng phải tính 
nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên/' Đúng 
ra, tất cả đều là vọng kiến phát sinh từ tánh chân như 
nhiệm mầu của Như Lai tạng.

Kỉnh văn:
HỆậ, íirí.ĩỀ̂ tArè® t,
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A-nan, nhữ cánh thính thử Kỳ-đà viên trung, 
thực biện kích cố, chủng tập chàng chung. Chung cồ 
âm thanh, tiên hậu tương tục.

A-nan, ông hãy nghe trong vườn Kỳ-đà nầy, 
khi bữa ăn được bày dọn xong thì đánh trống, đại 
chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng chuông. Tiếng 
chuông trống trước sau theo nhau.

Giảng:
Đoạn kinh nầy giải thích về hai xứ của tai (nhĩ 

căn) và âm thanh. “A-nan, ông hãy nghe trong vườn 
Kỵ-đà nầy, khi bữa ăn được bày dọn xong thì đánh 
trông-khi đên bữa, đã bày dọn thức ăn xong thì tiếng 
trông được đánh lên và tăng chúng đên dùng cơm. 
Đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng chuông.” Nếu 
muôn tập họp đại chúng lại thì đánh chuông. Ngày 
nay khi đên giờ ăn, không dùng trống để đánh mà 
dùng cái “mổ cá.1” Đó là một khúc gỗ lớn có hình con 
cá được đục rỗng ruột. Khi đến giờ ăn, tiếng mõ cá 
được đánh lên, làm thành âm thanh bong bong bong. 
Cho nên ở Trung Hoa. cái mõ cá nầy được gọi theo 
âm thanh của nó là cái bong. Trong những đại tòng 
lâm, có nhiêu tăng sĩ, nêu không có hiệu lệnh, chư 
tăng sẽ không biết đến giờ thọ trai. Thực ra, có nhiều 
vị ngủ quên trong phòng, như tôi có một số đệ tử ham 
ngủ vậy. Nếu không có hiệu lệnh gì để đánh thức họ, 
họ sẽ quên mất bữa quá đường. Thế nên ở tòng lâm 
nơi có đên hăng trăm hăng ngàn chư tăng, khi đến giờ 
thọ trai cái bong sẽ được đánh lên. Nó được đánh rất 
nhiều hồi, càng lớn tiếng càng tốt. Sao vậy? Đẻ đánh 
thức mọi người. Và, ngay khi người đang ngủ nghe

1 Mộc đạc e: wooden fish.
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tiếng bong, họ liền nhảy dậy, đắp y hậu và nhanh chân 
đi đến trai đường. Khi chư tăng thọ trai, họ đăp y hậu 
theo đúng nghi thức, oai nghi rất trang nghiêm. Họ 
không nói chuyện trong lúc thọ trai. Trong trai đường 
có thể đến cả ngàn vị tăng thọ trai, nhưng chẳng có ai 
lên tiếng. Mọi người đều im lặng.

Khi đã xuất gia, chư tăng phải giữ oai nghi chỉ 
ăn một lần. Không được đứng dậy đi rồi trở lại ngồi 
ăn nữa. Khi vị thị giả hành đường đi qua, họ sẽ đưa 
cho chư tăng những thức ăn nào họ muốn dùng thêm. 
Quý vị thị giả sẽ cung ứng tùy lượng người dùng. Neu 
quý vị muốn bát đầy, họ sẽ sớt cho nhiều, nếu quý vị 
muốn dùng lưng bát, họ sẽ sớt ít lại. Quý vị chỉ cần ra 
hiệu bằng ngón tay hoặc bằng đũa, vị thị giả hành 
đường sẽ đáp ứng như ý.

Thời quá khứ, có một lão cư sĩ, chứ không phải 
là người xuất gia, đã thọ trì năm giới và đồng thời 
cũng giữ giới không nói chuyện trong lúc ăn. Nhưng 
rồi lão cư sĩ ấy đã phạm cả năm giới, chỉ còn giữ được 
giới không nói chuyện trong lúc ăn là không vi phạm.

Vị hộ pháp hộ trì giới luật vẫn theo hộ trì cho 
lão cư sĩ ấy, nhưng trong thâm tâm ngài hộ pháp lại 
muốn lão cư sĩ phạm giới ấy để ngài rời bỏ lão cư sĩ, 
khỏi phải hộ trì ông ta nữa. Nhưng lão cư sĩ không 
bao giờ phạm giới còn lại. Khi ăn, lão không bao giờ 
nói. Sau cùng, vị hộ pháp phải xuất hiện trong chiêm 
bao của lão cư sĩ để báo rằng, “Ông nên nói chuyện 
trong lúc ăn. Ông đã phạm năm giới trên rồi, tại sao 
ông không phạm luôn giới không nói chuyện trong 
lúc ăn? Hãy huỷ phạm giới ây nhanh đi, vì tôi muôn 
rời khỏi ông, không muốn hộ trì ông nữa.”
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Điều xảy ra trong giẩc mơ khiến lão cư sĩ phải 
suy nghĩ, “Mình chỉ giữ giới không nói chuyện trong 
lúc ăn mà đã được thiện thân hộ giới bảo hộ cho mình 
rồi.” Sau đó lão cư sĩ tìm đến một vị minh sư đao 
hạnh cầu xin thọ năm giới lại. Từ đó vị cư sĩ nghiêm 
túc giữ giới, kiên quyết không phạm. Kết quả là sau 
đó lão cư sĩ tu tập cho đến thành tựu đạo nghiệp. Mỗi 
người đêu có những nhân duyên riêng biệt, nhưng 
trong đạo Phật, giữ giới là một điều rất quan trọng đổi 
với tât cả mọi người.

Như đã nói trên là cái bong sẽ được đánh lên khi 
đến giờ ăn, cái bong xưa vốn là một người ác bị đọa 
làm con cá sống trong biển. Có một thân cây mọc lên 
từ thân con cá. Nó dùng công phu tu luyện khiến gốc 
cây đập mạnh vào tàu thuyền qua lại trên biển cho 
chìm. Tàu thuyền bị chìm đắm rồi con cá mới ăn 
những người bị chết đuối, về sau con cá gặp được 
một vị A-la-hán đi qua biển khai ngộ cho, gốc cây 
được làm thành cái bong có hình dáng như con cá. Đó 
là lý do tại sao cái bong được đánh lên mỗi khi đến 
giờ ăn trong chốn tòng lâm, tự viện. Nó biểu tượng sự 
giải cứu cho con cá thoát khỏi nghiệp chướng để kiếp 
sau được sinh làm người. Không biết xuất xứ câu 
chuyện nầy ở đâu, nó chỉ là một truyền thuyết, tôi chỉ 
kể lại cho quý vị nghe.

“Tiếng chuông trống trước sau theo nhau.” 
Có thể tiếng chuông được đánh trước, có thể tiếng 
trông được đánh trước. Dù sao, các âm thanh trên 
cũng tiếp nối liên tục, liên tiếp theo nhau.
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Kinh văn:
J T - íi

ư ý  vân hà? Thử đẳng vi thị thanh lai nhĩ biên, 
nhĩ vãng thanh xứ?

Ý ông nghĩ sao? Như thế là âm thanh đến bên 
cái nghe, hay cái nghe đến chỗ âm thanh?

Giảng:
Để giải thích về cái nghe, Đức Phật có nhiều 

điều để gạn hỏi A-nan. “Ý ông nghĩ sao về âm thanh 
của chuông và trống? A-nan, ý ông như thế nào? Như 
thế là âm thanh đến bên cái nghe? Ảm thanh đến 
bên tai của ông khiến ông nghe được? Hay cái nghe 
đến chỗ âm thanh? Hay là tai của ông đến nơi chỗ 
của âm thanh?”

Đức Phật hỏi ngài A-nan, và A-nan chưa biết 
phải trả lời như thế nào. A-nan không còn nhanh nhẩu 
như trước, đáp lại ngay tức thời những câu Đức Phật 
vừa hỏi nữa. Bây giờ không nghe A-nan nói lời nào. 
A-nan trông chờ Đức Phật giải thích.

Kinh văn:

H » ,  £ 4 í i t $ ,  í M M Ị - ì ầ ,  ■ k p ầ . í t ,  

í  H Ã A ,  Ạ *  r ê # . ,  Iì'1 ầ t ề .  „

#t, -+ -1T, i+iỷPl, - M n
°

A-nan, nhược phục thử thanh lai ư nhĩ biên, như 
ngã khất thực Thẩt-la-phiệt thành, tại Kỳ-đà lâm tắc 
vô hữu ngã. Thử thanh tất lai A-nan nhĩ xứ, Mục-ỉiên,
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Ca-diếp ứng bất câu văn. Hà huống kỳ trung, nhất 
thiên nhị bách ngũ thập sa-môn, nhất văn chung 
thanh đồng lai thực xứ.

A-nan, nếu như âm thanh đến bên cái nghe, 
như khi Như Lai khất thực trong thành Thất-la- 
phỉệt, thì ở rừng Kỳ-đà ắt là không có Như Lai. 
Ảm thanh đó đã đến bên cái nghe của A-nan, thì lẽ 
ra ông Mục-kiền-liên, ông Ca-diếp đều không cùng 
nghe được. Huống gì trong đây có đến 1250 sa- 
môn, một khi nghe được tiếng chuông, họ đều cùng 
đến trai đường cả.

Giảng:
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, “A-nan, nếu 

như âm thanh đến bên cái nghe, như khi Như Lai 
khất thực trong thành Thất-la-phỉệt, thì ở rừng 
Kỳ-đà ắt là không có Như Lai.” Ở đây Đức Phật đe 
cập đến chính mình. Thất-la-phiệt' là tiếng Sanskrit; 
có vị nào còn nhớ nghĩa của chữ nầy như thế nào 
không? Tôi đã giải thích rất kỹ trong phần đầu của 
kinh, khi đề cập đến Lục chủng thành tựu. Chấc quý 
vị đã quên hết rồi? Phải không? Tốt thôi, tôi cũng 
không còn nhớ nữa. Thế là tất cả chúng ta đều quên. 
Tôi chưa từng giảng giải điều đó, và quý vị cũng chưa 
từng nghe điều đó. Không ai nói và chẳng có ai nghe 
chính là thực tướng Bát-nhã.

' s: Sãvastĩ, p: Sãvatthĩ. e: The City o f  Abundance and Virtue. Còn 

gọi là Xá-bà-đề quốc 'Ệ' 7ẩr$L lS |, Thất-la-phiệt quốc 

Thi-la-bạt-đề q u ố c /1 ễậ-$ỈLM- Xá-ra-bà-tất-đế quốc "ế" iậ  -ịẩr /ế' 

'Ệ' @ . Ý dịch là Văn vật, văn giả, vô vật bất hữu, đa hữu, phong đức, 
hiếu đạo. Vì thành nầy có nhiều người tài giỏi, nhiều vật quýo
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Thành Thất-la-phiệt là nơi có đầy đủ năm thứ 
dục lạc, giàu sang và rất sung túc, người dân ở đó có 
đạo đức, tri thức và tự do. Nên được gọi là thành
Phong Đức ( Quý vị nên nhớ ký điều nầy. Ở 
Trung Hoa, chữ Thất-la-phiệt trong tiếng Sanskrit có 
khi còn được gọi là Xá-vệ quốc 81) hoặc

Thất-la-phiệt thành ( Ì l ÌỆ- N ế u  quý vị không 
thể nhớ được ngay cả chuyện rất nhỏ nhặt nầy, như có 
ai nhờ quý vị giảng giải về Lục chủng thành tựu, khi 
nói đến thành tựu thứ 5 tức xứ thành tựu, đó là thành 
Thất-la-phiệt, tức Xá-vệ quốc; tất cả những gì quý vị 
có thể nói được là “tôi không rõ,” nếu như có ai hỏi 
nghĩa của Thất-la-phiệt là gì? Lúc đó quý vị mất mặt 
biêt bao! Quý vị là người đang hoăng truyền giáo 
pháp của chư Phật, mà bồng dưng thấy mình bị bí 
không trả lời được một câu hỏi. Nếu như có ai đặt ra 
một vấn đề thật nan giải, quý vị không muốn trả lời 
cũng được. Nhưng đây là vấn đề quan hệ đến những 
gì mà quý vị phải biêt về kinh luận Phật học, và quý 
vị lại không thể nào lý giải vấn đề nêu ra được, thật là 
rât ngượng ngùng.

“Khi Như Lai khất thực trong thành Thất-la- 
phiệt,” Đức Phật nói, “Thì ở rừng Kỵ-đà ắt là không 
có Như Lai.” Đây là một ví dụ thực tế một vật không 
thê cùng có mặt một lúc trong hai nơi. “Thì lẽ ra ông 
Mục-kiền-ỉiên, ông Ca-diếp đều không cùng nghe 
được.” (Lỗ tai, cái nghe đến bên âm thanh là một khả 
năng khác, sẽ được thảo luận ở đoạn sau.) “Nếu như
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sẽ không còn nghe được. Sao vậy? Vì âm thanh đã di 
đến bên tai của ông rồi.” Thực ra không phải Đức 
Phật nói chuyện đâu đâu. Âm thanh vốn là vang khắp 
mọi noi. Mọi người ai cũng đều nghe được. Ngài 
chưa giải thích theo nguyên lý nầy. Ngài đang cố tình 
làm cho tâm ý A-nan phải hóa ra đần độn đi. Ngài 
không nói những điều hợp lý, cốt để thừ xem A-nan 
trả lời ra sao. “Huống gì trong đây có đến 1250 sa- 
môn, một khi nghe được tiếng chuông, họ đều cùng 
đến trai đường cả.” Huống gì có đến 1250 vị tị-khưu, 
ngay khi nghe tiếng chuông, tất cả đều cùng đến trai 
đường.”

Kinh văn:
Ííikặrii, -kaầ.tệữ, #,FÈ 

Ạ Ỉ Ỉ M S . ,  o

J f  f - ỉ í Ề ầ ^ - * ,  o

0
Nhược phục nhữ nhĩ vãng bỉ thanh biên, như 

ngã quy trú Kỳ-đà lâm trung, tại Thất-la thành tắc vô 
hữu ngã. Nhừ văn cổ thanh, kỳ nhĩ d ì vãng kích co chi 
xứ, chung thanh tề xuất, ưng bất câu văn. Hà huống 
kỳ trung, tượng mã ngưu dương, chủng chủng âm 
hưởng,

Lại nếu như cái nghe của ông đến bên âm 
thanh, cũng như khi Như Lai về ở trong rừng Kỳ- 
đà rồi, thì trong thành Thất-la-phỉệt ắt là không có 
Như Lai nữa. Vậy khi ông nghe tiếng trống, cái 
nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi, thì khi 
tiêng chuông cùng phát ra, lẽ ra ông không thê 
nghe được cả hai thứ, huống gì ông còn nghe được
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cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh 
khác quanh ông.

Giảng:
Trước đã giải thích không hợp lý khi nói rằng 

âm thanh chạy đến bên tai của quý vị. Neu thật là âm 
thanh chạy đến bên tai của quý vị, thì mọi người khác 
sẽ không nghe được; mà thực tế là mọi người đều 
nghe được âm thanh của chuông và trống. Điều này 
chứng tỏ tiếng chuông và trống không chạy đến nơi 
chỗ cái nghe của quý vị. “Lại nếu như cái nghe của 
ông đến bên âm thanh. Có lẽ ông sẽ nói rằng cái 
nghe của ông sẽ chạy đến nơi chỗ âm thanh để nghe 
được nó.” Cũng như khi Như Lai về ở trong rừng 
Kỳ-đà rồi, thì trong thành Thất-la-phiệt ắt là 
không có Như Lai nữa. A-nan, ông thừa nhận điều 
nầy là đúng chứ? Như Lai nói điều nầy hoàn toàn 
chính xác chứ? Ông thể nào bác bỏ lý lẽ nay được. Do 
vậy, khỉ ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã 
đến nơi tiếng trổng rồi, thì khi tiếng chuông cùng 
phát r a -  thê khi tiêng chuông được đánh lên-Iẽ ra 
ông không thể nghe được cả hai thứ. Cái nghe của 
ông đã đi mất rồi, đã chạy đến bên cái nghe để nghe 
được tiếng trống rồi, nên khi có một âm thanh khác 
vang lên, ông không còn nghe được nữa, vì đâu còn 
có cái gì ở đó để nghe? Cũng tương tự như khi Như 
Lai từ thành Thất-la-phiệt trở về, thì lúc ấy trong 
thành sẽ không còn Như Lai nữa. Nên ông nói rằng 
cái nghe của ông đã đi, mà thực ra, ông vẫn còn nghe 
được. Khi tiếng chuông vang lên, ông vẫn nghe được 
như khi ông nghe tiếng trống. Làm sao mà được như 
thế? Huống gì ông còn nghe được cả tiếng voi,
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ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác quanh 
ông. Không những ông chỉ nghe được tiếng chuông 
tiêng trông, mà còn nghe được cả tiếng rống của voi, 
ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác. Rốt ráo, 
cái nghe của ông có chạy đi đến bên chỗ cái tiếng để 
nghe hay không? Nếu như thế, làm sao ông có được 
nhiều tai, có nhiều cái nghe để chạy đến chỗ tất cả âm 
thanh kia? Ông chỉ có hai tai, sao ông có được nhiều 
cái nghe như vậy?

Kinh văn:

Nhược vô lai vãng, diệc phục vô văn.
Còn nếu (cái nghe) không chạy đi chạy lại, thì 

cũng không có cái ngheệ
Giảng:
“Nếu ông nói rằng cái nghe không chạy đến nơi 

chỗ của cái tiếng, và cái tiếng cũng không chạy đến 
chỗ của cái nghe-nếu (cái nghe) không chạy đi chạy 
lại-thì ông nghe cái gì? Thì cũng không có cái nghe. 
Ông cũng chẳng nghe được điều gì cả.”

Rốt ráo đạo lý nầy muốn chỉ bày điều gì? Chỉ 
ra rằng tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng 
vốn không sinh không diệt. Nó bao trùm mọi nơi, có 
trong mọi vật. Nó không như một con người, khi ở 
một nơi nào đó thì gọi là có mặt, và khi ông ta rời 
khỏi chỗ đó rồi thì gọi là không hiện hữu ở đó nữa. 
Đúng hơn, tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai 
tạng là không sinh không diệt. Điều ấy chỉ ra rằng căn 
tánh vốn là chân thật và vọng tường là hư vọng, 
không thật.
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Kinh văn:

• $ ĩ
f ế & % ,  „ Ạ #  á  t ị ,  #  í  « ' I ± .

Thị cổ đương tri, thính dữ âm thanh, cáu vô xứ  
sở. Tức thính dữ thanh, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân 
duyên, phi tự nhiên tánh.

Do vậy nên biết rằng cái nghe và âm thanh 
đều không có nơi chốn; tức cái nghe và thanh trần 
hai thử đều là hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân 
duyên, chăng phải tính tự nhiên.

Giảng:
“Do vậy -  theo đạo lý mà Như Lai vừa giải 

thích- A-nan, ông nên biết rằng cái nghe và âm 
thanh đêu không có nơi chôn. Chăng có nơi nào mà 
thanh trần và tánh biết nghe của ông cư ngụ cả. Nó 
không có nơi chốn. Có lẽ nó ít nhiều gì giống như kẻ 
hành khất-họ không có nơi chốn để trú ngụ. Thế nên 
cái nghe và thanh trần hai thứ đều là hư vọng.” Cả 
hai nơi chốn đều là hư vọng không thật. Nguồn gốc 
của chúng vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng 
phải tính tự  nhiên. Nó chẳng phát sinh từ tánh nhân 
duyên, và cũng chẳng phát sinh từ tánh tự nhiên. Nó 
là biểu hiện của tánh chân như nhiệm mầu của Như 
Lai tạng, thế nên ông đừng đem tâm phân biệt theo 
đuổi, tạo nên sự phân biệt trong những thứ vọng trần 
nầy.”

Kinh văn:
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A-nan, nhữ hựu khứu thử lô trung chiên đàn, thử 
hương nhược phục nhiên ư nhất thù, Thẩt-la-phiệt 
thành tứ thập lý nội, đồng thời văn khỉ.

A-nan, ông hãy ngửi mùi hương chiên đàn 
trong lò, hương ấy nếu đốt đến một thù, thì cả 
thành Thất-la-phiệt trong khoảng 40 dặm đều ngửi 
được mùi thơm.

Giảng:
Bây giờ sẽ đề cập đến mùi hương và lỗ mũi với 

tính biết ngửi. “Lại nữa, A-nan, ông hãy ngửi mùi 
hương chiên đàn trong lò. Ông hãy ngửi mùi hương 
được đốt lên. Khi hương ấy nếu đốt đến một thù.”
Theo đơn vị đo lường Trung Hoa, một thù (chu- đẬ)

gồm 24 lượng (liang -  F%), và 16 lượng là một cân

(chín -  ỈỴ),  khoảng chừng VA pound.1 Nên một thù 
là một miếng trầm hương rất nhỏ. Chiên-đàn hương2 
còn gọi là ngưu đầu chiên-đàn.3 Tương truyền hương 
nầy xuất xứ từ Bắc Câu Lô châu.4 Khi quý vị đốt một 
miếng rất nhỏ hương chiên-đàn nầy thì mùi thơm liền 
xông khắp một vùng bán kính chừng 40 lý-khoảng 
chừng 13 dặm Anh. Ở đây chúng ta không nói là khói 
bay lên thấu tròi, nhưng thực là mùi hương đã xông 
lên thấu khắp. Hơn nữa, các dịch bệnh và bệnh hay 
lây đều được xua tan khi hương thơm nay tràn ngập 
trong không khí. Các loại vi trùng đều biến mất cả.

1 1 'A pound = 605,3 g (1 pound = 454 g).
2 s: Candana-gandha
3 ẫM ị& ịí. '• e: Ox-head chandana.
4 Ầbl&Ể-ìN  s: Uttara-kuru. Còn gọi Bắc-đan-việt Jt.jp-í ầ  uất-đan- 
việt Ý dịch: thắng xứ thắng sinh Eệ-Ể.,
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“Cả thành Thất-la-phiệt trong khoảng 40 dặm đều 
ngửi được mùi thơm.”

Kỉnh văn:

ư ỷ  vân hà? Thử hương vi phục, sinh chiên đàn 
mộc, sinh ư nhữ tị, vi sinh ư không?

Ý ông nghĩ như thế nào? Mùi hương ấy sinh 
ra do cây chiên đàn, do nơi mũi ông hay do hư 
không?

Giảng:
"Ý ông nghĩ như thế nào? A-nan, trong trường 

họp nây, ý ông nghĩ như thế nào? Mùi hương ấy sinh 
ra do cây chiên đàn? Có phải mùi hương ấy phát 
sinh từ cây chiên-đàn? Do nơi mũi ông? Hay là nó 
phát sinh từ nơi mũi của ông? Hay do hư không? 
Hay là nó có từ hư không?"

Kỉnh văn:

o ứ ỉ ^ , i Z h U ^ Â -
A-nan, nhược phục thử hương sinh ư nhữ tị, 

xưng tị sở sinh đương tùng tị xuất, tị phì chiên đàn, 
vân hà tị trung hữu chiên đàn khí? Xưng nhữ văn 
hương, đương ư tị nhập. Tị trung xuất hương thuyết 
văn phỉ nghĩa.

A-nan, nếu như mùi hương ấy sinh ra do từ 
mũi ông, nói do mũi sinh ra thì hương phải từ mũi 
phát ra, mà lỗ mũi không phải là chỉên-đàn, làm
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sao trong mũi lại có hương chiên-đàn? Còn nói 
rằng ông ngửi được mùi hương thì mùi thơm phải 
đi vào trong mũi ông. Còn như trong mũi đã phát 
ra mùi hương, mà nói do mũi ngửi được thì không 
đúng nghĩa.

Giảng:
"A-nan, nếu như mùi hương ấy sinh ra do từ 

mũi ông. Ông cho rằng mùi hương ấy phát sinh tò 
mũi của ông. Nói do mũi sinh ra thì hương phải từ 
mũi phát ra. Nếu như trường hợp nó phát sinh từ mũi, 
thì lễ ra mùi hương phải từ lỗ mũi đi ra. Mà lỗ mũi 
không phải là chiên-đàn. Nhưng lỗ mũi của ông 
chắc chắn không phải là gỗ chiên-đàn. Làm sao 
trong mũi lại có hương chiên-đàn? Không có 
chuyện như thế. Còn nói rằng ông ngửi được mùi 
hương thì mùi thơm phải đi vào trong mũi ông. 
Nếu ông cho rằng ông ngửi được mùi hương, đó là 
mùi mà ông biết được nhờ tánh ngửi của ông, thì lẽ ra 
mùi ấy phải đi vào trong mũi của ông. Còn như 
trong mũi đã phát ra mùi hương, mà nói do mũi 
ngửi được thì không đúng nghĩa. Còn nếu ông nói 
mùi hương phát ra từ mũi của ông, thì không đúng với 
điều ông đã nói là mũi ông ngửi được mùi hương, vì 
mũi ông chỉ có thể ngửi được những gì đi vào trong 
nó. Không thể có trường họp mùi hương phát ra từ 
mũi của ông."

Đen đây, cơ bản là mọi người đều hiểu được 
rằng mùi hương phát sinh từ gỗ chiên-đàn. Khi chiên- 
đàn được đốt lên, khói lan tỏa trong không khí. Tuy 
nhiên, mùi thơm không hẳn chỉ có trong khói hương, 
vì ngay khi chiên-đàn vừa được đốt lên, thì người ta
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CÓ thể ngửi được mùi hương từ trong vòng 40 dặm. 
Nói đơn giản là khói hương đã lan tỏa vào trong 
không gian.

Tại sao Đức Phật lại hỏi A-nan như vậy? Ngài 
hỏi là hương chiên-đàn phát sinh từ lỗ mũi hay là từ 
gô chiên-đàn? Mọi người ai cũng nhận ra được ngay 
mà không cần phải giải thích, là nếu hương chiên-đàn 
không được đốt lên, thì sẽ không có mùi thơm; điều 
đó chứng minh rằng mùi thom phát sinh từ hương 
chiên-đàn.

Đức Phật cố ý gạn hỏi A-nan như vậy để xem 
thử A-nan trả lời ra sao. Tuy nhiên, mặc dù mùi thơm 
phát sinh từ hương chiên-đàn, nhưng tánh biết ngửi lại 
xuât phát từ Như Lai tạng. Thế nên ý chính là chỉ ra 
nó không phải do mùi hương, mà do tánh ngửi. Tánh 
ngửi nây bao trùm khắp và không sinh không diệt. Đó 
là điểm then chốt.

Kinh văn:

H ề -
i t i w ?

Nhược sinh ư không, không tánh thường hằng, 
hương ưng thường tại, hà tạ lô trung nhiệt thử khô 
mộc?

Nếu mùi hương sinh ra từ hư không, thì tính 
của hư không là thường hằng,?nên lẽ ra mùi hương 
cũng phải thường có, đâu can phải nhờ đốt gỗ 
chiên-đàn trong lò mới có mùi hương?

Giảng:
"Nếu mùi hưong sinh ra từ hư không, thì tính 

của hư không là thường hằng. Nếu ông cho rằng 
mùi hương xuất phát từ hư không, nên lẽ ra mùi
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hương cũng phải thường cóế Lẽ ra mùi hương phải 
luôn luôn hiện hữu, không hề biến mất. Không cần 
phải đợi đến khi gỗ chiên-đàn được đốt lên mới có 
hương thơm. Lẽ ra mùi hương phải có trong mọi lúc 
rồi. Đâu cần phải nhờ đốt gỗ chiên-đàn trong lò 
mới có mùi hương?"

Chữ "tạ ^ - n h ờ "  có nghĩa là phải cần đốt gỗ 
chiên-đàn lên mới có hương thơm. Đoạn kinh văn nầy 
chứng minh rằng mùi hương không phải phát xuất từ 
hư không.

Kinh văn:

# M ,  ' ê - t & ầ . ,  í M u â i i ,  r a

+ s r t , * ' í » r 6 M ?
Nhược sinh ư mộc, tắc thử hương chất, nhân 

nhiệt thành yên. Nhược tị đắc văn, hợp mông yên khỉ; 
kỳ yên đằng không, vị cập dao viễn, tứ thập lý nội, 
vân hà d ĩ văn?

Nếu mùi hương sinh ra từ  gỗ chỉên-đàn, thì 
mùi hương ấy nhân đốt mà thành khói. Nếu lỗ mũi 
ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi; làm 
sao khói đó xông vào không trung chưa được bao 
xa, mà trong 40 dặm đều ngửi được cả?

Giảng:
"Nếu mùi hương sinh ra từ gỗ chiêa-đàn, thì 

mùi hương ấy nhân đốt mà thành khói." Khi gỗ
chiên-đàn được đốt lên, nó biến thành khói. "Nếu lỗ 
mũi ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến ỉỗ 
mũiế" Khi mũi ngửi được mùi hương, lẽ ra phải có ít 
khói ở nơi lỗ mũi. Nhưng mùi thơm nầy không phải
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do ở khói. "Làm sao khói đó xông vào không trung 
chưa đươc bao xa, mà trong 40 dặm đều ngửi được
cả?" Mùi hương xông khắp mọi nơi, ngay cả những 
nơi không có khói. Khói không thê nào lan tỏa đên 40 
lí, nhưng mùi hương lại lan đến khoảng cách xa như 
vậy, và mọi người ở trong vòng bán kính ấy đều có 
thể ngửi được. Đức Phật hỏi A-nan: "Theo ông, nó 
đến từ đâu?"

Kinh văn:

— & Ề - Í - .  ị - 4  0 # ế ,  #  Ế & ’&.
Thị cổ đương tri, hương xú dữ văn, câu vó xứ sở. 

Tức khứu dữ hương, nhị xứ hư vọng, bon phi nhân 
duyên, phi tự nhiên tánh.

Thế nên biết rằng hương trần và cái ngửi đều 
không có nơi chốnệ Tức là nơi phát sinh cái ngửi 
và hương trần đều là hư vọng, vốn không phải 
tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên.

Giảng:
"Thế nên biết rằng hương trần và cái ngửi 

đều không có nơi chốnỆ Do như những điều đã được 
giải thích, ông nên biết rằng cả mùi hương và tánh 
biết ngửi dều không có nơi chốn phát sinh. Nó đều 
không có một nơi chỗ nhất định. Tức là nơi phát 
sinh cái ngửi và hương trần- tánh biết ngửi nơi lỗ 
mũi và mùi hương đều là hư vọng, vốn không phải 
tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiênề Tất cả 
chúng đều là biểu hiện cho sự lưu xuất từ tánh chân 
như nhiệm mầu của Như Lai tạng."
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Kinh văn:

m ặ ặ - , ỳ k t ~ ® h
SMS-StSB, Ẩ „

A-nan, nhữ thường nhị thời chúng trung trì bát, 
kỳ gian hoặc ngộ tô lạc đề hồ danh vi thượng vị.

A-nan, ông thường ở trong chúng, hai thời 
mang bình bát khất thực. Trong đó, khi gặp tô, lạc, 
đề hồ, gọi là những món quý.

Giảng:
Từ sữa làm thành sữa đông (lạc), từ sữa đông 

làm thành bơ (sinh tô), từ bơ (sinh tô) làm thành phó- 
mát (thục tô), từ thục tô làm thành đề-hồ1, là chất tinh 
túy nhất được tinh chế từ sữa.

Thời kỳ thuyết giáo đầu tiên của Đức Phật được 
gọi là Thời Hoa Nghiêm.

Thời Hoa Nghiêm được ví như lúc mặt trời mới 
mọc, ví khi mặt trời mới mọc thì chiếu ánh sáng đầu 
tiên cho các đỉnh núi cao. Đỉnh núi cao biểu tượng
cho các vị Đại Bồ-tát. Kinh Hoa Nghiêm (Avatarpsaka 
sutra) là để giáo hóa hàng Bồ-tát. Thế nên khi Đức 
Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, những vị thuộc hàng Nhị 
thừa, Thanh văn, Duyên giác, đều "có mắt mà như 
mù." Họ không nhận ra được Đức Phật thị hiện thành 
thân Đức Phật Lô-xá-na2 lớn một trượng sáu. Hàng 
Nhị thừa chỉ nhìn được kim thân Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni cao một trượng sáu như một lão tỉ-khưu già 
bình thường. Họ "có tai không nghe được giáo pháp

1 e: Ghee; clariíied butter.
2 e: Ten thousand-foot Nishyanda-body
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viên đốn của Như Lai.1" Họ không nghe được giáo lý 
viên đốn vi diệu trong Kinh Hoa Nghiêm.

Năm thời kỳ thuyết giáo của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni được ví như sự tinh chế sữa. Giáo pháp trong 
Kinh Hoa Nghiêm cũng giống như sữa nguyên chất. 
Người lớn có thể tiêu hóa được sữa nầy, người trẻ con 
thì không thể nào dùng sữa nguyên chất nay thường 
xuyên được. Giáo pháp thời kỳ Hoa Nghiêm là để 
giáo hóa riêng cho hàng Bồ-tát. Cũng giống như sữa 
được lấy trực tiếp từ bò.

Thời kỳ thuyết giáo thứ hai của Đức Phật là 
Thời A-hàm.2 A-hàm là tiếng Sanskrit, Hán dịch là 
Vô tỉ pháp,3 có nghĩa là không một pháp ngoại đạo 
nào có thể sánh được. Còn gọi là A-tỳ-đạt-ma,4 có 
nghĩa là pháp Tiểu thừa. Trong ví dụ về sự tinh chế 
sữa, Thời A-hàm được ví như sữa đông {lạc), được 
tinh chế từ sữa nguyên chất. Tính chất của sữa đông 
{lạc) không đậm đặc lắm, trẻ con dùng rất tốt. Nó rất 
dễ tiêu hóa. Ví như mặt trời mới mọc, thời kỳ thuyết

1 Hữu nhãn bất kiến Lô-xá-na, hữu nhĩ bất văn viên đốn giáo.
*  t  ấ % 4  *  M ầ  * * * .
2 s; p: Ãgama. Còn gọi A-cấp-ma P T isL Ậ , A-già-ma í5!Hu JỆ: A- 
hàm-mộ) ĩ ° ĩ l ầ - A-hàm ỉ° ĩÍẾ . Ý dịch Pháp quy /ỉrềỆ , Pháp bổn 
/ầẠ, pháp tạng ỉịrM., Giáo pháp ệt/ầ, Giáo phần M-ìỉ', Chùng 
chủng thuyết í í  3 Í  Vô tì pháp ềầ- ị b  ỳịr, Truyền giáo Tịnh 
giáo), /Ệ -  , Thú vô M : , Giáo % k . , Truyền ' í ị  , Quy ể ặ  , Lai

Tạng M,.
3 Ẳ  ị t  ỉ i r ; e: incomparatible dharma.
4 s: abhidharma; p: abhidhamma. Một trong ba tạng kinh điển Phật 
giáo. Còn gọi là A-tì-đàm M  &  'Js, A-tỳ-đạt-ma M  Tì-đàm

Ý dịch là Đối pháp /ir, Đại pháp k  /ir, Vô tì pháp -Ế:
, Hướng pháp ỉọỊíẩr, Thắng pháp Ẵặ-/ic. Luận iửĩ. Cùng với 

Kinh (sũtra), Luật (vinaya) hợp lại thành Tam tạng kinh điển.
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giáo thứ hai được biểu tượng cho ánh sáng mặt trời 
chiếu đến vùng thung lũng, có nghĩa là vùng đất thấp 
hơn, ánh sáng mặt trời cũng chiếu đến được.

Thời kỳ thuyết giáo thứ ba của Đức Phật là Thời 
Phương đẳng.5 Trong ví dụ về sự tinh chế sữa, Thời 
Phương đẳng được ví như bơ (sình tô), do trích từ sữa 
đông (lạc) mà ra. Ví như ánh sáng mặt trời chiếu rộng 
khắp mọi nơi trên mặt đất.

Thời kỳ thuyết giáo thứ tư của Đức Phật là Thời 
Bát-nhã.6 Trong ví dụ về sự tinh chế sữa, Thời Bát- 
nhã được ví như phó-mát (thục tổ), do tinh chế từ sữa 
bơ {sinh tô) mà ra. Ví như ánh sáng mặt trời vào lúc 
gần trưa.

Thời kỳ thuyết giáo thứ năm của Đức Phật là 
Thời Pháp Hoa -Niết-bàn. Trong ví dụ về sự tinh chế 
sữa, thời nầy được ví như đề-hồ, là chất được tinh chế 
từ phó-mát (thục tô). Hương vị của Kinh Pháp Hoa- 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có khi còn gọi là Kinh Hoa 
Sen7-  là vô thượng diệu vị. Trong ví dụ về ánh sáng 
mặt trời, Kinh Pháp Hoa được ví như mặt trời chiếu 
ngay trên đỉnh đầu. Lúc chính ngọ, mặt trời chiếu 
khắp mọi vật, cả đỉnh núi cao, cả thung lũng, và khắp 
cả mặt đất nơi đồng bằng.

5 s: vaipulya; p: vedalla. Phiên âm là Tì-phật-lược Tì-phú-la 
3Ỉ 'Ệ H-, Bì-phật-lược Phỉ-phì-la Vi-đầu-ly %} 
ỈẪềệ-. Ý dịch là Phương quảng 7 Ĩ  quảng phá SỀ tềi, quàng đại ỈỀ

quảng b & c lệ M ,  quảng giải quảng ỈỀ , vô tỉ Còn
gọi là Đại Phương quảng T T /Ề , Đại Phương đẳng 7]
6 s: prajnã. Phiên âm là Ba-nhược 'ÌỀLyề', Ban-la-nhược M .íặ - ỉê ' . 
Bát-iạt-nhược Ỉ Ặ ệ 1] Ý dịch la Huệ Trí huệ^tf,ÌẾ, Minh 
Hiệt huệ M ềlẾ o
1 Xuất phát từ bản tiếng Anh: Lotus Sutra



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 75

Kinh Pháp Hoa là bộ kinh rất quan trọng trong 
đạo Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là để khai mở trí 
huệ, chỉ ra con đường tu tập. Kinh Pháp Hoa là để tựu 
thành Phật đạo. Mọi người y theo giáo nghĩa Kinh 
Pháp Hoa mà tu hành thì đều được thành Phật. Như 
trong Kinh Pháp Hoa nói: "Chỉ cần niệm một câu 
Nam-mô Phật, là đều được tựu thành Phật đạo.1'' 
Kinh Pháp Hoa là để khai quyền hiển thật2-  mở ra 
phương tiện để hiển bày thật tướng. Giáo lý trong 
kinh chỉ hiển bày pháp chân thật, các thứ hư vọng đều 
được loại trừ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Kinh Pháp 
Hoa rât huyền diệu, rất quan trọng. Đại sư Trí Khải 
của Tông Thiên Thai đã ngộ đạo khi tụng kinh nầy.

Sau khi Đại sư Trí Khải ngộ đạo, ngài nghe nói 
đến Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nên hằng ngày ngài 
hướng vê phương tây (An Độ) lễ bái với bổn nguyện 
được đọc tụng kinh nầy. Nhưng mặc dù ngài đã lễ bái 
phát nguyện suốt 18 năm, ngài vẫn chưa được trông 
thấy và đọc tụng kinh nầy. Quý vị có cho rằng đáng 
tiếc không? Thật là các vị cổ  đức xưa nay có tâm 
cung kính Phật pháp biết bao!

Có người đã từng lạy Kinh Pháp Hoa và Kinh 
Hoa Nghiêm. Cứ một chữ trong kinh, họ lạy một lạy; 
lạy suốt ngày từ sáng đến tối. Có người đã được khai 
ngộ khi lạy kinh. Như vậy có rất nhiều pháp môn để 
tu hành. Bất luận tu tập theo pháp môn nào, quý vị 
cũng phải chuyên chú nhất tâm vào pháp môn đó.

1 Nhất xưng nam mô Phật, giai cọng thành Phật đạo — 4ế <ệj M  ‘ẩ' 
Ạr á U ậ ìlt  (Phẩm Phương tiện thứ 2.)
2 ỈA ịặ. M i t ; e: Opening out the provisional and manifesting the 
actual.
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Đừng nên một mặt tu tập, còn mặt kia thì khởi dậy 
vọng tưởng. Chẳng hạn, tôi biết ở đây có một số vị 
nghe giảng kinh mà thực sự là chẳng nghe. Họ nghĩ 
rằng: "Một lát mình sẽ gọi điện cho cô bạn gái." hoặc 
"Làm sao để trả lòi bức thư mình vừa nhận được?" 
Với sự chú tâm vào những chuyện ấy, làm sao mong 
có được chút nào tương ưng trong Phật pháp? Nhưng 
họ vẫn chưa tỉnh ngộ. Họ không nhận ra rằng: "À! 
Nay mình đang tu học Phật pháp, nên buông bỏ mọi 
chuyện và nên tập trung chuyên nhất vào việc tu học." 
Thế nên cuối cùng họ vẫn không hình dung ra được 
điều tôi vừa giải thích. Và đôi khi nếu họ nhận ra 
được điều ấy, họ lại nói rằng đó là điều vô ích. Lại là 
một loại sai lầm khác.

Kinh văn:

ư ý  vân hà? Thử vị vi phục, sinh ư không trung, 
sinh ư thiệt trung, vi sinh thực trung?

Ý ông nghĩ thế nào? Vị ấy sinh ra do trong hư 
không, do nơi lưỡi hay do thức ăn?

Giảng:
"A-nan, ông nghĩ như thế nào về những thức ăn 

mà ông cho rằng đó là thượng vị? Ý ông nghĩ thế nào? 
Vị ấy sinh ra do trong hư không? Có phải hư không 
phát ra những thứ vị trần nầy chăng? Do nơi lưỡi? Có 
phải những thứ vị trần nầy phát sinh từ lưỡi của ông? 
Hay do thức ăn? Hay những thứ vị trần ấy phát sinh 
ra do thức ăn?"
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Kinh văn:
n m ,  Ạ * o + ,

e A s ^ Ạ ,
„

A-nan, nhược phục thử vị sinh ư nhữ thiệt, tại 
nhữ khẩu trung, chỉ hữu nhất thiệt. Kỳ thiệt nhĩ thời đ ì 
thành tô vị, ngộ hắc thạch mật, ưng bất suy di.

Lại nữa A-nan, nếu vị ấy sinh ra do lưỡi của 
ông, thì trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi; cái 
lưỡi ấy bấy giờ đã thành vị tô rồi, nếu gặp đường 
phèn, lẽ ra cái vị phải không thay đổiặ

Giảng:
"Lại nữa A-nan, ông cho rằng các vị nầy phát 

xuất từ đâu? Nó phát sinh từ hư không hay từ cái lưỡi? 
Nói ngay. Nếu vị ấy sinh ra do lưõi của ông. Thì 
ông có thể bảo rằng cái lưỡi của ông sinh ra vị nầy, 
thê khi ông ăn gì đó, ví dụ như là thục tô, thì lẽ ra lưỡi 
ông phải biến thành thục tô rồi. Thì trong miệng ông 
chỉ có một cái lưỡi; cái lưỡi ấy bấy giờ đã thành vi 
tô rôi, nếu gặp đường phèn, lẽ ra cái vị phải không 
thay đôi. Đường phèn được làm tò đường mía và 
cứng như đá. Có lẽ là do một phương pháp làm kẹo từ 
thời cổ đại. Lưỡi của ông đã biển thành vị thục tô rồi, 
thế nên khi ông ăn kẹo vào lẽ ra sẽ không còn thấy 
ngọt nữa. Sao vây? Vì ông chỉ có một cái lưỡi, thế 
nên chỉ biết được một vị. Ông không thể biến một cái 
lưỡi thành ra nếm được nhiều vị."
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Kinh văn:

ỹ ĩ Ế  o
Nhược bất biến di, bất danh tri vị. Nhược biến di 

giả, thiệt phi đa thể, vân hà đa vị, nhất thiệt chi tri?
Nếu không dời đổi, thì không được gọi là biết 

vị. Còn nếu dời đổi, thì lưỡi không có nhiều tự thể, 
ỉàm sao một lưỡi mà biết nhiều vị được?

Giảng:
"Nếu không dời đổi. Nếu khi ông ăn đường 

phèn, trong lưỡi không biến đổi thành vị ngọt, thì 
không được gọi là biết vị. Thì lưỡi ông không có 
được chức năng nhận biết mùi vị. Còn nếu dời đổi, 
giả sử như khi ông ăn thục tô chẳng hạn, thì sẽ thấy có 
mùi vị của sinh tô; và khi ông ăn đường phèn thì trong 
lưỡi biến thành vị ngọt. Như thế lưỡi không có nhiều 
tự thể. Vốn chỉ có một lưỡi, làm sao một lưỡi mà 
biết nhiều vị được? Nếu có nhiều vị đến từ một lưỡi, 
thì làm sao ông nhận ra được nhiều vị? Còn nếu ông 
có thể nhận ra được, thì lập luận nầy không đứng 
vững."

Kinh văn:
■Ã-H' É » 3 -

â  &>,
Nhược sinh ư thực, thực phi hữu thức, vân hà tự 

tri. Hựu thực tự tri tức đồng tha thực; hà dự ư nhữ 
danh vị chi tri?

Nếu sinh ra do thức ăn, thì thức ăn không có 
tri giác, làm sao tự biết được vị? Còn nếu thức ăn
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tự biết, Tức giống như người khác ăn, có dính 
dáng gì đến ông?

Giảng:
"Neu sinh ra do thức ăn." Giả sử như tánh biết 

mùi vị phát sinh từ thức ăn. "Thức ăn không có tri 
giác." Thức ăn vốn chẳng có thức giác, nó không thể 
nào tự nhận biết được. "Làm sao tự biết được vị?" 
Bởi thức ăn không có tri giác, không tự nhận biết 
được, nên làm sao nó tự biết được vị? "Còn nếu thức 
ăn tự  biết."- Nếu thức ăn tự nhận biết được mùi vị 
của chính nó-"Tức giống như người khác ăn." Cũng 
giống như thể nó tự nếm được mùi vị. Thì "Có dính 
dáng gì đến ông?" Làm sao được gọi là người ăn 
nhận biết được mùi vị?

Kinh văn:

T ầ ỉk à b iễ . ,  & ,ỉ l U É . í ê ,# 'f M iTựẠ ?  ặ-& &  

jề3 r-,zểr4 fỀ $ ,ợẬ  ° o $']

PẬ  o

Nhược sinh ư không, nhữ đạm hư không, đương 
tác hà vị? Tất kỳ hư không, nhược tác hàm vị, kỷ hàm 
nhữ thiệt, diệc hàm nhữ diện. Tắc thử giới nhân đồng 
ư hải ngư, kỷ thường thọ hàm, liễu bất tri đàm. Nhược 
bất thức đàm, diệc bất giác hàm, tất vô sở tri, văn hà 
danh vị?

Nếu sinh ra do hư không, thì ông hãy nếm hư 
không xem nó có vị gì? Nếu hư không có vị mặn, 
thì nó đã làm mặn cái lưỡi của ông, và cũng làm
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mặn cái mặt của ông; ắt mọi người trong cõi giới 
nầy cũng giông như cá biển, đã thường chịu cái 
mặn, không còn biết thế nào là mặn nữa. Nếu đã 
không biết nhạt, thì cũng không biết mặn; làm sao 
được gọi là biết vị?

Giảng:
"Neu sinh ra do hư không. Có lẽ ông muốn nói 

rằng tính biết vị ấy sinh ra do hư không. Thì ông hãy 
nêm hư không xem nó có vị gì? Ông hãy nếm hư 
không thử xem. Hãy thử ăn hư không, xem thử nó có 
mùi vị gì. Neu hư không có vị mặn. Chẳng hạn, ông 
thây hư không đó có vị mặn như muối. Thì nó đã làm 
mặn cái lưỡi của ôngẽ Thế thì cái lưỡi của ông đã bị 
hoá thành muối do vị mặn ấy rồi. Và cũng làm mặn 
cái mặt của ông; ắt mọi người trong cõi giới nầy 
cũng giông như cá biên. Nêu vị mặn phát sinh từ hư 
không, chắc hẳn không chỉ riêng cái lưỡi của ông 
nhận được mùi vị mặn ấy; nếu nó đã khiến cho cái 
lưỡi của ông hóa thành mặn, thì nó cũng sẽ làm cho 
mặt của ông mặn luôn. Thân thể ông cũng bị mặn, và 
mọi người khác cũng như vậy. Nếu thân thể mọi 
người đều hóa mặn cả, thì mọi người trên thế gian nầy 
cũng trở nên giống như loài cá sống trong biển. Ai 
cũng mang trên mình mùi vị của muối mặn. Đã 
thường chịu cái mặn. Ông sẽ nhận thấy rằng nếu ông 
thường ngâm mình trong muối, thì sẽ không còn biết 
thế nào là mặn nữa. Sao vậy? Nếu ông không biết vị 
nhạt, thì ông cũng không biết được mùi vị; vì ông 
không biết được mùi vị, nên ông cũng không biết 
được vị muối mặn. Đã không biết gìế Cơ bản là ông 
không nhận ra được mùi vị gì cả. Làm sao được gọi
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là biết vị? Làm sao mà ông lại đặt cho nó cái tên và 
gọi nó là vị1? "

Kinh văn:
»Ạ- £ # • # ,  o Bp

# # * ,  § L M ề -  „ 0  tậ., ị Ị  ồ
Thị cổ đương tri, vị thiệt dữ thường, câu vô xứ  

sở. Tức thường dữ vị, nhị câu hư vọng, bổn phi nhân 
duyên, phi tự nhiên tánh.

Vậy nên biết rằng mùi vị và cái lưỡi biết nếm 
đều là không có xứ sở. Tức là tính biết nếm cùng 
với mùi vị, hai thứ đều là hư vọng, không thật; vốn 
chăng phải tính nhân duyên, chăng phải tính tự 
nhiên.

Giảng:
"Vậy nên biết rằng mùi vị và cái lưỡi biết 

niếm đều là không có xứ sở." Nó đều không có một 
nơi chốn nhất định. "Tức là tính biết nếm cùng với 
mùi vị, hai thứ đều là hư vọng, không thật." Tính 
biết nếm và mùi v ị- cả hai cái nầy đều không có gốc 
gác- đều là không thật, đều là hư giả, hư vọng sinh 
khởi và hư vọng biến diệt. "Vốn chẳng phải tính 
nhân duyên"- Nó chẳng phải sinh khởi từ tính nhân 
duyên, cũng "chẳng phải tính tự  nhiên." Nó cũng 
chăng phải sinh khởi từ tính tự nhiên. Nó đều là biểu 
hiện cho sự lưu xuất từ tánh chân như nhiệm mầu của 
Như Lai tạng chớ không có gì khác hơn."

Kỉnh văn:

1 "Ạ vị; e: Deíìling object o f  taste.
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A-nan, nhữ thường thần triều, d ì thủ ma đầu.
A-nan, ông thường mỗi sáng, lấy tay xoa đầu.
Giảng:
Mỗi buổi sáng, tăng sĩ Phật giáo thường phải tự 

lấy tay xoa đầu mình ba lần, để xem thử trên đầu có 
tóc hay không? Nếu như không có. Sao lại không có? 
0! Họ là tăng sĩ. Họ là những người đã xuất gia. Phép 
thực hành nầy được chư tăng ứng dụng do từ hồi Đức 
Phật còn tại thế, khi có nhiều đệ tử vốn xuất thân từ 
ngoại đạo nay trở lại quy y với Đức Phật. Từ đó Đức 
Phật dạy các tăng sĩ phải xoa đầu mình ba lần vào mỗi 
sáng sớm để nhắc nhở rằng mình là tăng sĩ. A-nan rất 
lưu tâm đến lời dạy nầy nên ngài thành tâm đưa lòi 
giáo huấn nầy vào công phu tu tập vào lúc sáng sớm 
hằng ngày không hề lơi lỏng. "A-nan, ông thường 
mỗi sáng, lấy tay xoa đầu. Ông thường lấy tay xoa 
đầu để tự nhắc nhở mình tại sao không còn tóc nữaỄ" 
Việc làm ấy cốt là để nhắc nhở mọi người đừng có 
quên thực tại mình đang sống. Đức Phật nhắc nhở A- 
nan như vậy là để bắt đầu giảng giải về hai xứ của 
thân căn và xúc trần2-  xứ thứ 9 và 10 trong 12 xứ.

Kinh văn:

h  -X h !Ầ
Ư ỷ  vân hà? Thử ma sở tri, duy vị năng xúc. 

Năng vi tại thủ, vi phục tại đầu?
Ý ông nghĩ sao? Trong sự biết xoa ấy, lấy gì 

làm biết cảm xúc? Cái biết ấy do nơi tay hay nơi 
đầu?

2 xúc; e: D eíiling object o f  touch.
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Giảng:
"Tính biết cảm xúc nay nằm ở đâu? A-nan, nay 

Như Lai hỏi ông. Khi ông xoa đầu, có cảm giác biết 
xúc chạm sinh khởi. Ỷ ông nghĩ sao? Trong sự biết 
xoa ấy, lấy gì làm biết cảm xúc? Bàn tay của ông 
biết sự xoa ấy và đầu ông cũng biết như vậy. Bên nào 
là nơi có thể tạo nên cảm xúc? Bên nào là noi được 
xúc chạm? Cái biết ấy do nơi tay hay nơi đầu? Cái 
khả năng tạo nên tính biết cảm xúc là nằm ở nơi tay 
hay nơi đầu?"

Kinh văn:
M M ' y ề - Ạ -

Nhược tại ư thủ, đầu tắc vô tri, vân hà thành xúc? 
Nhược ư tại đầu, thủ tắc vô dụng, vân hà danh xúc?

Nếu nó ở nơi tay, ắt là đầu không biết, thì làm 
sao thành cảm xúc ấy? Còn nếu nó ở nơi đầu, ắt là 
tay vô dụng, làm sao gọi là cảm xúc được?

Giảng:
"Nếu nó ở nơi tay, ắt là đầu không biết. Nếu

ông nói rằng cái cảm xúc ấy ở  chỗ bàn tay, thì lẽ ra 
cái đầu phải không biết khi ông dùng tay xoa đầu. Thì 
làm sao thành cảm xúc ấy?" Nếu cái đầu không biết, 
thì đó không thành là sự cảm xúc. "Còn nếu nó ử noi 
đầu, ắt là tay vô dụng. Còn nếu ông nói rằng năng 
lực của sự xúc chạm nằm ở nơi đầu ông, thì cái tay trở 
thành vô dụng, bàn tay sẽ không biết một cảm giác 
nào cả. Làm sao gọi là cảm xúc được? A-nan, ông 
hãy giải thích điều ấy xemề"

Mỗi khi chư tăng xoa đầu ba lần, họ phải đọc 
một bài kệ rất có ý nghĩa, tôi nhớ bài kệ đó như sau:
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Thủ khấu nhiếp ý  thân vô phạm 
Mạc não nhất thiết chư hữu tình 
Vô ích chi khổ đương viễn ly 
Như thị hành giả đẳc độ thế.
í  ơ  ặ  t  í  ầ

i  m  -  t o

&  M. 3 Ì &  #  i â  ầ ị  

&  w  J Ề -tít
Nghĩa là: Thận trọng lời nói, giữ gìn tâm ý, hành 

vi chớ thô tháo. Đừng gây xúc não cho hết thảy mọi 
loài chúng sinh. Hãy xa lìa các pháp tu khổ hạnh vô 
ích. Người tu hành đúng như vậy sẽ cứu độ được cả 
thế gian.

"Thận trọng lời nói" có nghĩa là đừng mặc tình 
nói những gì mà mình thích nói. "Giữ gìn tâm ỷ " có 
nghĩa là giữ cho tâm ý mình đừng lang thang, giữ cho 
tâm không sinh vọng tưởng. Đừng truy cầu sự thuận 
lợi. "Hành vi chớ thô thảo.'' Giữ cho thân không phạm 
những nghiệp xấu.

Khi mình thận trọng từng lời nói, thì mình sẽ 
tránh được những nghiệp xấu như: không nói những 
lời thô ác, không nói dối, không nói lời thị phi, không 
nói lời thêu dệt. Với tâm ý được thường xuyên hộ trì, 
ta tránh được lòng tham lam, sân hận, si mê. Thân 
không làm những việc ác, nghĩa là không phạm phải 
việc giết hại, trộm cắp, tà hạnh dâm dục. Ngay cả suy 
nghĩ đên những việc ây cũng không có.

"Đừng gây xúc não cho hết thảy mọi loài chúng 
sinh." Có nghĩa là đối với hết thảy mọi người cũng 
như mọi loài chúng sinh nào tiếp xúc với mình, đừng
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khiến cho họ sinh khởi phiền não. Đừng gây não loạn 
cho mọi loài chúng sinh. Ngay cả những người đồng 
tu với mình, cũng đừng gây phiền nhiễu cho họ. Đôi 
khi mình vô tình gây ra những lỗi lầm khiến cho sinh 
hoạt của họ phải bị xáo trộn; trong trường hợp như 
vậy, quý vị nên tìm cơ hội thuận tiện để giải thích và 
đừng để tình trạng đó tiếp diễn nữa.

"Hãy xa lìa các pháp tu khố hạnh vô ích.” Có 
những lối tu khổ hạnh không mang đến sự lợi lạc. 
Chẳng hạn, cách tu của một số người Ấn Độ thưở xưa, 
họ bắt chước thói quen của loài chó, loài bò; ngủ trên 
giường đinh, lăn mình trong tro bụi bẩn. Ý nghĩa của 
lối tu ấy là gì? Tu như vậy thì thêm được gì? Thân 
càng bẩn thỉu, tâm càng nhiễm ô. Khi ngoài thân ô uế 
và quý vị cứ luôn luôn nghĩ về sự dơ bẩn, thì tâm 
cũng bị nhiễm ô theo luôn. Đây được gọi là "loi tu khổ 
hạnh vô ích." Đừng vướng mắc vào pháp tu ấy. Quý 
vị nên làm những điều đem lại lợi lạc cho nhiều người. 
Đừng làm những điều không có lợi cho mọi người. 
Hãy tránh xa lối tu khổ hạnh vô ích ấy.

"Người tu hành đúng như vậy sẽ cứu độ được cả 
thế gian."

'Tu hành đúng như vậy' có nghĩa là không gây 
phiền não cho tất cả chúng sinh, không theo lối tu khổ 
hạnh vô ích, không theo pháp tu của hàng ngoại đạo. 
Thế nào là nghĩa pháp tu của hàng ngoại đạo?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực hành theo 
Trung đạo.1 Theo pháp tu của Ngài, các đệ tử được

1 e: Middle Way
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dạy là chỉ ăn rau quả, không được ăn thịt. Hoặc là nếu 
ăn thịt, thì phải ăn ba loại thịt thanh tịnh.2

Như vậy, Đức Phật dạy đệ tử mình ăn rau quả, 
và quý vị có biết Đề-bà-đạt-đa đã làm những gì với tà 
tri tà kiến củạ mình không? Ông ta nghĩ: "Hừ! Đức 
Phật dạy đệ tử ăn rau quả. Phải không? Ta sẽ dạy đệ 
tử mình không ăn muối." Họ kiêng luôn cả muối. Lối 
kiêng cử nay cũng được đạo Lão áp dụng, và được họ 
xem đó là người giữ trai giới thanh tịnh đệ nhất. 
Nhưng thực tế, lối ăn uống đó không thích hợp với 
Trung đạo. Nhưng đó là cách Đề-bà-đạt-đa đề xướng. 
Đức Phật dạy đệ tử không ăn thêm gì nữa sau buổi 
trưa. Vào buổi sáng sớm họ ăn cháo và buổi trưa là 
bữa ăn chính. Họ ăn hai lần trong ngày mặc dù Đức 
Phật chỉ dùng có một bữa vào buổi trưa. Ngài không 
ăn vào buôi sáng cũng như buổi tối. Đề-bà-đạt-đa dạy 
đệ tử làm những gì? Ông ta bắt đệ tử ăn kiêng trong 
vòng 100 ngày. "Các ông chỉ ặn một bữa trong ngày. 
Tôi chỉ ăn một bữa trong cả trăm ngày. Thấy tôi tu 
hành cao hơn mấy ông chưa? Các ông kiêng thịt, chỉ 
ăn rau củ; còn chúng tôi thì kiêng cả muối. Tôi lúc 
nào cũng tu hành cao hơn mấy ông." Đề-bà-đạt-đa 
luôn luôn muốn tranh đua hơn thua với Đức Phật. 
Ông ta muốn chống lại giáo pháp của Đức Phật, ông 
luôn luôn nói rằng Đức Phật không bằng ông. Nên 
Đe-bà-đạt-đa xúi giục vua A-xà-thế3 giết cha và mẹ

2
Tam tịnh nhục; e: The three kinds o f  pure meat. Chúng tôi xin lược 

dịch một đoạn, vì nghĩ rằng Hòa thượng giàng kỹ về Tam tịnh nhục là 
phương tiện nhắm đến hàng Phật tử phương Tây. Còn vấn đề không 
được ăn thịt, trong Kinh Lăng-già và các kinh Đại thừa khác đã nói rõ.
3 s: A ịãtasatru. p: Ajãtasattu. Con của Vua Tần-bà-sa-la

Bimbisãra) nước Ma-kiệt-đà /ỆM ậPè miền Trung Ấn
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mình để chiếm ngôi vua, và Đề-bà-đạt-đa tuyên bố 
rằng mình sẽ là một vị Phật mới, Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni đã quá già, đã lụ khụ rồi-Đe-bà-đạt-đa muốn 
lật đổ Đức Phật để thống lĩnh tăng đoàn. Nhưng cuối 
cùng, ông ta gây xáo trộn mọi việc một cách tệ hại 
đến mức ông phải đoạ vào địa ngục ngay khi đang 
còn sống. Ông ta phải mang theo cái thân thịt với 
mình xuống địa ngục. Ông ta có mưu đồ những việc 
khác hẳn với Đức Phật, khác hẳn với đường lối của 
Đức Phật. Đây là cách mà ngoại đạo tiến hành. Quý vị 
cũng có thể nói rằng Đề-bà-đạt-đa muốn tranh giành 
để trở thành độc tôn. Ông ta muốn mình là đệ nhất- 
ông ta hết muốn điều nầy lại muốn điều kia- và cuối 
cùng quả báo là đoạ vào địa ngục! Thế nên tu tập theo 
lối khổ hạnh thật là vô ích.

Người xưa đã nói về chuyện ăn thịt như sau:

Độ. Còn gọi là Xà-thế Vương ‘t í ’i , còn gọi là A-xà-đa-sa-sâu-lâu 
vương ỳ ỳ  ỉn í ị ị r - ĩ -  ,A-xà-đa-thiết-đốt-lộ vương, M  ĩềị ỷ  
8ặ-3L > M ị í  ỹ i ĩ . v i ị S ề - ỉ -  A-xã-đa-thiết-đốt-lộ vương. Ý dịch là 
Vị sinh oán vương Ỉ - ,  Pháp nghịch vương /£ ì? L Ĩ - .  Mẹ ông
là Vi-đề-hi ~Ệ- ịĩk.3fĩ, nên còn gọi là A-xà-thế Vi-đề-hi tử
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Nghĩa là: Trong bát canh quen nấu bằng thịt 
ngàn đời nay, có sự thù oán sâu như biển và mối hận 
thật khó kiềm chế được. Nếu (bạn) muốn biết nguyên 
nhân của nạn đao binh chiến trận trên thế gian nầy, thì 
hãy lắng nghe tiếng kêu than ở nhà người đồ tể vào 
lúc nửa khuya.

"Trong bát canh quen nấu bằng thịt ngàn đời 
nay," là nói đến bát canh thịt, nồi súp thịt mà người ta 
quen nấu ăn cả hằng ngàn năm nay. Trong nồi thịt ấy, 
"Có sự thù oán sâu như biển và mối hận thật khó kiềm 
chế được." Trong nồi thịt bò hầm ấy, chứa đựng cả 
mối hận sâu như biển. Mối hận sâu dày như thế thật 
khó hóa giải được. "Nếu (bạn) muốn biết nguyên nhân 
của nạn đao binh chiến trận trên thế gian nầy." Thời 
cổ đại, trong chiến trường chỉ có vũ khí được chế tạo 
thủ công. Không như ngày nay, khi hỏa tiễn, bom, 
súng, được chế tạo để có thể bắn từ xa. Thời trước đó, 
binh lính giao tranh với vũ khí cầm tay đối mặt nhau. 
Ngày nay người ta cho đó là phương thức chiến tranh 
không hợp thời nữa. Nếu quý vị muốn biết nguyên 
nhân nạn chiến tranh đang diễn ra trên cõi này, thì hãy 
"Lắng nghe tiếng kêu la ở nhà người đồ tể vào lúc nửa 
khuya." Đen nhà người làm nghề giết thịt vào lúc nửa 
khuya-đến nơi mà heo, bò, cừu bị giết thịt và lắng 
nghe những tiếng kêu rống của chúng. Quý vị sẽ thấu 
rõ điều gì qua tiếng kêu vào lúc nửa khuya đó? Ngày 
nay, các nhà giết thịt thường nằm ở xa vùng dân cư, 
nên khó nghe được những âm thanh từ lò mổ. Nhưng 
chúng ta có thể hình dung ra được cảnh tượng bi thiết. 
Người ta đã giết hại quá nhiều sinh vật! Và những 
sinh vật nầy lại tái sinh làm người, họ lại muốn trả thù.
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Đó là lý do tại sao mối hận thù càng ngày càng sâu, 
càng ngày càng tăng trưởng. Chẳng có cách nào để 
hoá giải điều ấy, Đã lên đến mức mà vòng vay trả 
không cần phải đợi đến lúc người giết hại súc vật chết 
rồi hoá thành súc vật để cuộc báo thù được thể hiện, 
mà đơn giản là người ta sát hại ngay đồng loại mình 
để trả thù. Anh giết tôi và tôi giết anh. Anh giết tôi lúc 
xưa, bây giờ tôi sẽ giết lại anh. Thảm hoạ của binh 
đao chiến trận có nền tảng là từ nghiệp sát, ngoài ra 
chẳng có gì khác. Đó là lý do tại sao đạo Phật dạy 
chúng ta tránh việc sát hại. Thay cho việc giết hại, 
chúng ta nên phóng sinh và giữ giới.

Nếu con người tránh được nghiệp sát, thì thế 
giới sẽ giảm được nhiều lực bạo động-có nghĩa là 
càng ít đi ảnh hưởng của nghiệp ác. Nếu có 10 người 
không sát hại, thì sẽ có 10 điều lành xuất hiện trên thế 
gian. Những điều lành nay không có những tác dụng 
tiêu cực mà hoàn toàn chứa đựng những yêu tô tích 
cực. Đối với một cá nhân cũng thế mà đối với toàn thể 
thế giới cũng vậy. Neu quý vị thảm sát mọi loài chúng 
sinh, thì chúng sinh ấy sẽ không có chút nào cảm tình 
thân thiện đối với quý vị. Nếu quý vị thương yêu mọi 
loài chúng sinh, thì chúng sinh sẽ thân thiện với quý 
vị. Thế nên nhất định có một mối tương quan mật 
thiết giữa cõi người với cõi giới của loài vật.

Thời gian không cho phép tôi giảng giải chi tiết 
hơn về nghiệp sát, phóng sinh và giữ giới. Tôi có thể 
giảng giải đề tài nầy một cách thoải mái trong suốt ba 
tháng. Thực vậy, dù có nói trong ba năm cũng không 
cạn đề tài. Nhưng nay tôi xin dừng lại để tiếp tục đi 
vào kinh văn.
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Kinh văn:

Ẩ .
Nhược các các hữu, tắc nhừ A-nan, ưng hữu nhị

thân.
Nếu cả đầu và tay, mỗi cái đều có biết; thì A- 

nan, một mình ông có đến hai thân.
Giảng:
"Nếu cả đầu và tay, mỗi cái đều có biết- nếu

ông cho rằng cả tay và đầu ông đều có khả năng biết 
được sự xúc chạm, thì sẽ có cảm xúc ở cả hai nơi, thì 
A-nan, một mình ông có đến hai thân. Nên ông 
phải có đên hai thân, vì ông có đến hai cái biết cảm 
giác xúc chạm."

Kinh văn:

t t  o .
Nhược đầu dữ thủ, nhất xúc sở sinh, tắc thủ dữ 

đầu đương vi nhất thể. Nhược nhất thể giả, xúc tắc vô 
thành.

Nếu đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra, 
thì tay và đầu lẽ ra chỉ có một tự thể. Nếu chỉ có 
một tự thể, thì không thành cảm xúc được.

Giảng:
"Nếu đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra,- 

Giả sử trước đó có hai nguồn xúc chạm, một từ đầu và 
một từ tay; nay giả định rằng chỉ có một nguồn xúc 
chạm- chỉ một nơi có cảm xúc-không phải hai. "Thì 
taỵ và đầu lẽ ra chỉ có một tự thể. Sẽ chỉ có một. 
Nêu thực như vậy, thì lẽ ra không có cảm giác xúc 
chạm. Nếu chỉ có một tự  thể, thì không thành cảm



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 91

xúc được." Nếu chỉ có một cảm giác xúc chạm ở bàn 
tay hoặc nơi đầu, thì làm sao biết có cảm xúc được? 
Quý vị có hiểu được khi nguyên lý nầy được giảng 
giải chăng? -  Thật vi diệu khi đạt được chỗ cứu cánh. 

Kỉnh văn:

# Ề Ề . . X M Â ể  ề r 'A ầ . í 8)?
Nhược nhị thế giả, xúc thuỳ vi tại? Tại năng phi 

sở, tại sở phi năng. Bất ưng hư không dữ nhữ thành 
xúc?

Còn nếu là hai thể, thì cảm xúc do ở đâu? 
Nếu ở bên năng thì không có bên sở, nếu ở bên sở 
thì không có bên năngẾ Không lẽ giữa hư không và 
ông mà tạo thành cảm xúc?

Giảng:
"Còn nếu là hai thể, thì cảm xúc do ở đâu?"

Đức Phật đã chỉ ra rằng chỉ một thể duy nhất thì 
không được gọi là cảm xúc. "Thế thì, nếu giả định 
như ông cho rằng cái đầu và tay ông là hai thể, sẽ tạo 
nên hai cảm xúc, thế thì cảm xúc ấy sẽ ở tại bên nào? 
Thực tế là cảm giác xúc chạm sẽ nằm ở vào một bên. 
Vậy nó nằm ở phía nào? Rõ ràng là một bên là năng 
xúc (tạo nên sự xúc chạm1), và bên kia là sở xúc (vật 
được xúc chạm2). Nếu ở bên năng thì không có bên 
sở, nếu ở bên sở thì không có bên năngằ Ông không 
thể nói rằng cả hai đều là năng xúc. Chẳng hạn như 
khi tôi sờ vào cái bản nầy. vốn  cái bàn không có tri 
giác, nhưng bàn tay tôi là là vật thể có khả năng xúc

1 ÍÌ&M e: Capable o f  touch.
2 e: The thing touched.
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giác; trong khi cái bàn là vật được xúc chạm đến (đối 
tượng được xúc chạm). Trong trường hợp bàn tay và 
cái đầu, cái nào là năng xúc, cái nào là sở xúc (đối 
tượng được xúc chạm)? Vật có khả năng xúc giác 
không thể đồng thời là vật (đối tượng được xúc chạm) 
đến. Thế thì, ông nói cái nào xúc chạm cái nào. Tay 
xúc chạm đầu hay đầu xúc chạm tay? Nói nhanh! 
Không lẽ £Ỉữa hư không và ông mà tạo thành cảm 
xúc? Vì vôn hư không chửng có gì cả."

Kinh văn:

Ề
Thị cổ đương tri, giác xúc dữ thân, câu vô xứ sở. 

Tức thán dữ xúc, nhị câu hư vọng, bổn phi nhân 
duyên, phi tự nhiên tánh.

Vậy nên biết rằng cảm xúc và thân đều không 
xứ sở. Tức là thân biết cảm xúc và cái cảm xúc, cả 
hai đều là hư vọng, không thật, vốn không phải 
tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên.

Giảng:
"Vậy nên biết rằng -  do từ vô số đạo lý mà 

Như Lai vừa giảng giải, ông nên biết rằng cảm xúc và 
thân-chẳng phải sự hiện hữu của phản ứng khi xúc 
chạm cũng chẳng phải thân -  đều không xứ sở. Cái 
cảm xúc đó không có một gốc gác rõ ràng. Ông không 
thể nói rằng nó giống như thế nào. Tức là thân biết 
cảm xúc và cái cảm xúc -  nơi chốn của thân và noi 
chốn của cảm xúc -  cả hai đều là hư vọng." Nó đều 
không thật. Đừng trở nên dính mắc vào đối tượng của 
sự xúc chạm. Đừng trở nên chấp trước rồi nghĩ:
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"Như thế nầy như thế kia là điều tuyệt diệu 
nhất," rồi sinh khởi tham luyến. Nó hoàn toàn hư giả, 
không thật, thế nên ông khởi tâm đắm chấp chúng làm 
gì?

"Vốn không phải tính nhân duyên." Tính biết 
cảm xúc không phải phát sinh từ tính nhân duyên, 
"không phải tính tự nhiên."

" Cũng chẳng phải tự nhiên chúng phát sinh từ 
trong hư không. Nó lưu xuất từ tánh chân như nhiệm 
mầu của Như Lai tạng. Nhưng, chúng cũng hư vọng 
và không thực như nhau. Đừng đắm chấp với nó. Quý 
vị phải phản bổn hoàn nguyên, quay về lại với tánh 
chân như nhiệm mầu tò Như Lai tạng của chính mình. 
Hãy buông bỏ những tướng hư vọng nầy vả quay về 
nhận ra chân tánh bản hữu của mình. Đó chính là của 
báu trong nhà, là bổn địa phong quang.

Kinh văn:
n m ,  ỉ k f * t ,

Í Á & M  o
A-nan, nhữ thường ỷ  trung, sở duyên thiện ác vô 

ký tam tánh, sinh thành pháp tắc.
A-nan, trong tâm ỷ ông thường duyên với ba 

tánh: thiện, ác, vô ký; khiến sinh ra các pháp tắc.1 
Giảng:
Bây giờ tôi sẽ giảng giải đạo lý làm sao mà tâm 

ý tạo thành các duyên cho các pháp trần.2 "A-nan,

1 4% & Jế. J M 4Ji -Ế>. &  # ả -
Ã ,, ỷầ  ^  w  -  Thiện ác vô ký tam tánh, tức
chì pháp trần. Pháp tắc do quỹ phạm dã. Pháp phi sinh thành, nhiên vô 
thuỷ tập khí thành ư V căn -  Lăng Nghiêm Trực Chi. Đan Hà Hàm Thị.
2 ỉỉrlỀ:; e: Defiling object o f  Dharma.



94 QUYỂN III

trong tâm ý ông thường duyên với ba tánh." Có
những duyên thường xuyên ở trong tâm ý ông. Ở đây 
chính là tâm phan duyên. Điều quan trọng nhất những 
người tu đạo phải tránh đó là tâm phan duyên. Khi 
tâm ý bắt đầu phan duyên, thì liền có chướng ngại. 
Thức thứ 6, thức thứ 7, mất đi sự an tĩnh và toàn bộ 
cảm nhận đều bám vào tâm phan duyên. Do đó 
không dễ dàng công phu tu đạo chút nào. Nên bất 
luận bao nhiêu công đức lành thành tựu được đều chỉ 
là giả dối nếu như quý vị đạt được điều ấy với tâm 
phan duyên. Cũng chỉ là giả dối nếu quý vị cứu độ 
chúng sinh-bất luận nhiều bao nhiêu đi nữa-với tâm 
phan duyênế

"A-nan, trong tâm ý ông thường duyên với ba 
tánh: thiện, ác, vô kýễ" Thiện là chỉ cho toàn bộ các 
pháp lành. Ác là chỉ cho toàn thể các pháp bất thiện. 
Vô ký là chỉ cho toàn bộ các pháp không ác không 
thiện. Ba pháp nây khiến sinh ra các pháp tắc." 
Điêu nây chỉ cho những phản ứng thông thường đối 
với pháp trần, chớ không phải đối với Phật pháp. 
"Pháp tăc" là những quy phạm nhât định phát sinh từ 
pháp trần.

Kinh văn:
' ầ Ị t ế p v ,

á r # f?
Thử pháp vi phục tức tâm sở sinh, vi đương ly 

tâm, biệt hữu phương sở?
Các pháp trần nầy tức do tâm sinh ra, hay là 

rời tâm có chỗ riêng biệt?
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Giảng:
"Có phải ông cho rằng các pháp do tâm sở 

duyên là phát sinh ra ngay từ trong tâm (ý căn)? Các 
pháp trần nầy tức do tâm sinh ra, hay ỉà rời tâm 
có chỗ riêng biệt?" "Tâm" ở đây có nghĩa là thức thứ 
6.

"Phải chăng nó có một nơi chốn riêng biệt ngoài 
thức thứ sáu1 chăng? A-nan, trình bày cái hiểu của 
ông ở điểm nầy xem. Nói mau!"

Bây giờ A-nan không ước lượng được chiều cao 
và không dò được chiều sâu. A-nan không dám đoán 
thử xem cảnh giới của Đức Phật như thế nào. A-nan- 
không dám trả lời câu hỏi của Đức Phật, nên Đức 
Phật gọi ông lần nữa để biết chắc ông vẫn còn đang 
chú tâm theo dõi. Nếu A-nan đang ngủ gà ngủ gật thì 
dù cho Đức Phật có nói cũng vô ích. Thế nên Ngài gọi 
A-nan để lay động A-nan ra khỏi cơn mê ngủ mơ 
màng.

Kỉnh văn:

- ỉ r H Á Â . ?
A-nan, nhược tức tâm giả, pháp tắc phi trần, phi 

tâm sở duyên, vân hà thành xứ?
A-nan, nếu tức noi tâm, thì pháp trần không 

phải là trần cảnh nữa, thế nên nó không phải là sở 
duyên của tâm, làm sao thành một xứ được?

Giảng:
"A-nan, nếu tức nơi tâm -nếu ông đơn giản cho 

rằng các pháp phát sinh từ tâm, rằng nó phát sinh từ
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thức thứ 6-th ì pháp trần  không phải là trần  cảnh
nữa. Các pháp trần mà do tâm sở duyên sinh khởi 
không còn là trần cảnh2 (đối tượng của ý thức) nữa."

"Thế nên nó không phải là sở duyên của tâm- 
những gì mà tâm ông phan duyên chính là trần cảnh. 
Tuy nhiên, theo lý lẽ của ông thì các pháp nầy không 
phải là trần cảnh; trong trường họp đó, tâm ông không 
thể nào phan duyên với nó được. Thế nên, nó làm sao 
thành một xử được? Vì chẳng có một duyên (điều 
kiện) nào cho nó tồn tại trong tâm cả, thì làm sao nó 
có được một gốc gác, nơi chốn được? Thế nên các 
pháp từ tâm sở duyên là không có gốc gác."

Kinh văn:
o %>] ỳầ ỂỊ h

Nhược ly ư tâm, biệt hữu phương sở, tắc pháp tự 
tánh, vi tri phi tri?

Nếu rời tâm mà riêng có một chỗ riêng biệt, 
thì tự tính của pháp trần là biết hay không biết?

Giảng:
"Neu rời tâm mà riêng có một chỗ riêng biệt.

Nó sẽ có một nơi chốn riêng. Nhưng nếu nó có một 
nơi khác, thì tự tính của pháp trần là biết hay 
không biết? Bản tính của pháp như vậy có tự biết nó 
chính là pháp hay không? Nói nhanh!"

Kinh văn:

- ấ f á ' ỉ k * ỉ  j o

2 JỀ ÍỀ,; e: Deíìling object o f  the mind.
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Tri tắc danh tâm, dị nhữ phỉ trần, đồng tha tâm 
lượng, Tức pháp tức tâm, vân hà nhữ tâm, cánh nhị ư 
nhữ?

Nếu có biết thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác 
với ông và không phải là trần cảnh thì cũng như 
tâm của người khác. Còn nếu nó tức là ông và 
cũng là tâm, thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành 
hai được?

Giảng:
"Nếu có biết thì gọi là tâm. Giả sử ông cho

rằng các pháp ấy biết được-các pháp ấy có tri giác; 
mà những gì có biết thì được gọi là tâm. Nhưng nếu 
nó khác với ông và không phải là trần  cảnh. 'Khác 
với ông' có nghĩa là nó tách biệt hẳn với ông. Nó sẽ ở 
bên ngoài ông. Nhưng theo lý lẽ của ông, thì nó 
không phải là trân cảnh, vì nó có tri giác, thì cũng 
như tâm của người khác. Còn nếu nó tức là ông và 
cũng là tâm - Có lẽ ông khăng khăng cho rằng những 
cái gì tách hăn bên ngoài ông mà có tri giác thì thực 
sự là tâm ông. Thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành 
hai được? Nếu ông giải thích bằng cách cho rằng nó 
là tâm người khác nhưng thực ra là của ông, thì tại sao 
nó không thành một với ông? Nếu nó có biết, tức nó 
là tâm; nhưng tại sao giữa ông và tâm ông lại là hai?"

Kinh văn:

' H í  O i u i s t ì ,
Nhược phi tri giả, thử trần ký phi sắc thanh 

hương vị, ly hợp, lãnh noãn, cập hư không tướng, 
đương ư hà tại?
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Lại nếu như không có biết, ly, hợp, lạnh, 
nóng và tướng hư không, thì nó sẽ ở chỗ nào?

Giảng:
"Lại nếu như không có biết. Nếu ông tán đồng 

đạo lý Như Lai vừa giảng giải, ông sẽ nói rằng tự tánh 
của pháp trần là không biết. Thì "pháp trần đó đã 
không phải sắc, thanh, hương, vị." Thì chúng khác 
với phạm vi năm trần đã nói ở trên- sắc, thanh, hương, 
vị, xúc. Điều Đức Phật đang giảng giải ở đây là pháp- 
pháp trần mà không có sắc, chẳng có thanh, cũng 
chẳng có hương, cũng chẳng có vị. "Ly, họp, lạnh, 
nóngặ" Nó cũng chẳng có tính biết cảm xúc để nhận 
ra sự tách rời, sự hợp lại, cảm giác nóng, cảm giác 
lạnh. "Và tướng hư không" Nó cũng chẳng có tướng 
của hư không. "Thì nó sẽ ở chỗ nào? Thế thì, ông 
bảo các pháp ấy có gốc gác ở đâu?" Đó là những gì 
Đức Phật hỏi A-nan. Nhưng bây giờ A-nan không 
dắm trả lời.

Kinh văn:
0 f»1, Ễ_ 

õ ' V ì ị t y ỉ l ,  í l - í í í i Ị t ì ?
Kim ư sẳc không, đô vô biểu thị. Bất ưng nhân 

gian, cánh hữu không ngoại. Tâm phỉ sở duyên, xứ 
tùng thủy lập?

Nay nơi sắc không, chẳng thể nào chỉ nó ra 
được. Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư 
không? Chẳng có cảnh sở duyên, thì ý căn do đâu 
mà lập thành một xứ được?

Giảng:
Chúng ta đã xác định rằng các pháp ây chăng 

thể nào chỉ ra được là nó ở nơi sắc hoặc nơi không.
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"Nay noi sắc không, chẳng thể nào chỉ nó ra 
được." Ở cả hai trần cảnh không và sắc, đều không 
có sự biểu hiện của chúng. "Không lẽ trong nhân 
gian lại có cái ngoài hư không?" Không ỉẽ nào các 
pháp ấy tồn tại ở một nơi nào đó ngoài hư không? 
"Chẳng có cảnh sở duyên," vì tâm không phải là các 
pháp tạo ra các duyên, thế "thì ỷ căn do đâu mà lập 
thành một xứ được?" Các pháp do đâu mà thành lập 
được? Ai lập nên các pháp ấy?

Kinh văn:
M M A P ỳ  o  H ' ]

4  ỂJ & 'Ỉ4 .
Thị cố đương tri, pháp tẳc dữ tâm, câu vô xứ sở. 

Tắc ý  dữ pháp nhị câu hư vọng, bổn phi nhân duyên 
phi tự nhiên tánh.

Vì vậy nên biết pháp trần cùng ý căn đều 
không có xứ sở; tức ý căn cùng vói pháp trần, hai 
xứ đều là hư vọng, không thật; vốn không phải 
tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên.

Giảng:
" Vì vậy A-nan, vì đạo lý nầy -  nên biết pháp 

trân cùng ý căn đều không có xứ sở. Cả hai cái nầy 
đều không tìm thấy được nơi chốn. Tức ý căn cùng 
với pháp trần, hai xứ đều là hư vọng, không thật." 
Theo đạo lý về các pháp do tâm sở duyên, cả hai đều 
là hư giả, luống dối. "Vốn không phải tính nhân 
duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên." Cả hai đều 
chỉ là danh tướng hư vọng, như hoa đốm giữa hư 
không, hoàn toàn không có thực thể, chỉ là sự biểu 
hiện từ tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng.
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Kỉnh văn:
4JLífclfer # ,  + A -I Ĩ - , Ạ ^ B Ạ ^ ,- ỉỷ

J t - > r ì ?
Phục thứ A-nan, vân hà thập bát giới bổn Như 

Lai tạng diệu chân như tánh?
Lại nữa, A-nan, thế nào mà 18 giới vốn là 

tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng?
Giảng:
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo A-nan, "Thế 

nào mà 18 giới vốn là tánh chân như nhiệm mầu 
của Như Lai tạng?"

Mười tám giới là những gì? Là sáu căn: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý-cùng với sáu trần: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp; cộng thêm sáu thức nữa: nhãn 
thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 
Cả ba nhóm gộp lại thành 18. Sáu căn đi với sáu trần, 
giữa hai cái nầy phát sinh ra sáu thức. Thức được định 
nghĩa như là tạo nên sự phân biệt, Căn (các giác quan) 
được xem là nơi các chức năng tri giác ấy phát xuất, 
nó có gốc là thân thể của chúng ta. Trần2 (cảnh, đối 
tượng) được định nghĩa như vậy là do phẩm tính của 
nó là nhiễm ô. Nó không thanh tịnh, nên nó làm 
nhiễm ô bản tính của sáu căn. Khi sáu căn tiếp xúc 
với sáu trần thì các thức sinh khỏi. Mắt thấy sắc liền 
sinh khởi phân biệt như đẹp hoặc là xấu xí. Khởi tâm 
thích hoặc không thích hình sắc ấy, nên có sự phân 
biệt. Ở tai cũng như vậy: nghe tiếng êm dịu hoặc 
không êm dịu, hoặc thích nghe hoặc không thích nghe

1 ịẶ- e: Sense organ.
2 JỀ e: D eíiling object.
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âm thanh ấy. Khi sinh khởi tâm phân biệt như vậy 
được gọi là nhĩ thức. Mũi ngửi được mùi thơm và mùi 
thối. Hai hương trần thơm và thối cũng được phân 
biệt như trên vậy. Quý vị có thể thích hương thơm và 
không thích những mùi hương khác, như vậy là trong 
quý vị đã sinh khởi tị thức. Lưỡi phân biệt được mùi 
vị. Khi lưỡi (thiệt căn) đi chung với mùi vị (vị trần1) 
liên có sự phân biệt về mùi vị, hoặc là dễ chịu hoặc là 
ghê tởm-mình có thể thích hoặc không thích, Thân 
căn đi chung với xúc trần-tron láng hoặc xù xì, thô 
ráp hoặc mịn màng, có nhiều dạng cảm giác khác 
nhau, hoặc ưa thích hoặc không ưa thích. Thân căn đi 
chung với xúc trần sẽ làm phát sinh thân thức để phân 
biệt những cảm giác nầy.

ý  căn2 đi chung với pháp trần. Năm trần vừa 
mới đê cập ở trên- sắc, thanh, hương, vị, xúc- tất cả 
đều có sắc tướng biểu hiện.3 Chỉ có pháp trần là 
không được biểu hiện qua sắc tướng.4 Chúng không 
có một biểu tượng nào. Tuy nhiên, khi ỷ  căn tiếp xúc 
với pháp trân, tâm ý liền khởi phân biệt, thế nên trong 
tâm cũng có ỷ  thức phân biệt. Đó là cách mà sáu căn 
tiêp xúc với sáu trân khiên sinh khởi sáu thức và cùng 
lập nên 18 giới.

Tất cả chúng đều chứa trọn trong tánh chân như 
nhiệm mầu của Như Lai tạng.

Kinh văn:

1 ỰẬ M ; e: D eíiling objects o f  (lavor.
2 ; e: Organ o f  the mind.
3 Biểu sắc.
4 Vô biểu sắc.



102 QUYỂN III

A-nan như nhữ sở minh, nhãn sắc vỉ duyên, sinh 
ư nhãn thức.

A-nan, như ông đã rõ, nhãn căn và sắc trần 
làm duyên, phát sinh nhãn thức.

Giảng:
"A-nan, như ông đã rõ-Như đạo lý mà ông đã 

được hiểu rõ-nhãn căn và sắc trần làm duyên, phát 
sinh nhãn thứcẻ Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần là 
duyên."

Kinh văn:
ỉ t m M i i ,  m m m t

Thử thức vi phục, nhân nhãn sở sinh, d ì nhãn vi 
giới; Nhân sắc sở sinh, d ĩ sắc vi giới?

Thức đó nhân nơi nhãn căn mà sinh ra, lấy 
nhãn căn làm giới; hay nhân sắc trần5 mà sinh ra, 
lấy sắc trần làm giới?

Giảng:
"Khi thức nầy phát sinh do sáu căn tiếp xúc với 

sáu ừần, thức đó nhân nơi nhãn căn mà sinh ra, lấy 
nhãn căn làm giới?" Có phải do nơi mắt mà thức ấy 
được phát sinh, rồi nhận mắt làm giới3 của nỏ? "Hay 
nhân sắc trần mà sinh ra, lấy sắc trần làm giói?" 
Có phải do nơi sắc trần mà thức ấy được phát sinh, rồi 
nhận sắc ưần làm giới?

5 Ế jJ ề  e: D eíìling objects o f  form, Form-dust.
6 e: Realm, Boundary.
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Kinh văn:

» \  o m t & ị ậ , ,  « w = r m
A-nan, nhược nhân nhãn sinh, ký vô sắc không, 

vô khả phân biệt. Túng hữu nhữ thức, dục tương hà 
dụng?

A-nan, nếu nhân nhãn căn phát sinh mà 
không có sắc trần và hư không thì không thể phân 
biệt được. Dù có thức của ông, thì dùng được vào

• Ạ __5 nviệc gì?
Giảng:
"A-nan, nếu nhân nhãn căn phát sinh -  A-nan, 

nếu như nhân nơi nhãn căn mà nhãn thức được phát 
sinh, thì lẽ ra nó chẳng liên quan gì đến sắc trần và hư 
không. Như vậy, nhân duyên của sắc trần và hư không 
sẽ xem như không tồn tại đối với nhãn thức. Mà 
không có sắc trần và hư không thì không thể phân 
biệt được. Nếu không có sắc trần và hư không, thì 
cũng sẽ không có cái gì được phân biệt. Đó là do ông 
chấp vào sắc trần khiến cho sự phân biệt phát sinh. 
Hoặc là, nếu ông chấp vào hư không, cũng liền có sự 
phân biệt phát sinh. Nhưng, điều ông giả định ở đây là 
không có sắc trần và hư không. Thế thì sự phân biệt 
lấy gì để được sinh ra? Chẳng có thứ gì để tạo ra sự 
phân biệt cả. Dù có thức của ông, thì dùng được vào 
việc gì? Giả sử rằng quý vị có tâm thức; quý vị sẽ 
dùng nó vào việc gì? Nó sẽ thành vô dụng."

Kỉnh văn:
ỉ k ^ X ị ị - ị ĩ - ỉ c i Ị p - é ) ,
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Nhữ kiến hựu phi thanh hoàng xích bach, vô sở 
biêu thị. Tùng hà lập giới?

Lại nữa cái thấy của ông, ngoài những sắc 
xanh vàng đỏ trăng thì không thể biểu hiện được. 
Vậy do đâu mà lập giới?

Giảng:
"Cái thấy của ông- có nghĩa là khả năng nhìn 

của ông. Măt ông nhìn thấy được sắc tướng và phát 
khởi nên thức phân biệt. Cái thấy của ông, khả năng 
nhìn của ông cũng chăng phải là màu xanh vàng đỏ 
trăng. Nó chăng phải là những màu nây, nên nó 
không thể biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập giới? 
Do đâu mà ông lập nên giới?"

Kỉnh văn:

ệ ,Ỳ k $ k lM ìã t c

Nhược nhân sắc sinh, không vô sắc thời, nhữ 
thức ứng diệt. Vân hà thức tri thị hư không tánh?

Nếu nhân sắc trần sinh ra, khi có hư không 
thì chăng có săc, lẽ ra cái thức của ông phải diêt. 
Làm sao thức ấy biết được tánh hư không?

Giảng:
"Nếu nhân sắc trần sinh ra. Nếu ông muốn nói 

rằng, 'A! nhãn thức sinh ra do sắc trần.' Khi có hư 
không thì chẳng có sắc, lẽ ra cái thức của ông phải 
diệt. Khi chẳng có sắc trong hư không thì chẳng có gì 
đê ông phân biệt, lẽ ra thức ông phải bị diệt rồi. Nếu 
nhãn thức xuất sinh từ sắc, thì khi chẳng có sắc để 
thấy, nhãn thức của ông phải bị biến mất. Làm sao 
thức ấy biết được tánh hư không? Thế thì, làm sao 
mà ông biêt được đó là hư không? Vì ông biết được
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đó là tánh hư không, nên thức của ông rõ ràng là 
không biến mất. Ông vẫn còn có thức. Do vậỵ, cái 
thấy của ông không phát sinh từ sắc trần. Thế nên, 
thức của ông từ đâu mà có?"

Kinh văn:

^  ^ 3 -  ?
Nhược sác biến thời, nhừ diệc thức kỳ sắc tướng 

thiên biến. Nhữ thức bắt thiên, giới tùng hà lập?
Nếu khi sắc tướng biến đổi, ông cũng biết 

rằng sắc tướng ấy biến đổi. Nhưng cái thức của 
ông thì không biến đổi, thế do đâu mà giới được 
lập?

Giảng:
"Ông cho rằng do sắc mà nhãn thức phát sinh. 

Nếu khi sắc tướng biến đổi, ông cũng biết rằng sắc 
tướng ấy biến đổi. Ông cũng biết điều ấy. Nhưng cái 
thức của ông thì không biến đổi. Nhưng nhãn thức, 
của ông thì không biến đổi. Nếu nó phát sinh từ săc, 
thì thức của ông sẽ biên đôi khi săc thay đôi. Nhưng 
nó không như vậy. Thế nên giới của thức được lập ở 
chỗ nào? Nếu thức phát sinh từ sắc, thì giới phải được 
lập từ sắc. Nhưng khi sắc biến đổi thì thức đã không 
chạy theo sắc và biến đổi theo nó. Rôt ráo, đâu là giới 
của tâm thức ông?"

Kinh văn:
- t ,  -IM 0 ế) ầ  * *  « ! ' ]  . B t

ểt» -ằ-, JẰ Ậ -  o
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Tùng biến tắc biến, giới tướng tự vô. Bất biến 
tắc hằng. Ký tùng sắc sinh, ưng bất thức tri, hư không 
sở tại.

Nếu nhãn thức biến đổi khi sắc trần biến đổi, 
thì tự nhiên sắc trần không thành giới đượcề Nếu 
nhãn thức không biến đổi thì sẽ thường hằng, thức 
đã từ sắc sinh ra, lẽ ra nó phải không biết được hư 
không ở đâu.

Giảng:
"Nếu nhãn thức biến đổi khi sắc trần biển 

đổi." Cách lập luận ở đoạn trên là khi nhãn thức 
không biến đổi. "Nếu ông cho rằng nhãn thức biến đổi 
khi nó gặp sự biến đổi nơi sắc trần, thì tự  nhiên sắc 
trân không thành giói được." Thì sẽ không có giới. 
Nó sẽ thường xuyên biến đổi. "Nếu nhãn thửc không 
biến đôi thì sẽ thường hằng". Nếu nó không theo sự 
biến đổi, thì nó sẽ thường hàng. Thức đã từ  sắc sinh 
ra"-vì đã nói răng nhãn thức phát sinh từ sắc trần- 
"Lẽ ra nó phải không biết được hư không ở đâu?" 
Nêu nhãn thức phát sinh từ một cái gì đó có hình 
tướng, thì nó sẽ không biết được đâu là hư không, vì 
giới của nó sẽ nằm trong phạm vi của sắc. Thuộc về 
săc tướng thì có bản tính vật chất, nên nếu đó là dạng 
của thức thì chăc sẽ không biết được hư không.

Kinh văn:

p o l t ' [ ầ # Ì L ,
Nhược kiêm nhị chủng, nhãn sắc cộng sinh, hợp 

tăc trung ly, ly tắc lưỡng hợp. Thể tánh tạp loạn, vân 
hà thành giới?



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 107

Giả sử nhãn thức cùng phát sinh từ cả hai 
thứ nhãn căn và sắc trần, thì khi hợp lại, phải có 
một điểm nối ở giữa; khi rời ra thì phải còn một 
điểm tiếp giáp của hai bênễ Như thế là thể tính tạp 
loạn, làm sao thành giới?

Giảng:
"Giả sử nhãn thửc cùng phát sinh từ cả hai 

thứ nhãn căn và sắc trần. Giả sử như nhãn căn, kết 
hợp với sắc trần, hai cái cùng nhau sinh ra nhãn thức. 
Thì khi họp lại, phải có một điểm nối ở giữa. Nếu
cả hai cùng kết hợp để sinh ra nhãn thức, thì khi cả 
hai hợp lại, chắc hẳn phải có một lằn ranh giới giữa 
hai cái, vì chúng không phải là một thực thể độc nhất. 
Giả định rằng nhãn căn phát sinh ra nhãn thức rồi 
đồng thời sắc trần cũng sinh ra nhãn thức; sắc trần thì 
vô tri, trong khi nhãn căn lại có tính hay biết; những 
gì từ sắc trần sinh ra thì sẽ không hay biết gì; những 
gì từ nhãn căn sinh ra thì sẽ có được tính hay biết. Khi 
một cái gì đó có tính hay biết hợp với một cái gì đó 
không có tính hay biết, do tính không tương đồng, 
chắc chắn sẽ phải có một lằn ranh giữa hai cái. Chắc 
chắn phải có một điểm nối ở giữa chúng. "Khi rời ra 
thì phải còn một điểm tiếp giáp của hai bênệ" Nếu 
khi chúng rời ra, một bên là nhãn căn, một bên là sắc 
trần. Một nửa có tính hay biết, một nửa không có tính 
haỵ biết. Đó là một họp thể của hai thứ. "Như thế là 
thể tính tạp loạn, làm sao thành giới?" Nếu giải 
thích theo cách nay, thì thể tính lộn xộn, chẳng có cơ 
cấu nào cả. Do vậy, nếu thể tính của chúng không 
được phân biện rõ ràng, làm sao mà giới của nhãn 
thức tồn tại được? Giới không thể nào thành lập được.
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Kinh văn:
ắ J M U f  o = .  

o o Ạ # Ị ă ) ^ ,

#  Ố & # . .
Thị co đương tri, nhãn sắc vỉ duyên, sinh nhãn 

thức giới. Tam xử đô vô. Tắc nhãn dữ sắc, cập sắc 
giới tam, bốn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh.

Do vậy, ông nên biết nhãn căn và sắc trần 
làm duyên, sinh ra giới của nhãn thức. Cả ba chỗ 
nay đều không thực có. "Nên cả ba giới của nhãn 
căn, sắc trần và nhãn thức đều vốn không phải 
tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên.”

Giảng:
"Do vậy, ông nên biết- Vậy nên, A-nan- nhãn 

căn và sắc trần làm duyên- sự kết hợp giữa nhãn 
căn và săc trân-làm thành duyên khiên sinh ra giới 
của nhãn thức. Cả ba chỗ nầy đều không thực có. 
Nêu ông tham cứu kỹ đạo lý nây, ông sẽ thây rằng 
không có cái nào có một gốc gác nhất định. Cả ba 
giới -  của nhãn căn, sắc trần và nhãn thức-đều vốn 
không phải tính nhân duyên." Ngay từ căn để, nó 
vôn không phát xuât từ tính nhân duyên. "Cũng 
chăng phải tính tự  nhiên"ẽ Nó chỉ là biểu hiện của 
tánh chân như nhiệm mầu từ Như Lai tạng.

Kinh văn:
f í » ,  X ỉ k P / r V I ,  ^

o

A-nan hựu nhữ sở minh, nhĩ thanh vi duyên, sinh 
ư nhĩ thức.
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A-nan, như ông đã rõ, nhĩ căn và thanh trần 
làm duyên, sinh ra nhĩ thức.

Giảng:
"A-nan, như ông thường biết được rằng, như 

ông đã rõ, nhĩ căn và thanh trần làm duyên, sinh 
ra nhĩ thức." Nhĩ căn nghe được thanh trần, kết hợp 
với nhau thành nhân duyên. Qua đó nhĩ thức phát sinh. 
Từ nhĩ căn sinh ra một bản tánh tạo nên sự phân biệt, 
đó chính là nhĩ thức.

Kinh văn:
Ị S Ị ^ - p / rẾ. ,  o IỄỊ

Thử thức vi phục, nhân nhĩ sở sinh, d ì nhĩ vi giới? 
Nhân thanh sở sình, d ĩ thanh vi giới?

Thức nầy do nhĩ căn sinh ra, lấy nhĩ căn làm 
giới; hay do thanh trần sinh ra, lấy thanh trần iàm 
giới?

Giảng:
"Thức nầy do nhĩ căn sinh ra, lấy nhĩ căn làm 

giới? Y ông nghĩ sao? Phải chăng thức nầy được gọi 
là nhĩ thức vì nó phát sinh ra do nhờ ở nhĩ căn? Hay 
do thanh trần sinh ra, lấy thanh trần làm giới?
Hay là nó được sinh ra do vì âm thanh (thanh trần), 
rôi nhận thanh trân làm giới? Ông hãy nói xem giới 
của nó là gì?"

Đức Phật thử xem A-nan có hiểu được ý nghĩa 
trên không? Nhưng Đức Phật càng giảng giải, A-nan 
càng cảm thấy rối mù. Thế nên, một lần nữa A-nan 
không dám trả lời. Đức Phật tiếp tục giảng giải:
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Kinh văn:
P T # ,  t ờ # — * i ,  %Ì XỈ J LÌ Ệ,

$kP .
A-nan, nhược nhân nhĩ sinh, động tĩnh nhị tướng, 

kỷ bất hiện tiền, căn bất thành trì. Tất vô sớ tri, tri 
thượng vô thành, thức hà hình mạo?

A-nan, nếu nhĩ thức do nhĩ căn sinh ra, mà 
không có hai tướng động tĩnh hiện tiền, thì nhĩ căn 
cũng không có cái biết. Mà đã không biết gì, cái 
biết còn không thành, thì thức có hình tưởng gì?

Giảng:
"A-nan, nếu nhĩ thức do nhĩ căn sinh ra. Giả

sử ông nói rằng nhĩ thức được sinh ra do nhĩ căn, thế 
thì hai tướng động tĩnh phải hiện hữu, có khi tướng 
động, có khi tướng tĩnh. "Mà không có hai tướng 
động tĩnh hiện tiền, thì nhĩ căn cũng không có cái 
biết." Khi hai tướng động tĩnh chẳng có cái nào hiện 
hữu, thì nhĩ căn tự nó chẳng nghe được gì cả. Chính 
nó chẳng có được tính biết. "Mà đã không biết gì." 
Nhĩ căn hoàn toàn không biết gì sự hiện hữu của 
thanh trần. Nếu chẳng có sự hiện hữu của hai tướng 
động tĩnh, thì sẽ không có thanh trần, đã không có 
thanh trần, hiển nhiên là không có gì làm đối tượng 
của nhận biết cả. "Cái biết còn không thànhễ"- Vì 
không có khả năng nhận biết được, "Thì thức có hình 
tướng gì? Thức của ông từ đâu mà có? Nó giống như 
thế nào? Thức nầy cũng không hiện hữu."
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Kỉnh văn:
o o ÍT

i ì ặ i .  c
Nhược thủ nhĩ văn, vô động tĩnh cổ, văn vô sở 

thành. Vân hà nhĩ hình, tạp sắc xúc trần, danh vi thức 
giới? Tắc nhĩ thức giới, phục tùng thùy lập?

Nếu cho rằng tai nghe, vậy khi không động 
tĩnh, cái nghe cũng không thành. Làm sao mà lỗ 
tai, chỉ là hình sắc, tiếp xúc với trần cảnh để được 
gọi là thức giới. Vậy giới nhĩ thức do đâu mà lập?

Giảng:
"Nếu cho rằng tai nghe. Giả sử ông cho rằng 

nhĩ thức không phát sinh do nhĩ căn, mà đúng ra là do 
lỗ tai có được tánh nghe, và do đó, nhĩ thức phát sinh 
từ trong tánh nghe. Vậy khi không động tĩnh, cái 
nghe cũng không thành. Nếu khi không có động tĩnh, 
thì ông không nghe được gì cả. Do ông không nghe 
được, nên cái nghe không thành. Làm sao mà lô tai, 
chỉ là hình sắc, tiếp xúc vói trần cảnh để được gọi 
là thức giới? Ông có thể xem lỗ tai như là một trong 
các sắc trần, thế làm sao khi nó hợp với trần cảnh, 
cũng là sắc tướng, mà lại phát sinh ra giới? Điều nay 
không thể được. Vậy giới nhĩ thức do đâu mà lập? 
Thế thì ở đâu, rốt ráo, phát sinh ra giới của nhĩ thức? 
Có phải nó được lập do hợp với nhĩ căn hay hợp với 
thanh trần? Chắc chắn phải do hợp với một cái. 
Nhưng cái nào?"
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Kinh văn:

. M
M J!'I-nr, á M a í í Ạ  „

Nhược sinh ư thanh, thức nhân thanh hữu, tắc 
bất quan văn. Vô vãn tắc vong, thanh tướng sở tại.

Nếu nhân thanh trần mà sinh, thì nhĩ thức 
cũng nhân thanh trần mà có, ắt không dính líu gì 
đên cái nghe. Không nghe thì cũng không biết các 
tướng thanh trân ở đâu.

Giảng:
"Giả sử ông cho rằng giới của nhĩ thức nhân 

thanh trần mà sinh, thì nhĩ thức cũng nhân thanh 
trần mà có- nếu thanh trần phát sinh ra giới của nhĩ 
thức, thì nhĩ thức cũng do nơi thanh trần mà có-Ắt 
không dính líu gì đến cái nghe. Không nghe thì 
cũng không biêt các tướng thanh trần ở đâu." Nếu 
không có cái nghe, thì chẳng có thanh trần, không có 
thanh trân thì nhĩ thức cũng không có. Khi tánh nghe 
không có thì tướng âm thanh cũng không. Không có 
cái nghe, làm sao có nhĩ thức, làm sao có được tánh 
nghe?

Kinh văn:
o ĩ f ì ,r ĩn % ê ệ - fà  o w

Thức tùng thanh sinh, hứa thanh nhân văn, nhi 
hữu thanh tướng, văn ưng văn thức.

Giả sử nhĩ thức do thanh trần sinh ra, dù cho 
thanh trần nhân cái nghe mà có tướng, thì cái nghe 
lẽ ra phải nghe được nhĩ thức.
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Giảng:
"Giả sử nhĩ thức do thanh trần sinh raế Có lẽ

ông muốn cho rằng nhĩ thức sinh khởi từ thanh trần. 
Dù cho thanh trần nhân cái nghe mà có tướng -
chúng ta có thể cho rằng thanh trần có tướng hiện hữu 
là nhờ tánh nghe; đó là cách mà tướng thanh trần sinh 
ra. Nhưng, nếu đúng như vậy, thì cái nghe lẽ ra phải 
nghe được nhĩ thức. Cái nghe lẽ ra phải nghe được 
âm thanh của nhĩ thức giống như thế nào. Ông cho 
rằng nhĩ thức phát sinh từ thanh trần, rằng không có 
thanh trần thì không có nhĩ thức; thế thì, do ông nghe 
được thanh trần, nên ông cũng phải nghe được nhĩ 
thức."

Kinh văn:
.  0 i ậ ò ị ầ M ,  #

c
Bất văn phi giới. Văn tắc đồng thanh. Thức dì bị 

văn, thùy tri văn thức? Nhược vô tri giả, chung như 
tháo mộc.

Nếu không nghe được nhĩ thức, thì thanh 
trần không phải là giới của nhĩ thức. Nếu nghe 
được thì nhĩ thức đồng như thanh trần. Nhĩ thức 
đã bị nghe, thì lấy gì để biết là nghe được cái thức? 
Còn nếu không biết, thì rốt ráo cũng như cây cỏ.

Giảng:
"Nếu không nghe được nhĩ thức, thì thanh 

trần  không phải là giới của nhĩ thức. Nếu nhĩ thức 
phát sinh do từ thanh trần, thế thì sẽ có nhĩ thức khi có 
thanh trần. Khi không có thanh trần thì không có nhĩ 
thức. Nên khi ông nghe được thanh trần thì ông sẽ 
nghe được nhĩ thức; và cũng như vậy, khi không nghe
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được nhi thức thì sẽ không có nhĩ thức giới. Nếu nghe 
được thì nhĩ thức đồng như thanh trần. Những gì 
nghe được chính là thanh trần. Những gì nghe được 
không thể gọi là nhĩ thức. Nó là thanh trần. Nhĩ thức 
đã bị nghe, thì lấy gì để biết là nghe được cái 
thức?" Nhĩ thức có khả năng tri giác. Nhưng, nếu nhĩ 
thức đã bị nghe rồi, thì nhĩ thức của ai sẽ nghe được 
nó? Của người khác chăng? Nhĩ thức của người nào 
biết được nhĩ thức của người nào? Ai là người biết 
được: "Ò! bây giờ tôi đang nghe được nhĩ thức."

"Còn nếu không biết- nếu ông nói rằng không 
ai biết được cả, rằng không có một thức nào khác để 
biết được tình trạng của nhĩ thức, thì rốt ráo cũng 
như cây cỏ. Nấu cái nghe không biết được, thì nó 
cũng giống như cây cỏ. Thế nên, giả định nầy không 
đứng vững."

Kinh văn:

Bất ưng thanh văn, tạp thành trung giới. Giới vô 
trung vị, tắc nội ngoại tưởng, phục tùng hà thành?

Không lẽ thanh trần và cái nghe xen tạp 
thành giới ở giữa? Không có vị trí của giới ở giữa, 
thì các tướng trong ngoài làm sao mà lập được?

Giảng:
"Không lẽ thanh trần và cái nghe xen tạp 

thành giới ở giữa? Cũng không thể nói rằng thanh 
trần và cái nghe được thanh trần xen lẫn với nhau một 
cách hỗn tạp, không có sự phân định một cách rõ rệt 
chút nào. Trong trường hợp đó, lằn ranh của giới sẽ 
không được rõ ràng, vì một vật không rõ ràng không
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thể nào được xác định là sắc tướng trong một phạm vi 
(giới) trung gian. Không có vị trí của giới ở giữa, 
nếu không có một biểu thị rõ rệt cho vị trí của giới, 
thì các tướng trong ngoài làm sao mà lập được?" 
Các tướng trong, ngoài, ở giữa của thức sẽ không 
vạch ra được -  ranh giới giữa nhĩ căn, thanh trần, và 
chỗ tiếp xúc giữa hai cái đó không được xác lập ở nơi 
nào cả. Thê nên, nhĩ thức không có tướng của giới.

Kỉnh văn:

^

# ã
Thị cổ đương tri, nhĩ thanh vi duyên, sinh nhĩ 

thức giới. Tam xứ đô vô, tắc nhĩ dữ thanh, cập thanh 
giới tam, bổn phi nhân duyên, phỉ tự nhiên tánh.

Do vậy nên biết, nhĩ căn và thanh trần làm 
duyên, sinh ra giới nhĩ thứcẵ Cả ba chỗ nầy đều 
không thực có. Nên cả ba giới của nhĩ căn, thanh 
trần và nhĩ thức đều vốn không phải tính nhân 
duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên.

Giảng:
"Do vậy, nên b iết- Vậy nên, A-nan- nhĩ căn và 

thanh trần làm duyên-nhĩ căn và thanh trần tạo 
thành nhân duyên hỗ tương cho nhau-sinh ra giới 
nhĩ thức. Cả ba chỗ nầy đều không thực có." Giới 
của nhĩ thức, giới của nhĩ căn, giới của thanh trần, tất 
cả đều không thực sự hiện hữu; nó đều không có một 
gốc gác nhất định. "Nên cả ba giới của nhĩ căn, 
thạnh trần và nhĩ thức đều vốn không phải tính 
nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên.”
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Cả ba giới trên, cũng vậy, chẳng gì khác hơn 
chính là sự biểu hiện tánh chân như nhiệm mầu của 
Như Lai tạngế

Kỉnh văn:

o

A-nan, hựu nhừ sở minh, tị hương vi duyên sinh 
ư tị thức.

A-nan, như ông đã rõ, tị căn và hương trần 
làm duyên, sinh ra tị thức.

Giảng:
"Lại nữa, A-nan, như ông thường biết được 

rằng, như ông đã rõ, ông đã được nghe giáo lý quyền 
thừa trước đây. Giáo lý quyền thừa đề cập đến năm 
uẩn, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới. Ông đã 
hiểu được toàn bộ giáo iý nay. Nhưng, giáo lý về 
mười tám giới chỉ được diễn bày như là một pháp 
môn phương tiện cho hàng Nhị thừa và ngoại đạo để 
dẫn dắt họ. Nay Như Lai sẽ giảng giải giáo lý ấy thật 
chi tiết. Đừng trở nên chấp trước với những pháp trần 
nầy.

"Tị căn và hương trần làm duyên, sinh ra tị 
thứcế Tị căn và hương trần hỗ tương tạo thành nhân 
duyên, nghĩa là tị căn ngửi được hương trần, hương 
trần tiếp xúc với tị căn. Cả hai cùng tạo nhân duyên 
để sinh ra tị thức. Khi tị thức đã sinh khởi, ông nói nó 
từ đâu mà ra theo như trong sự phân tích sau cùng? 
Rốt ráo, có chăng một thực thể như thế được gọi là tị 
thức?"
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Kỉnh văn:
i t b ì & ì M t . ,  o 0

Thử thức vi phục nhân tị sở sinh, d ì tị vi giới? 
Nhân hương sở sinh, d ì hương vi giới?

Thức nay do tị căn sinh ra, lấy tị căn làm giới; 
hay do hương trần sinh ra, lấy hương trần làm giới? 

Giảng:
"Thức nầy do tị căn sinh ra. Ý ông nghĩ sao? 

Ong có cho răng tị thức phát sinh do tị căn không? 
Rồi lấy tị căn làm giói? hay do hương trần sinh ra, 
lấy hương trần1 làm giới? Cái gì là giới của tị thức? 

Kinh văn:
H # ,  %  0  #  ±  o 3 ' J  ỳ k  ‘ V  Ỳ  ^  ầ

ặ r  o h

A-nan, nhược nhân tị sinh, tắc nhữ tăm trung, dì 
hà vi tị? Vi thủ nhục hình, song trảo chi tướng? Vi thủ 
khứii tri, động dao chi tánh?

A-nan, nếu tị thức nhân tị căn sinh ra, Ông 
lấy cái mũi thịt có hình tướng như hai móng tay, 
hay lấy cái tính biết ngửi khi mũi lay động làm tị 
căn?

Giảng:
"A-nan, nếu tị thức nhân tị căn sinh ra. Giả

sử là tị căn phát sinh ra tị thức, nó nằm trong khoảng 
giữa khi tị căn tiếp xúc với hương trần. Thì trong 
tâm ông lấy gì làm tị căn? Trong trường hợp đó, ông

1 e: D eíiling obịects o f  smell.
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nhận cái gì để làm tị căn của ông khi ông nghĩ về tị 
căn?" Cơ bản cái mũi vốn chỉ là cái mũi, thế nên Đức 
Phật hỏi A-nan rằng ông ta nhận cái gì làm tị căn của 
mình. Có lẽ Đức Phật muốn thử A-nan để A-nan nói 
rằng mình đã nhận mắt làm tị căn hoặc nhận tai làm tị 
căn của mình. Nhưng A-nan vẫn không hiểu được đạo 
lý nầy. "Ông lấy cái mũi thịt có hình tướng như hai 
móng tay? Có phải ông nhận cái mũi như miếng thịt 
có hình dáng như hai móng tay? Hay lấy cái tánh 
ngửi biết lay động làm tị căn?

Hay là ông nhận cái tính biết ngửi, khả năng 
khứu giác làm tị căn? Khi mũi có sự khụt khịt {lay 
động), tức là khả năng khứu giác hoạt động. Có phải 
ông nhận tánh nầy làm tị căn?"

Kỉnh văn:
1*1

ị ị ặ - , z m t ? j ầ .
Nhược thủ nhục hình, nhục chất nãỉ thân; thân 

tri tức xúc. Danh thân phi tị, danh xúc tức trần. Tị 
thượng vô danh, vân hà lập giới?

Nếu nhận hình tướng mũi thịt, thì chất thịt là 
thân căn; thân biết tức là cảm xúc. Đã gọi thân căn 
thì không phải tị căn, đã gọi là cảm xúc tức là xúc 
trần đối với thân cănằ Vậy tị căn còn không có tên 
gọi, làm sao lập thành giới?

Giảng:
Đức Phật giảng giải thêm cho A-nan, "Nếu 

nhận hình tướng mũi thịt. Giả sử ông cho rằng tị 
thức có cái tính chất của thịt—thì chất thịt là thân 
căn." Những gì có tính chất thịt đều thuộc về thân thể. 
Mà "thân biết tức là cảm xúc." -  những gì mà thân



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 119

nhận biết được gọi là cảm xúc; không gọi là tị thức- 
"Đã gọi thân căn thì không phải tị căn, đã gọi là 
cảm xúc tức là xúc trần đối với thân căn". Cái gì có
tính chất thịt thì thuộc về thân, và điều mà thân nhận 
biết được thì gọi là xúc trần. "Vậy tị căn còn không 
có tên gọi, làm sao lập thành giới?" Trong trường 
hợp nầy, không có cái gì được gọi là nhĩ thức. Ngay 
cả không có tên nhĩ căn, làm sao ông lập nên một giới 
cho nó?"

Đức Phật không đưa ra điều không được họp lý 
cho lắm. Chúng ta ai cũng đều biết mình có mũi. Nay 
Đức Phật đã khiến cho mũi của A-nan biến mất. Rốt 
ráo, mũi của con người chĩa lên hay xuống? Đức Phật 
không hỏi A-nan như vậy. Nhưng nay tôi hỏi quý vị là 
những người đang học Kinh Thủ Lăng Nghiêm trong 
pháp hội nây, răng mũi của quý vị chĩa lên hay xuông? 
Nếu quý vị trả lời được câu hỏi nay là đã vượt qua 
được kỳ khảo sát hàng tháng.

Kinh văn:
£ $ 0 ^ ,  #1*3

$ ' J  o

Nhược thủ khứu tri, hựu nhữ tâm trung dĩ hà vi 
tri? Dĩ nhục vi tri, tắc nhục chi tri, nguyên xúc phi tị.

Nếú lấy cái ngửi biết làm tị căn, thì trong tâm 
ông lấy cái gì làm cái nhận biết? Neu lấy mũi thịt 
làm cái nhận biết, thì cái biết của chất thịt vốn là 
xúc trần chứ không phải là của tị căn.

Giảng:
"Nếu lấy cái ngửi biết làm tị căn. Giả sử ông

cho rằng tánh ngửi biết của mũi, một dạng của tính 
giác tri, là nhĩ thức. Thì trong tâm ông lấy cái gì làm
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cái nhận biết? Ông lấy gì làm cái nhận biết? Nếu lấy 
mũi thịt làm cái nhận biết. Có phải ông nói rằng ông 
ngửi biết được là do cái mũi thịt chăng? Thì cái biết 
của chât thịt vốn là xúc trần chứ không phải là của 
tị căn." Những gì mà chất thịt nhận biểt được thì 
được gọi là xúc giác. Thế nên, nó không thể được gọi 
là tị căn.

Kinh văn:
3£$'j ố o  -V 

Ấ $ '] ỉ ầ ,  c 'ìk ặ tẤ Ì-ệ p , HỆỆÍ,
o

Dĩ không vi tri, không tắc tự tri, nhục ưng phi 
giác. Như thị tắc ưng hư không thị nhữ. Nhữ thân phi 
tri, kim nhật A-nan ưng vô sở tại.

Nếu lấy hư không làm cái ngửi biết, thì hư 
không tự biết, còn xác thịt lẽ ra không biết. Như 
thế, lẽ ra hư không là ông. Thân của ông mà ông 
không biêt, thì A-nan hiện nay lẽ ra cũng không 
tôn tại.

Giảng:
"A-nan, nếu lấy hư không làm cái ngửi biết."

Hư không mà Đức Phật đề cập đến là hư không ngay 
trong lỗ mũi. Đức Phật giả định rằng tị thức sinh ra 
ngay nơi lỗ mũi (tị căn) và hư không tiếp xúc nhau. 
"Thì hư không tự biết, còn xác thịt lẽ ra không biết. 
Neu ông lấy hư không làm tị thức, có được tánh ngửi 
biết, thì hư không sẽ tự biết chính nó, trong khi xác 
thịt sẽ không biết được. Như thể, lẽ ra hư không là 
ông. Nêu ông nói rằng tị thức sinh ra từ hư không, thì 
hư không sẽ là thân ông, A-nan. Tại sao như vậy? Vì



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 121

tị thức của ông lẽ ra phải ở trong hư không ngay trước 
mũi của ông. Hư không nầy lẽ ra phải tự biết được. 
Nếu ông không có cùng cái biết với hư không nầy, thì 
nó chẳng có gì dính dáng với ông cả. Nhưng nếu ông 
có cùng cái biết với hư không, nếu ông biết rằng 
chính nó là thức tạo nên sự phân biệt, thì thân của ông 
cũng sẽ thành hư không cùng với nó. Thân của ông 
mà ông không biết, thì A-nan hiện nay lẽ ra cũng 
không tồn tại. Trong trường hợp đó, A-nan, ngay cả 
ông cũng không có chỗ để đứng. Chẳng có nai chốn 
nào để ông tồn tại, bởi vì, rốt ráo, ông là hư không."

Kinh văn:
Ể) J |

Dĩ hương vi tri, tri tự thuộc hương, hà dự ư nhữ?
Nếu lấy hương làm cái ngửi biết, thì cái ngửi 

biết thuộc về hương trần, có can dự gì đến ông?
Giảng:
"Nếu lấy hương làm cái ngửi biết-nếu ông cho

rằng tị thức của ông do từ hương trần sinh ra, thì cái 
ngửi biết thuộc về hương trần. Nếu như hương trần 
phát sinh ra cái tánh ngửi biết, thì tị thức sẽ thuộc vê 
hương trần chứ không thuộc về ông. Thế nên, nó có 
can dự gì đến ông? Chẳng có việc gì quan hệ đến 
ông cả."

Kinh văn:
t Ế &  Ằ  Ũ * ,  / k - H -  o $ ’]  :í ế

Nhược hương xú khí, tất sinh nhữ tị, tắc bỉ 
hương xú, nhị chủng lưu khí, bất sinh y  lan cập chiên
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đàn mộc. Nhị vật bất lai, nhữ tự khứu tị, vi hương vi 
xú. Xú tắc phi hương, hương ưng phi xú.

Nếu các mùi thơm thổi sinh ra do tị căn của 
ông, thì hai mùi thơm thối kia không sinh ra do 
cây y lan và cây chiên đànề Mùi hương từ hai câỵ 
đó không đi đến mũi ông, ông tự ngửi mũi ông để 
biêt là thơm hay thối. Nếu thối thì không phải 
thơm, thơm thì không phải thối.

Giảng:
Trong tiếng Hán, chữ xú (hsiu-ch'ou) có 

nghĩa là hôi thối. Ở đây cơ bản có thể đọc là ch'ou, 
nhưng khi nghe như vậy, người ta liền có ấn tượng 
xâu, nên ta sẽ đọc là hsỉu. "Nếu các mùi thơm thối 
sinh ra do tị căn của ông- nếu ông cho rằng các mùi 
dê chịu và khó chịu đêu sinh từ mũi của ông- thì hai 
mùi thơm thối kia-có nghĩa là, mùi hương thơm và 
mùi hôi khó chịu- không sinh ra do cây y lan và cây 
chiên đàn." Trong trường họp nầy, mùi thối sẽ không 
phải do từ cây y lan,1 là một loại cây cực kỳ hôi thối.

Mùi thối của nó như thế nào? Cây y lan phát ra 
mùi thối như mùi xác chết từ 3 đến 5 tuần lễ đang bị 
thối rữa dưới ánh mặt trời, và mùi hôi thối đó lan đi 
rất xa. Hoa y lan màu đỏ, rất đẹp nhưng cũng rất độc, 
nêu ăn phải nó, có thê chêt ngay tức khắc. Cây chiên- 
đàn đã được đề cập trước đây rồi. Còn được gọi là 
ngưu đầu chiên-đàn, nó phát sinh từ Bắc-câu-lô châu. 
Ngay khi gỗ chiên-đàn hương được đốt lên, thì mùi 
hương thơm của nó bay xa đến 30 dặm. Có khi cây y 
lan mọc gân cây chiên-đàn, nêu điêu nây xảy ra thì

1 ‘ỈỸ̂ i y-lan; e: Airav ana.
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cây y lan không có mùi thối nữa. Đây là một ví dụ cực 
thối thành thơm, cực thơm thành thối. Đối với con 
người cũng đúng như vậy. Nơi chỉ có người xấu ác thì 
thường có một mùi hôi thối-ai cũng ngửi thấy khó 
chịu. Nhưng, có khi chỉ cần một người tốt trong đó, 
họ lan toả đức hạnh của mình tạo nên sự chuyển hoá 
người xấu thành tốt. Sự hiện diện của họ ví như 
hương chiên-đàn. Nên nói: khi sự việc đạt đến cực 
điểm của nó ắt sẽ thay đổi trở lại. Khi bế tắc cùng cực 
thì sẽ có sự hanh thông.1 Khi điều gì đạt đến mức tồi 
tệ nhất, thì nó trở nên tốt đẹp. Và khi việc gì đạt đến 
mức tốt đẹp nhất, thì nó trở nên tồi tệ. Chẳng hạn, 
khoa học tiến bộ của thế giới ngày nay đưa đến rất 
nhiều khám phá mới. Nhưng khi sự phát minh ấy đã 
đạt đến cực điểm, thì thế giới sẽ bị hủy hoại. Và, sau 
đó con người sẽ hoàn toàn ngu si. Thế thì, sau thời 
gian dài ở trong ngu muội, họ sẽ bắt đầu phát minh ra 
nhiều thứ trở lại, và khi họ phát minh ra được nhiều 
thứ, thế giới sẽ bị hủy hoại trở lại. Phương thức tồn tại 
của thế giới nay là như vậy. Nó biến chuyển theo từng 
chu kỳ.

"Mùi hương từ hai cây đó không đi đến mũi
ông,"- nếu cây y lan và chiên-đàn không phát ra mùi 
hương, "Ổng tự ngửi mũi ông để biết là thơm hay 
thối. Nếu thối thì không phải thơm, thơm thì 
không phải thối. "Nếu thấy mùi hương khó chịu, thì 
đó là mùi thối. Nếu thấy mùi hương dễ chịu, thì đó là 
mùi thơm.

Kinh văn:

Vật cực tắc phản, bĩ cực thái lai.
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ĩ % #  o o

Nhược hương xú nhị câu năng văn gia, tắc nhữ 
nhất nhãn ưng hữu lưỡng tị. Đoi ngã vấn đạo, hữu nhị 
A-nan. Thùy vi nhừ thê?

Nếu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được cả, 
thì một mình ông phải có hai tị căn, ở trước tôi hỏi 
đạo phải có hai ông A-nan. Vị nào là tự thể của 
ông?

Giảng:
"Neu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được cả-

Neu ông cho rằng tự mình có thể ngửi được và đều có 
thể ngửi được cả mùi thơm lẫn mùi thối, thì một 
mình ông phải có hai tị căn." Sao vậy? Đức Phật đã 
từng nói rằng những gì thơm thì không thối, những gì 
thối thì không thơm đó sao? Nếu ông nói rằng ông có 
thể ngửi được cả hai mùi, và nếu ông cho rằng cái 
ngửi ấy sinh từ mũi ông, thì lẽ ra ông phải có hai tị 
căn. Làm sao mà một tị căn lại ngửi được hai mùi 
hương? "Ở trước tôi hỏi đạo phải có hai ông A-nanề 
Rổt cuộc ông có hai tị căn, lẽ ra phải có hai ông A- 
nan đang hỏi tôi về Phật pháp. Vị nào ià tự  thể của 
ông? Cái nào là thân của ông?"

Kinh văn:

'■ Ì Í X - t ,
Nhược tị thị nhất, hương xú vô nhị. Xú ký vi 

hương, hương phục thành xú. Nhị tánh bất hữu, giới 
tùng thủy lập?
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Còn nếu tị căn ià một, thì thơm thổi không 
hai. Thối đã thành thơm, thơm đã thành thổi. Hai 
tánh đó đã không có, giói do đâu mà lập?

Giảng:
"Còn nếu tị căn là một. Có lẽ ông sẽ khăng 

khăng cho rằng chỉ có một tị căn, không có hai, rằng 
ông không hề có hai thân, nên chỉ có một tị căn. "Thì 
thơm thối không hai. Thơm đơn giản chỉ là thối, thối 
không gì khác hơn là thơm, không có gì phân biệt 
giữa hai mùi ấy. Thối đã thành thom, thơm đã 
thành thối. Hai tánh đó đã không có. Nếu hai mùi 
thơm thối đã trộn lẫn với nhau rồi, thì tánh của nó 
cũng không còn nữa. Mùi thom không phải là thom 
và mùi thôi không còn thôi nữa. Không có hai tánh 
nay, thì tị thức từ đâu mà có? Ông lập thành giới ấy ở 
đâu?

Kinh văn:

I M S - . BI „
Nhược nhân hương sinh, thức nhân hương hữu. 

Như nhãn hữu kiến, bất năng quán nhãn. Nhân hương 
hữu cô, ưng bât tri hương.

Neu tị thức nhân hương trần mà sinh, thì tị 
thức đã nhân hương trần mà có. Cũng như con 
mắt thấy, nhung không thể nào thấy được chính 
nó. Tị thức nhân hương trần mà có, lẽ ra không 
biết được hương trần.

Giảng:
"Nếu tị thức nhân hương trần mà sinh- Nếu

ông nói rằng tị thức nhân hương trần mà sinh-thì tị 
thức đã nhân hương trần mà có. Giả sử rằng tị thức
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có được là do hương trần. Cũng như con mắt thấy, 
nhưng không thể nào thấy được chính nó. Sức nhìn 
của con mắt không thể nào quay ánh sáng trở lại chiếu 
soi để nhìn thấy được chính nó- Cũng vậy, tị thức 
nhân hương trần mà có, lẽ ra không biết được 
hương trần. Neu thực do hương trần mà tị thức hiện 
hữu, thì lẽ ra ông phải không biết được hương trần 
trong tị thức của ông. Làm sao mà ông vẫn còn biết 
nó? Thực tế, tuy vậy, ông biết được hương trần, thế 
nên không phải do hương trần mà tị thức sinh ra."

Kinh văn:

Sl  o

Tri tắc phi sinh. Bất tri phi thức. Hương phi tri 
hữu, hương giới bất thành. Thức bất tri hương, nhân 
giới tắc phi, tùng hương kiến lập.

Nếu biết được hương trần, thì không phải do 
hương trần sinh ra. Neu không biết được hương 
trần, thì không phải là tị thức. Hương trần mà 
không biết có tánh ngửi, thì hương giói không 
thànhẵ Tị thức mà không biết hương trần, thì giói 
của nó ắt không phải do hương trần lập nên.

Giảng:
"Nếu biết được hương trần, thì không phải 

do hương trần sinh ra. Neu có một cái tính biết ngửi, 
thế tại sao mà cái biết lại sinh ra từ hương trần? Một tị 
thức mà sinh ra từ cả hai nơi, là từ hương trần và từ 
tính biết ncửi thì sẽ giống như mẳt có thể thấy được 
chính nó. Nếu ông nói rằng nó là tính biết ngửi, thì nó
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không phải sinh ra từ hương trần. Mặt khác, nếu ông 
nói rằng nó không có tính biết ngửi, thì nó không thể 
nào là tị thức. Có những thứ không có tính biêt ngửi 
mà cũng không phải là tị thức. Nghĩa của thức là tạo 
ra sự phân biệt, nên nó phải có tính biêt."

"Hương trần mà không biết có tánh ngửi-vì 
hương trần không có tính biết ngửi- thì hương giới 
không thành. Không thể nào cái hương trần ấy, vốn 
không có tính biết ngửi, là cái có thể lập thành được 
giới cua tị thức. "Tị thức mà không biết hương trân, 
thì giới của nó ắt không phải do hương trần lập 
nên." Lại nữa, đã chứng minh rằng nếu tị thức sinh ra 
từ hương trần, thì nó không thể nào biết được hương 
trần. Nếu nó biết được hương trần, thì nó không thể 
nào có được nhờ hương trần cả.

Kỉnh văn:
o ị t i ầ U .

jẰ~ễr o
Ký vô trung gian, bất thành nội ngoại, bỉ chư 

văn tánh, tất cảnh hư vọng.
Đã không có thức trung gian thì nội căn ngoại 

trần cũng không thành, và những điều ngửi biết 
kia, tất cả đều là hư vọng.

Giảng:
"Đã không có thức trung gian thì nội căn 

ngoại trần cũng không thành, và những điều ngửi 
biết kia, tất cả đều là hư vọng. Nó không có xứ sở. 
Ông bảo nó từ đâu mà sinh khởi?" Vì nó không phải 
phát sinh từ hương trần, chẳng phải từ tị căn, cũng 
chẳng phải từ hư không, rốt ráo đều là luống dối, 
không thật.
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Kinh văn:

M  o o 4

Thị cô đương tri, tị hương vi duyên, sinh tị thức 
giới, tam xứ đô vỏ. Tăc tị dữ hương, cập hương giới 
tam, bôn phi nhân duyên phi tự nhiên tánh.

Vậy nên biết rằng tị căn, hương trần  làm 
duyên, sinh ra giói tị thức. Cả ba chỗ đều không. 
Cả ba giói của tị căn, hương trần, và tị thức đều 
vôn không phải tính nhân duyên, cũng không phải 
tính tự nhiên.

Giảng:
"Vậy nên biết rằng -  do những điều đã giảng 

giải, A-nan, ông nên biêt ràng-tị căn, hương trần 
làm duyên, tị căn và hương trần tạo thành nhân 
duyên hỗ tương cho nhau-sinh ra giới tị thức. Cả ba 
chô đêu không. Không có giới của tị căn, không có 
giới của hương trân, cũng chẳng có giới của tị thức, cả 
ba giới nây đều không hiện hữu. Như vậy cả ba giới 
của tị căn, hương trần, và tị thửc-thức phân biệt 
khiến cho ông biết được hương trần -  đều vốn không 
phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự 
nhiên." Tât cả cũng đêu là biêu hiện của tánh chân 
như nhiệm mầu từ Như Lai tạng. Chúng đều không có 
một gốc gác nhất định.

Quý vị đừng dính mắc vào pháp phương tiện mà 
tôi đã giải thích trước đây; mười tám giới, mười hai 
xứ đêu là hư vọng, luông dôi, không thực có. Nhưng, 
đê dân dăt hàng Nhị thừa nên cân phải giảng nói mọi
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điều từ trong pháp môn phương tiện nầy. Cơ bản là nó 
không thực có.

Bây giờ, để giải thích nguyên lý nầy, tôi sẽ 
giảng giải pháp môn Thật tướng,1 tức Đệ nhất nghĩa 
đế,2 tức Thủ Lăng Nghiêm đại định3. Và như thế, quý 
vị không thể đem toàn bộ giáo lý tôi đã giảng giải 
trước đây mà so sánh với pháp môn Đệ nhất nghĩa đế 
mà tôi sắp giảng giải. Như thế, không có một giới nào 
trong tất cả những gì được giảng giải trước đây được 
giữ lại cả; nó hoàn toàn hư vọng. Nó không hề có 
trong Phật pháp.

Khi nào có một ngày không có pháp hội giảng 
kinh thì đừng xem đó là một ngày nghi. Nếu quý vị 
cho là vậy thì tâm ý quý vị sẽ bị phân tán. Khi có 
được ngày nghỉ, quý vị nên giữ cho thân tâm được 
thúc liễm, đừng để bị tán loạn. Quý vị nên đặt toàn 
tâm toàn ý để tham cứu chứ đừng làm qua loa.

Lại nữa, còn có vấn đề thọ giới. Trong Pháp hội 
giảng giải và tu tập Kinh Thủ Lăng Nghiêm, còn có 
nhiều người phát nguyện thọ Năm giới, Tám giới của 
người cư sĩ tại gia, và thọ giới Bồ-tát. Những người 
thọ Năm giới, Tám giới của người cư sĩ tại gia được 
gọi là Ưu-bà-tắc4 và ưu-bà-di, tức là Nam cư sĩ và Nữ

1 e: The characteristic of reality.
2 e: Primary truth.
3 s: Sũramgama samãdhi.
4 Ưu-bà-tắc: upãsaka. Còn gọi là Ô-ba-sách-ca ,% iềi ',ặ' iỄÍ, ưu-ba-bà- 
ca Y-bô-trắc^/ ÍÌĨỂL.  Ý dịch là Cận s ự ì Ề .^ ,  Cận sự 
nam % , Cận thiện nam ìÍL-íí- ỉ ? , Tín sĩ 'ÍẲ "ì", Tín nam i 'ỉt %}, 
Thanh tín sĩ /liH o -ìr. Tức là hàng Cư sĩ Phật tứ tại gia đã thọ Năm 
giới, thân cận và phụna sự Tam bảo.
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cư sĩ đã thọ giới. Những ai đã thọ giới Bồ-tát rồi được 
gọi là một vị Bồ-tát. vốn người xuất gia mới được thọ 
Bồ-tát giới, nhưng do ý nghĩa của Bồ-tát là những ai 
làm lợi cho mình và lợi cho người, nên cư sĩ tại gia 
cũng được thọ Bồ-tát giới. Thọ giới là điều cực kỳ 
quan trọng trong đạo Phật. Tất cả quý vị muốn thọ 
giới đừng nên bỏ lỡ dịp may. Quý vị có thể thọ một 
giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, tám giới, 
mười giới trọng và 48 giới khinh. Cư sĩ không được 
thọ 10 giới vì đó là giới của Sa-di.5 Thọ nhận và giữ 
một giới điều được gọi là thọ bán tiểu giới. Nhận hai 
giới được gọi là thọ bán giới. Nhận ba giới được gọi 
là thọ quá bản giới. Nhận năm giới được gọi là thọ 
toàn giới.

Giới thứ nhất là không sát sinh; nhưng, nếu quý 
vị chưa thể dừng hẳn việc giết hại được, thì quý vị có 
thế thọ nhận giới thứ hai, là không được trộm cắp. 
Nếu quý vị vẫn còn thích uống rượu, như tôi có một 
vị đệ tử uống rượu; và nếu quý vị chưa muốn thọ giới 
thứ năm, là không được dùng rượu và những chất gây 
nghiện, thì quý vị có thể thọ nhận giới thứ nhất là 
không sát hại, giới thứ hai là không trộm cắp và giới

Ưu-bà-di: upãsikã Còn gọi là ưu-ba-tư-ha Ưu-ba-tư iẾ
Ưu-ba-tứ-ca iẫl Ý dịch là Thanh tín nữ ỳệ̂ iểr~k~, Cận

thiện nữ Cận sự nữ Cận túc nữ Tín nữ
it-kr.
5 s: ốrãmaneraka, ốrãmanera; p: sãmanerarã; e: novỉce monks and 
nuns. Phiên âm là Thất-la-ma-noa-lạc-ca Thất-la-
mạt-ni-la rj£ ễậ- Ệ-Jíỉậ-. Thất-la-na-nô Ý dịch là cầu
tịch Pháp công '/&&, Tức từ Tức ác cầ n  sách
ỉỉl j ịl . Nghĩa là dừng lại việc ác, theo hạnh từ bi, tìm cầu sự giải thoát 
viên tịch.
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thứ ba là không tà dâm. Giới thứ tư là không nói dối. 
Nêu quý vị thấy rằng, "Tôi còn thích nói đối, tôi chưa 
thể thọ giới không được nói dối," thì quý vị có thể 
nhận 4 giới: không sát hại, không trộm cắp, không tà 
dâm và không uống rượu. Có khi quý vị nói rằng 
mình không thê ngừng sự giết hại được -  đôi khi vô ý 
giết phải kiến, muỗi- nếu đã thọ giới rồi mà phạm 
phải thì về sau mang tội rất nặng. Thì quý vị có thể 
quyêt định chưa thọ nhận riêng giới sát. Điều ấy tùy 
thuộc vào quý vị, nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội thọ giói.

Tôi không ngại khi nói cho quý vị biết rằng ở 
Trung Hoa, nêu muốn thọ giới, quý vị phải trả 200 
đô-la. Sao vậy? Vì ở đỏ có người xem việc ấy như là 
một dịch vụ buôn bán. Quý vị phải trả tiền. Tiền mà 
tôi nói đó không phải là để may giới y mà quý vị thấy 
các Phật tử đã thọ giới sử dụng. Hai trăm đô-la là chi 
phí phải trả cho pháp sư và chùa. Tuy vậy, tôi chẳng 
đê ý đên chuyện đó. Quý vị có tiền hay không chẳng 
thành vân đề. Thực vậy, với mọi người tham dự Pháp 
hội giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm nầy, tôi đều tặng 
môi người một đôi giày la-hán. Nhưng đôi giày la-hán 
nầy không phải là để khuyến khích quý vị tu tập thành 
A-la-hán-chỉ lợi mình mà không lợi cho người-Nó có 
ý nghĩa nhắc nhở quý vị nhớ rằng pháp tu thành A-la- 
hán là con đường của hàng Tiểu thừa, và nhắc quý vị 
nên đi theo con đường Đại thừa. Quý vị nên mang đôi 
giày của A-la-hán và tu tập theo Bồ-tát hạnh.

Kinh văn:

n m ,  -Ễ -^Ậ M ìỉẬ ,
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A-nan, hựu nhữ sở minh, thiệt vị vi duyên, sinh ư 
thiệt thức.

A-nan, như ông đã rõ, thiệt căn và vị trần làm 
duyên, sinh ra thiệt thứcẳ

Kinh văn:
ứ b M & l Ẵ Ê Ì  -ểr t ỳ  Ế.,yys-ểr o

Thử thức vi phục, nhân thiệt sở sinh, d ì thiệt vi 
giới; nhân vị sở sinh, d ĩ vị vi giới?

Thức nầy lại nhân thiệt căn sinh ra, lấy thiệt 
căn làm giới; hay nhân vị trần sinh ra, lấy vị trần 
làm giới?

Giảng:
Đức Phật gọi A-nan, "Lại nữa, A-nan, như ông 

đã rõ-trong quá khứ, khi Như Lai giảng giải giáo 
pháp Tiểu thừa cho ông, đó là giáo lý quyền thừa để 
giáo hóa mọi hàng căn cơ chúng sinh. Như Lai đã nói 
về giới của thiệt căn và vị trần trong 18 giới. Thiệt 
căn và vị trần  làm duyên, sinh ra thiệt thức." Hai 
thứ trên cùng nhau tạo thành duyên. Nhờ có lưỡi 
(thiệt căn), nên nhận biết được mùi vị (vị trần). Khi có 
mùi vị, thì lưỡi mới nhận biết được chúng. Hai cái kết 
hợp với nhau để sinh ra thiệt thức. Thiệt căn và vị trần 
vẫn đi thành cặp với nhau, và ở giữa chúng phát sinh 
ra cái thức tạo nên sự phân biệt; đó gọi là thiệt thức. 
Nhưng, rốt ráo, đâu là giới của thiệt thức? "Thức nầy 
lại nhân thiệt căn sinh ra, lấy thiệt căn làm giới?" 
Có phải thức nầy được sinh ra từ thiệt căn, và có phải 
thiệt thức ấy lại dùng thiệt căn làm giới? "Hay nhân 
vị trần  sinh ra, lấy vị trần  làm giới? Có khi nó được
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sinh ra do vị trần và nhận vị trần làm giới chăng? Hãy 
nói xem, A-nan!"

Kỉnh văn:
n m , & n - £ ỉ k ,  .% m ,

- Ị k ì ầ , & I I ,  i w ^ r Ị Í % ầ , % $ - ầ ^ ợẬ o  i k  ẺỊ 1ệ

o

A-nan, nhược nhân thiệt sinh, tắc chư thế gian 
cam giả, ô mai, hoàng liên, thạch diêm, tế tân, 
khương, quế, đô vô hữu vị. Nhữ tự thường thiệt, vi 
điềm vi kho?

A-nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra, thì trong 
thế gian, các loại mía (ngọt), mơ (chua), hoàng liên 
(đắng), muối (mặn), tế tân, gừng quế (cay), đều 
không có vị. Ong hãy tự nếm lưỡi mình xem là 
ngọt hay đắng?

Giảng:
"A-nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra." Nếu thiệt 

thức được sinh ra tò thiệt căn, "thì trong thế gian, 
các loại mía (ngọt), mơ (chua)"- mơ là trái rẩt chua 
mà đã đề cập. trong quyển trước, Đức Phật nói rằng 
chỉ cần nghĩ đến nó là nước miếng tiết ra. Hoàng liên1 
là một loại dược phẩm rất đắng. Thạch diêm là muối 
mà chúng ta thường dùng. Tế tân2 cũng là một loại 
dược phẩm rất đắng. Khương, quế là gừng và quế, 
một loại dược phẩm rất cay. "Tất cả mọi thứ ấy trong 
thế gian đều không có vị." Nếu thiệt thức được sinh

1 y ĩ ÌÌL tên khoa học là Coptis Japonica.
2 $8 tên khoa học là Asarum sieboldi, rễ dùng làm thuốc; e: vvild 
ginger: một thứ gừng dại.
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ra từ thiệt căn, thì vị của những loại thuốc nầy sẽ 
không hiện hữu.

"Ông hãy tự nếm lưỡi mình xem là ngọt hay 
đắng?" Lại nữa, ông nói rằng thiệt thức được sinh ra 
từ thiệt căn. Thế thì hãy thử xem. Ông hãy nếm lưỡi 
của ông xem thử nó có vị gì?" Đức Phật hỏi A-nan.

Kỉnh văn:
4rX ã

X í , 3 - % - .
Nhược thiệt tánh khổ, thuỳ lai thường thiệt? 

Thiệt bất tự thường, thục vi tri giác? Thiệt tánh phi 
khổ, vị tự bất sinh, vân hà lập giới?

Nếu thấy lưỡi đắng, thì lấy gì để nếm được 
lưỡi? Lưỡi đã không tự nếm được, lấy gì để mà 
hay biết? Còn nếu lưỡi không đắng, thì vị trần vốn 
không tự sinh, làm sao mà lập thành giới?

Giảng:
"Nếu thấy Iưởi đắngễ A-nan, nếu nếm lưỡi 

mình thấy có vị đắng, thì lấy gì để nếm được lưỡi? 
Lưỡi đã không tự nếm được, lấy gì để mà hay 
biết?" Ai sẽ là người nhận biết được về thiệt thức?

"Còn nếu lưỡi không đắng, thì vị trần  vốn 
không tự  sinh." Nếu cái lưỡi không có mùi vị gì, thì 
thiệt căn tự nó không tự sinh ra được mùi vị gì. Như 
thế "làm sao mà lập thành giới?" Giới của thiệt thức 
sẽ do đâu mà lập được? Do đâu mà có?

Kinh văn:
i £ B ' ’Ạ ± , « , l É | , ỉ V Ạ  .

ã  1 Ị  o
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Nhược nhân vị sinh, thức tự vi vị. Đồng ư thiệt 
căn, ưng bất tự thường. Vân hà thức tri thị vị phi vị?

Nếu nhân vị trần sinh ra, thì thiệt thức đã là 
vị rồi, nó cũng giống như thiệt căn, lẽ ra không tự 
nếm được. Làm sao còn biết là có vị hay không có 
vị?

Giảng:
"Nếu nhân vị trần sinh ra, thì thiệt thức đã là 

vị rồi. Nếu ông nói rằng vị trần sinh ra thiệt thức, thì 
thiệt thức cũng trở thành vị trần. Thì nó cũng giống 
như thiệt căn, lẽ ra không tự nếm được. Nếu ông
cho rằng thiệt thức tự nó chính là vị trần, nhưng vị 
trần không thể tự biết được vị trần, cũng như cái lưỡi 
không thể tự nếm được lưỡi. Như đắng chẳng hạn, nó 
không thể tự nếm nó rồi nói, 'Ồ! Tôi rất đắng' đượcế 
Vị trần vốn không có tính hay biết. Làm sao còn biết 
là có vị hay không có vị? "Vì vị trần không có tính 
hay biết, làm sao ữong nó lại có thiệt thức để làm nên 
sự phân biệt? Làm sao nó biết được là ngọt hay đắng? 
Vị trần không thể tự nếm được.

Kỉnh văn:
x — ị j j  °Ạ , ị ị  —  ị h i .  „ " Ạ st  ị  Ì - , M  

ã ỹ t t
Hựu nhất thiết vị phỉ nhất vật sinh. VỊ ký đa sinh, 

thức ung đa thể.
Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh 

ra. Các vị đã do nhiều vật sinh ra, thì thiệt thức 
cũng phải có nhiều tự thể.

Giảng:
"Ông nói thiệt thức phát sinh từ vị trần, nhưng 

không phải chỉ có một vị, mà có rất nhiều vị. Lại tất
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cả các vị không phải do một vật sinh ra." Chua, 
ngọt, đắng, nóng, mặn-có rất nhiều vị được sinh ra từ 
nhiều vật. Chẳng hạn như tiêu sọ thì cay, ô mai thì 
chua, đường thì ngọt, hoàng liên thì đắng, muối thì dĩ 
nhiên phải mặn. "Các vị đã do nhiều vật sinh ra, thì 
thiệt thức cũng phải có nhiều tự  thể. Nhưng thể của 
thiệt thức thì không có nhiều cái đa dạng như vậy."

Đoạn kinh nầy chỉ ra một thực tế thiệt thức là 
bất biến. Nó 'tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.' 
Vậy nên dù có rất nhiều thứ sinh ra rất nhiều vị, 
nhưng thiệt thức không theo vô số vị trần để có nhiều 
tự thể. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải điều nầy 
một cách có chủ ý để khiến cho A-nan phải hiểu rằng 
thiệt thức vốn phát sinh từ Như Lai tạng. Không phải 
do một vị trần riêng biệt nào hoặc thiệt căn sinh ra 
thiệt thức.

Kinh văn:

« ■ £ .  *  ắ t * *  n  .
Thức thể nhược nhất, thể tất vị sinh, hàm đạm 

cam tân hòa hợp câu sinh, chư biến dị tướng đồng vỉ 
nhất vị, ưng vô phân biệt.

Nếu tự thể của thiệt thức là một và thể đó 
thật do vị trần sinh ra, thì các vị mặn nhạt chua 
cay cùng hòa họp mà sinh ra, các vị khác nhau ấy 
sẽ biến thành chỉ cùng một vị, ỉẽ ra phải không có 
sự phân biệt.

Giảng:
"Nếu tự thể của thiệt thức là một và thể đó 

thật do vị trần sinh ra." Văn trên đã xác định rằng 
một tự thể ắt không thể nào được sinh ra từ nhiều vị;
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Tuy nhiên, nếu cho rằng thiệt thức, vốn chỉ là một thể 
và được sinh ra từ nhiều vị khác nhau, thì ta phải nói 
rằng nhiều vị khác nhau hòa hợp lại và biến thành chỉ 
một vị. "Thì các vị mặn nhạt chua cay cùng hòa 
họp mà sinh ra, các vị khác nhau ấy sẽ biến thành 
chỉ cùng một vị." Trong trường hợp đó, lẽ ra phải 
không có sự phân biệt." Lẽ ra sẽ không có những vị 
chua, ngọt, đắng, cay, mặn, mà chỉ có một vị duy nhất.

Kinh văn:
o -ểrrẬ

o
Phân biệt ký vô, tắc bắt danh thức. Vân hà phục 

danh, thiệt vị thức giới?
Không có phân biệt thì không được gọi là 

thức. Làm sao còn gọi là thiệt, vị và thức giới?
Giảng:
Nhiều vị hòa hợp lại thành một thể, mỗi thứ đề 

đánh mất đi mùi vị ban đầu. Chẳng hạn như khi quý 
vị thêm thứ gì ngọt vào trong thứ gì đó có vị cay, thì 
nó sẽ không còn cay nữa, và vị ngọt sẽ không còn 
ngọt nữa. Vị của nó đã thay đổi. Nếu quý vị trộn lẫn 
các vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn với nhau, nghĩa là 
quý vị đã làm thay đổi mùi vị ban đầu. Và trong hỗn 
hợp đó, không thể nào phân biệt được mùi vị. "Không 
có phân biệt"- nếu không có mùi vị để có thể phân 
biệt được-"Thì không được gọi là thức." Thức là 
vốn tạo nên sự phân biệt, nhưng đây nó không tạo ra 
sự phân biệt, nên nó không được gọi là thức. "Làm 
sao còn gọi là thiệt, vị và thức giới?"
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Kinh văn:
ỉ k ỳ k ^ i Ệ ị ,  o

Bất ưng hư không sinh nhữ tâm thức?
Chẳng lẽ hư không sinh ra tâm thức ông?
Giảng:
"Chẳng lẽ hư không sinh ra tâm thức ông?

Thiệt thức của ông không thể nào được sinh ra từ hư 
không. Không thể nào hư không sinh ra tâm thức 
ông."

Kinh văn:

o -Ẩr^r

Thiệt vị hòa hợp, tức ư thị trung, nguyên vô tự 
tánh. Vân hà giới sinh?

Neu thiệt căn và vi trần hòa hợp thì giữa nó 
vôn không tự tánh. Làm sao giói được sinh ra? 

Giảng:
"Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp thì giữa nó 

vốn không tự tánh." Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp, 
chăng thể nào còn lưu giữ được tự tánh. "Làm sao 
giới được sinh ra? Làm sao ông có thể cho nó cái 
tên và ghép nó thành giới của thiệt thức? Không thể 
nào được."

Kinh văn:

Ẵ  &  #  ̂  ̂  $7 ắậ., í L ^  

ề r  o ! ! ' ] - £ - o Ạ #  H Ị . i ậ , #  Ể Ị  

ỷầ>lí.
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Thị cổ đương tri, thiệt vị vi duyên, sinh thiệt thức 
giới, tam xứ đô vó. Tắc thiệt dữ vị, cập thiệt giới tam, 
bôn phi nhăn duyên, phi tự nhiên tánh.

Vậy nên biết rằng thiệt căn, vị trần làm 
duyên, sinh ra giói thiệt thức. Cả ba chỗ đều 
không. Cả ba giói của thiệt căn, vị trần, và thiệt 
thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng 
không phải tính tự nhiên.

Giảng:
"Vậy nên biết rằng -  do những điều đã giảng 

giải, A-nan, ông nên biết rằng-thiệt căn, vị trần  làm 
duyên-thiệt căn và vị trần tạo thành nhân duyên hỗ 
tương cho nhau-sinh ra giói thiệt thức. Cả ba chỗ 
đều không. Ông cho rằng thiệt thức sinh ra từ thiệt 
căn, nhưng không phải như vậy. Cũng chẳng phải tự 
sinh ra từ chính nó.

Như vậy, cả ba xứ nay đều không có tự thể. Vậy 
nếu nó được giải thích theo cách nầy thì ông có thể 
nhận ra rằng. Cả ba giói của thiệt căn, vị trần, và 
thiệt thức đều vốn không phải tính nhân duyên, 
cũng không phải tính tự nhỉênằ"

Nó không phải được sinh ra từ nhân duyên, cũng 
chẳng phải được sinh ra từ tự nhiên. Vì nếu nó được 
sinh ra từ nhân duyên thì sẽ bị rơi vào phạm trù có 
(hữu). Còn nếu nó được sinh ra từ tự nhiên thì sẽ bị 
rơi vào phạm trù không (vô). Có (hữu), không (vô) 
đều chẳng phải là nghĩa rốt ráo của Trung đạo. Đó là 
nghĩa nhân duyên được giảng dạy trong giáo lý 
Quyền thừa,1 và là chủ thuyết tự nhiên của hàng ngoại 
đạo. Rốt ráo, giới của thiệt thức từ đâu sinh ra? Cũng

1 e: Provisional Vehicle.
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vậy, đó là biểu hiện tánh chân như nhiệm mầu của 
Như Lai tạng.

Kinh văn:
n # , X * m $  „ % M ề ỉ Ậ i i ị ~ J ỉ

o

A-nan, hựu nhữ sở minh, thân xúc vi duyên sinh 
ư thân thức.

A-nan, như ông đã rõ, thân căn và xúc trần 
làm duyên, sinh ra thân thức.

Kinh văn:

n m

Thừ thức vi phục nhân thân sở sinh, d ì thân vi 
giới? Nhân xúc sở sinh, d ĩ xúc vi giới?

Thức nầy lại nhân thân căn sinh ra, lấy thân 
căn làm giói; hay nhân xúc trần sinh ra, lấy xúc 
trần làm giói?

Giảng:
"A-nan, như ông đã rõ -  trong giáo lý Tiểu thừa, 

giáo lý Quyền thừa mà ông đã được nghe, thân căn 
và xúc trần làm duyên, sinh ra thân thức." Thân 
căn và xúc trần tiếp xúc hòa họp với nhau, tạo thành 
các duyên, và sự hiện hữu của các duyên nầy sinh ra 
thân thức. Do đây sự phân biệt của thân thức được 
phát sinh.

"Thức nầy lại nhân thân căn sinh ra?" Phải 
chăng thức nầy hiện hữu do nhờ thân căn sinh ra, rồi 
nhận lấy thân căn làm giới? Phải chăng thân căn là 
giới của thân thức? Hay nhân xúc trần sinh ra? Hay
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là do xúc trần sinh ra thân thức, là cái tạo ra sự phân 
biệt?

Kinh văn:

A-nan, nhược nhân thân sinh, tất vô hợp ly nhị 
giác quản1 duyên, thân hà sở thức?

A-nan, nếu do thân căn sinh ra, ắt là không 
có cái biết về hai duyên hợp và ly, thì thân căn còn 
biết được gì?

Giảng:
"A-nan, nếu do thần căn sinh ra. Giả sử ông

cho rằng thân thức sinh ra do thân căn. Ảt là không 
có cái biết về hai duyên họp và ly, thì thân căn còn 
biết được gì?" Thế khi chẳng có sự tiếp xúc và cũng 
chẳng có sự tách rời khiến thân cảm xúc được thì sẽ ra 
sao? Khi ấy thân căn biêt được gì? Thân thức lẽ ra sẽ 
như thế nào? Như vậy, làm sao mà thân thức lại sinh 
ra từ thân căn được?

Kinh văn:
£ ĩ s \ m í ,

Nhược nhân xúc sinh, tất vô nhừ thân. Thùy hữu 
phi thân, tri hợp ly giả?

Nếu nhân xúc trần sinh ra, ắt không cần đến 
thân của ông. Lẽ nào không có thân mà biết được 
họp li?

1 JfL^f Eỉ '5fc> &M”] ; Thô tầm viết giác, tế tứ viết quán -  Lăng 
N ghiêm  Trực Chí. Đan Hà Hàm Thị.
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Giảng:
"Neu nhân xúc trần sinh ra. Nếu ông cho rằng 

xúc trân sinh ra thân thức, thì nó không phải sinh ra từ 
thân của ông. Ảt không cần đến thân của ông. 
Chẳng cần có thân ông để làm gì. Lẽ nào không cỏ 
thân mà biết được hợp li?" Có ai trên thế gian nầy 
nói răng, 'Chăng phải tôi là người biết được vật xúc 
chạm với thân thể tôi, mà thân thể người khác nhận 
biêt được cảm giác tiếp xúc và tách rời của thân.' Điều 
nầy chẳng hề xảy ra. Tại sao tôi nói như vậy?

Kinh văn:

A-nan, vật bất xúc tri, thân tri hữu xúc.
A-nan, vật thì không biết cảm xúc, thân căn 

có biêt, nên có cảm xúc.
Giảng:
"A-nan, ống nên biết rằng vật thì không biết 

cảm xúc, thân căn có biết, nên có cảm xúc. Nó
không có bản tánh tạo nên sự phân biệt. Ông nói rằng 
thân thức tạo nên sự phân biệt sinh ra từ vật. Đó là 
một sai lâm. Nêu ông có thể nhận biết sự hiện hữu của 
xúc trân, đôi tượng của cảm xúc, thì đó là do thân ông 
nhận biết. Nếu nó không phải là do thân ông, làm sao 
ông biết được đó là đối tượng của cảm xúc. Đó là do 
đôi tượng của cảm xúc đến tiếp xúc với thân ông để 
có tính biêt. Rôt ráo, đâu là giới của thân thức được 
sinh ra ở trung gian của đối tượng cảm xúc và thân 
ông? Nó ở nơi thân ông hay ở nơi xúc trần?"
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Kinh văn:
* • * * ! » £  .  V ĩ m ị ề t , * ? #

o
7r/Ệ thân tức xúc, tri xúc tức thân. Tức xúc phi 

thân, tức thân phi xúc.
Những gì thân biết được chính là xúc trần, 

những gì biết được về xúc trần chính là thân căn. 
Đã là cảm xúc thì không phải thân căn, mà đã là 
thân căn thì không phải cảm xúc.

Giảng:
"Nhưng gì thân biết được chính là xúc trần.

Thức tạo ra phân biệt thì nhận biêt được xúc trân nhờ 
vào thân của ông. Cái biết của thân có được là do xúc 
trần. Như vậy, xúc là những gì được nhận biết, và 
thân là vật cảm nhận được sự xúc chạm. Thê nên thân 
thức của ông biết có thân căn là nhờ vào sự xúc chạm. 
Sự nhận biết phát sinh từ cảm xúc."

"Những gì biết được về xúc trần chính là thân 
cănệ" Ở đây, 'biết' có nghĩa là thân thức. 'Do thân thức 
mà ông biết được cảm giác xúc chạm, và cảm xúc ây 
do từ thân căn.'

"Tuy nhiên, đã là cảm xúc thì không phải thân 
căn." NÓI riêng về thân căn, xúc trần đơn giản chỉ là 
xúc trần-nó chẳng phải là thân căn. "Mà đã là thân 
căn thì không phải cảm xúc. Và thân căn của ông 
chẳng phải là xúc trần. Hai cái cùng hoạt động với 
nhau7 nhưng không giống nhau. Thế nên, nếu chúng 
ta nỗ lực xac định rằng thân thức nằm ở đâu, giữa 
thân căn và xúc trần, thì nếu ông cho răng thân thức 
đúng là nằm bên nầy hay bên kia của thân căn hay 
ngay cả nằm bên nầy hay bên kia của xúc trần- thì
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ông cũng không thể nào tìm ra được nó. Nếu ông 
không thể nào tìm ra được thân thức ở giữa thân căn 
và xúc trân, thì ông đã không xác định được nơi chốn 
thực tế của thân thức. Thế ông định sẽ tìm thân thức ở 
đâu?"

Kinh văn:

o ỂỊ

o o

Thân xúc nhị tướng, nguyên vô xứ sở. Hợp thân 
tức vi thân tự thể tánh. Ly thân tức thị hư không đẳng 
tướng.

Cả hai tướng thân căn và xúc trần vốn không 
có xứ sởằ Nêu xúc trần hợp với thân căn, tức là tự 
thê của thân căn. Còn nếu rời hẳn thân căn, thì 
cũng như các tướng hư không.

Giảng:
"Cả hai tướng thân căn và xúc trần không có 

một vị trí nhất định. Ông cố gắng tìm cho ra rốt ráo 
đậu là tướng của thân căn và đâu là tướng của xúc 
trân, nhưng chúng vôn không có xứ sở. Nếu xúc trần 
họp với thân căn, tức là tự thể của thân căn. Nếu 
thân thức họp với thân căn, nếu ông muốn nói rằng 
thân thức sinh ra từ thân căn, thì lẽ ra nó phải là tự thể 
của thân căn. Còn nêu rời hẳn thân căn, thì cũng 
như  các tướng hư không. Giả sử ông cho rằng thân 
thức tách rời hăn với thân căn. Nhưng những gì đã 
tách rời hăn với thân căn là hư không, nên ông chảng 
thê nào tìm ra được tướng của thân thức. Thế nên, 
thân thức không có một tự thề."
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Kinh văn:

o v ? } k i l k ỉ - , v t ĩ ỉ z j ừ - ^  o

Nội ngoại bất thành, trung vân hà lập? Trung 
bất phục lập, nội ngoại tánh không. Tức nhữ thức sinh, 
tùng thùy lập giới?

Trong ngoài đã không thành, làm sao mà 
thức lập được ở giữa? Giữa đã không lập được, 
thân thức ông sinh ra, do đâu mà lập thành giói?

Giảng:
"Trong ngoài đã không thành, làm sao mà 

thức lâp được ở giữa? Ông nói răng thân thức ở 
trong, nhưng không đúng như vậy; ông nói rằng thân 
thức ở ngoài, nhưng cũng không phải như vậy; ông 
nói rằng thân thức ở nơi xúc trần, nhưng cũng không 
phải như vậy; ông nói rằng thân thức ở nơi thân căn, 
nhưng cũng không phải như vậy. Thế thì, ở trong 
ngoài đều không có được. Hay có thê nào thân thức ở 
giữa? Ở giữa cũng không lập được. Giữa đã không 
lập đượcể Ông không thể nào phân biệt được đâu là 
chỗ giữa. Bản tính của nội căn, ngoại trân đêu là 
không. Chẳng có cái gì là giữa, cũng chăng có gì là 
trong hay ngoài, bản tánh nó đêu là không. Giữa đã 
không lập được, thân thức ông sinh ra, do đâu mà 
lập thành giới? Chẳng có cái gì trong, cũng chăng có 
cái gì ngoài, cũng chẳng có cái ở giữa. Thế rốt ráo 
thân thức dùng cái gì đê lập thành giới? Nó lập thành 
giới ở đâu?


